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KHẢ NĂNG CHỊU MẶN TỪ GIAI ĐOẠN  

TĂNG TRƯỞNG ĐẾN THU HOẠCH CỦA BA GIỐNG  

LÚA MÙA ĐỐC PHỤNG, CAM MẴN, MỘT BỤI LÙN  

THU THẬP TẠI HUYỆN AN BIÊN, TỈNH KIÊN GIANG 

Quan Thị Ái Liên1, *, Lê Việt Dũng1, Phạm Vũ Khương Duy1 

  

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu chọn được giống lúa mùa có khả năng chịu mặn giai 

đoạn tăng trưởng đến thu hoạch ≥ 4‰. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu lô phụ với 3 lần lặp lại. 

Lô chính là độ mặn gồm 3 nồng độ 0‰, 4‰ và 6‰. Lô phụ gồm 5 giống lúa: Một Bụi Lùn, Cam 

Mẵn, Đốc Phụng, Pokkali (chuẩn kháng), IR28 (chuẩn nhiễm). Ghi nhận các chỉ tiêu nông học 

thành phần năng suất và năng suất của nghiệm thức đối chứng không xử lý mặn và hai nghiệm 

thức xử lý mặn. Kết quả ghi nhận cả 3 giống lúa Đốc Phụng, Cam Mẵn và Một Bụi Lùn có khả 

năng chịu mặn ở nồng độ 4‰ và 6‰ ở giai đoạn tăng trưởng đến thu hoạch cho năng suất không 

giảm quá 50% so với đối chứng 0‰. Giống Cam Mẵn ở nồng độ 0‰ đạt năng suất là 32,8 g/bụi, ở 

nồng độ 4‰ là 24,9 g/bụi và ở nồng độ 6‰ đạt 20,1 g/bụi. Giống Đốc Phụng đạt 23,2 g/bụi ở 

nồng độ 0‰, ở nồng độ 4‰ là 22,8 g/bụi và ở nồng độ 6‰ là 20 g/bụi. Giống Một Bụi Lùn ở nồng 

độ 0‰ năng suất đạt 17 g/bụi, ở nồng độ 4‰ là 15,7 g/bụi và ở nồng độ 6‰ là 13,3 g/bụi.  

Từ khóa: An Biên, Kiên Giang, chịu mặn, Cam Mẵn, Đốc Phụng, Một Bụi Lùn. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ1 

Theo kết quả sưu tập nguồn giống tại đồng 

ruộng năm 2016 trong các tỉnh vùng đồng bằng 

sông Cửu Long, tỉnh Cà Mau có nhiều giống lúa 

mùa bản địa, chiếm 82% tổng số mẫu giống thu 

thập được, nổi tiếng như: Tài Nguyên, Ba Bông 

Mẵn, Trắng Bồ Câu, Nàng Co Đỏ, Tép Hành, 

Trắng Tròn, Trắng Mây. Các giống này được canh 

tác chủ yếu trong vùng đất nhiễm mặn của mô 

hình lúa tôm, lúa cá và chống chịu tốt với điều kiện 

mặn. Trong những năm gần đây, số lượng và diện 

tích trồng các giống lúa trên bị suy giảm nhanh 

chóng làm nguy cơ thất thoát nguồn gen di truyền 

quý. Vì vậy, đánh giá, bảo tồn và phát triển các 

nguồn gen lúa bản địa này rất có ý nghĩa không 

chỉ trong hiện tại mà còn cho tương lai [1]. 

Tại huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, những 

giống lúa chủ lực mà nông dân đang canh tác là 

Một Bụi Đỏ, ST5, ST24, ST25, OM 5451, OM 

2517, Đài Thơm 8 và các giống lúa lai [2]. Những 

                                         
1 Trường Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ 
*Email: qtalien@ctu.edu.vn  

giống này không phải là những giống lúa truyền 

thống của địa phương. Chính vì vậy, nghiên cứu 

thực hiện nhằm hướng đến việc tìm lại các giống 

lúa địa phương và phát triển sản phẩm đặc trưng 

xác định thương hiệu cho huyện An Biên, tỉnh 

Kiên Giang. 

Sự tăng trưởng và năng suất lúa đã bị ảnh 

hưởng bởi hạn mặn. Tất cả các giai đoạn sinh 

trưởng đều bị ảnh hưởng bởi điều kiện hạn mặn 

và do đó làm giảm năng suất cây trồng. Các giống 

cải tiến có khả năng chịu mặn nên được trồng 

trong điều kiện bị hạn mặn để sử dụng hợp lý 

vùng ven biển, điều này sẽ chứng minh lợi ích 

của việc sử dụng hợp lý vùng bị hạn mặn và góp 

phần vào năng suất cây trồng. Mục tiêu nghiên 

cứu này là chọn được giống lúa mùa có khả năng 

chịu mặn giai đoạn tăng trưởng đến thu hoạch ≥ 

4‰. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Vật liệu  

Vật liệu nghiên cứu chính gồm có 3 giống lúa 

mùa: Một Bụi Lùn, Đốc Phụng, Cam Mẵn được 
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thu thập tại huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang và 

đang được bảo tồn tại ngân hàng gen của Trường 

Đại học Cần Thơ, trong đó có 2 giống được sử 

dụng làm giống đối chứng Pokkali (chuẩn kháng) 

và IR28 (chuẩn nhiễm). 

Dụng cụ thí nghiệm gồm: khay nhựa hình chữ 

nhật có kích thước 68 x 43 x 20 cm, chậu nhựa có 

lỗ ở đáy kích thước 18 x 15 x 10 cm, máy đo EC, 

thước cuộn (lấy chỉ tiêu), cân điện tử, túi zip (dùng 

để đựng lúa sau thu hoạch). 

2.2. Phương pháp 

2.2.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí theo kiểu lô phụ với 3 

lần lặp lại. Lô chính là độ mặn gồm 3 nồng độ 0‰, 

4‰ và 6‰. Lô phụ là giống gồm 5 giống lúa Một 

Bụi Lùn, Cam Mẵn, Đốc Phụng, Pokkali (chuẩn 

kháng), IR28 (chuẩn nhiễm). 

Đất được lấy tại Phòng Thí nghiệm Chọn 

giống cây trồng và Ứng dụng công nghệ sinh học, 

Trường Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ. 

Tiến hành cho đất vào chậu khoảng hơn 2/3 chậu, 

để chậu vào khay (mỗi khay chứa 6 chậu) cho 

nước ngập các chậu đất và ngâm đất 1 ngày để đất 

được mềm. Sau 1 ngày ngâm đất, rút hết nước 

trong khay ra ngoài và cho nước mới vào khay, 

tiến hành xới đất lên để bón phân cho đất chuẩn bị 

cấy mạ. Bón phân đạm và lân (cung cấp dinh 

dưỡng cho đất) và Vibasu (trị tuyến trùng trong 

đất). Bón phân được bón theo công thức 100N - 60 

P2O5 - 30 K2O (kg/ha) tương đương 0,6N - 0,36 

P2O5 - 0,18 K2O (g/chậu). Bón lót toàn bộ lân. 

Bảng 1. Thời điểm và liều lượng bón phân trong 

thí nghiệm (% khối lượng) 

Thời điểm N (%) K2O (%) 

Bón lót trước khi cấy 30 _ 

Thúc lần 1 khi lúa bén rễ 

hồi xanh  

40 30 

Thúc lần 2 sau lần 1 từ 10 

đến 20 ngày  

20 40 

Trước trỗ 17 - 22 ngày 10 30 

Sử dụng đĩa petri đã rửa sạch, lau khô, lót 

khăn giấy ẩm vào vừa đủ với kích thước của đĩa, 

chọn mỗi giống 100 hạt sau đó ngâm hạt giống với 

nước ấm theo tỉ lệ 2: 3 (2 sôi, 3 lạnh) tương đương 

nhiệt độ nước khoảng 45 - 500C. Sau 24 giờ vớt hạt 

ra rửa thật sạch để loại bỏ chua, rồi đậy nắp đĩa 

petri lại ủ trong 36 giờ cho hạt lúa nảy mầm. Sau 

đó mở nắp ra cho hạt phát triển, dùng bình xịt 

phun sương tưới nước cất vào đĩa 1 lần/ngày. Giữ 

độ ẩm thường xuyên để hạt nảy nầm, khi cây được 

7 ngày, cao khoảng 5 - 7 cm thì đem cấy vào chậu. 

Chọn 3 cây lúa khỏe mạnh nhất để cấy vào 

chậu khoảng 13 ngày sau khi gieo. Tưới nước cho 

lúa đạt 3 cm ở trên bề mặt đất sau vài ngày. Theo 

dõi và đảm bảo mực nước trong chậu duy trì ở mức 

3 cm. Khi cây lúa đã bén rễ và thích nghi với môi 

trường (15 ngày sau khi gieo) sẽ loại bỏ cây yếu, 

chỉ giữ lại một cây khỏe và tốt (một cây/chậu). 

Mực nước được nâng lên từ 3 - 5 cm từ gốc cây con 

và duy trì hàng ngày, đến 21 ngày sau khi cấy thì 

tiến hành xử lý mặn. 

2.2.2. Phương pháp đánh giá khả năng chịu 

mặn giai đoạn tăng trưởng đến thu hoạch [3]  

Thời gian xử lý mặn vào 21 ngày sau khi cấy. 

Rút hết nước trong khay ra, để tự nhiên trong 12 

giờ trước khi cho mặn vào.  

Chuẩn bị dung dịch mặn: Dựa theo bảng quy 

đổi độ mặn nước quy đổi lượng muối ăn cần cho 

các nghiệm thức 0‰, 4‰, 6‰. Cân muối ăn NaCl 

tương đương với từng nồng độ thích hợp. Đo lượng 

nước cố định của 1 khay gồm chậu làm mẫu, sau 

đó cho lượng muối ăn đã cân chỉnh ở từng nồng độ 

và khuấy đều để muối hòa tan hoàn toàn đồng thời 

sử dụng máy đo độ mặn để đảm bảo độ chính xác 

của nồng độ ở tất cả các khay. 

Sau đó cho lượng nước muối đã được chuẩn 

độ vào ngập miệng chậu trong khay và làm dấu 

mực nước. Mực nước phải được theo dõi và đo 

kiểm tra định kỳ hàng tuần bằng máy đo độ mặn. 

Nếu lượng nước trong khay có dấu hiệu giảm so 

với mực nước chuẩn ban đầu, duy trì mực nước 

bằng cách thêm nước vào khay đến vạch làm dấu 

trước đó. 

2.2.3. Phương pháp đánh giá chỉ tiêu nông 

học, thành phần năng suất năng suất 

Chiều cao cây: Đo từ mặt đất đến chóp lá cao 

nhất (khi cây lúa chưa trổ bông) và đến chóp bông 

cao nhất ở thời điểm thu hoạch. Chỉ tiêu chiều cao 
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cây đươc đo định kỳ hàng tuần cho đến khi thu 

hoạch. Chiều dài bông: Được tính từ cổ bông đến 

chóp bông. Số chồi: Sau 7 ngày cho mặn tiến hành 

đếm số chồi định kỳ hàng tuần cho đến giai đoạn 

trỗ. Ở giai đoạn trỗ chỉ tính số chồi hữu hiệu, đếm 

số chồi mang bông có ít nhất 10 hạt chắc/bông. 

Thời gian sinh trưởng: Quan sát và theo dõi tính từ 

ngày cấy cho đến ngày thu hoạch. Thời gian sinh 

trưởng của cây lúa được tính từ lúc nảy mầm đến 

khi chín hoàn toàn. Số bông/bụi: Thu và đếm tổng 

số bông thu được ở mỗi bụi. Tỷ lệ hạt chắc: Chọn 

ngẫu nhiên 3 bông và đếm tổng số hạt chắc có ở 

trên mỗi bông. Sau đó tính tỷ lệ hạt chắc theo 

công thức:  

 

Khối lượng 1.000 hạt (g): đếm ở mỗi giống 

1.000 hạt và đem cân, quy về ẩm độ chuẩn 14%, đơn 

vị tính bằng gam, lấy một chữ số sau dấu phẩy. 

2.2.4. Phương pháp xử lý số liệu 

Các số liệu được ghi nhận và nhập dữ liệu 

bằng phần mềm Microsoft Excel và xử lý phân tích 

thống kê mô tả bằng phầm mềm SPSS. Dùng phép 

thử F để đánh giá sự khác biệt giữa các nghiệm 

thức, phép thử Duncan để so sánh trung bình giữa 

các nghiệm thức.  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc tính nông học của các giống lúa thí 

nghiệm 

Chiều cao cây và số chồi (Hình 1 và 2) của 5 

giống lúa thí nghiệm giảm qua các nồng độ mặn. 

Qua các kết quả trên có thể nhận thấy rằng nồng 

độ mặn có ảnh hưởng đến chiều cao cây và số 

chồi, nồng độ mặn càng cao thì chiều cao cây và số 

chồi càng giảm. Mặn hạn chế sự hấp thụ nước và 

dưỡng chất của cây lúa dẫn đến làm cản trở sự 

phát triển của thân lá [4]. 

   

a) Pokkali b) IR28 c) Đốc Phụng 

  

d) Cam Mẵn e) Một Bụi Lùn 

Hình 1. Biến thiên chiều cao cây của các giống qua các giai đoạn sinh trưởng   

ở 3 nồng độ mặn 0‰, 4‰ và 6‰ 
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a) Pokkali b) IR28 c) Đốc Phụng 

  

d) Cam Mẵn e) Một Bụi Lùn 

Hình 2. Biến thiên số chồi của các giống qua các giai đoạn sinh trưởng ở ba nồng độ 0‰, 4‰ và 6‰ 

3.2. Chỉ tiêu thành phần năng suất và năng 

suất 

Nồng độ mặn tăng ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến các thành phần năng suất bao gồm số bông 

trên bụi, chiều dài của bông, số hạt chắc trên bông 

và khối lượng 1.000 hạt. Nồng độ mặn tăng cho 

thấy ảnh hưởng đến các đặc điểm kiểu hình của 

cây lúa và mối tương quan giữa các thông số năng 

suất lúa cũng đã được nghiên cứu [5]. 

  

Hình 3. Chiều dài bông của 5 giống lúa  

ở 3 nồng độ mặn 0‰, 4‰ và 6‰ 

Hình 4. Chiều dài lá cờ của 5 giống lúa  

ở 3 nồng độ mặn 0‰, 4‰ và 6‰ 

Ghi chú: Ký tự a, b, c, d chỉ sự khác biệt giữa các giống lúa trong cùng một nồng độ mặn 0‰, 4‰, 

6‰. Dấu * chỉ sự  khác biệt ở mức ý nghĩa thống kê 5% giữa 3 nồng độ mặn trong cùng một giống lúa

Chiều dài bông trung bình ở độ mặn 0‰ khác 

biệt ở mức ý nghĩa thống kê 5%. Qua kết quả ghi 

nhận (Hình 3) chiều dài bông dài nhất gồm 3 

giống Pokkali, Đốc Phụng và Cam Mẵn biến thiên 

từ 28,7 - 30,2 cm. Thấp nhất là giống IR28 với chiều 

dài bông là 24,8 cm. Chiều dài bông ở độ mặn 4‰ 

khác biệt ở mức ý nghĩa thống kê 5%. Có thể thấy, 

ở hình 3 giống Pokkali có chiều dài bông cao nhất 

là 29,2 cm, thấp hơn là 2 giống Đốc Phụng và Cam 

Mẵn tương đương là 26,8 cm và 26,1 cm. Một Bụi 

Lùn và IR28 là 2 giống có chiều dài bông thấp nhất 

ở nồng độ 4‰ với chiều dài lần lượt là 22,9 cm và 

22,5 cm. Chiều dài bông ở độ mặn 6‰ khác biệt ở 

mức ý nghĩa thống kê 5%. Ba giống có chiều dài 
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bông dài nhất là Pokkali, Đốc Phụng và Cam Mẵn 

tương đương nhau 23,2; 23,6; 24,0 cm. Hai giống 

còn lại là IR28 và Một Bụi Lùn là 2 giống có chiều 

dài bông thấp nhất tương đương 19,5 cm và 19,8 

cm. Chiều dài bông giữa các giống ở 3 nồng độ 

khác biệt ở mức ý nghĩa thống kê 5% (Hình 3). 

Điều này chứng tỏ độ mặn càng tăng thì chiều dài 

bông càng giảm.  

Chiều dài lá cờ trung bình ở độ mặn 0‰ khác 

biệt ở mức ý nghĩa thống kê 5%. Kết quả thống kê 

cho thấy Đốc Phụng là giống có chiều dài lá cờ dài 

nhất 53,4 cm. Giống có chiều dài lá cờ ngắn nhất là 

giống IR28 27,9 cm. Ba giống còn lại là Một Bụi 

Lùn, Pokkali và Cam Mẵn là những giống có chiều 

dài lá cờ biến thiên từ 33,6 - 47,8 cm. Chiều dài lá 

cờ trung bình ở độ mặn 4‰ khác biệt ở mức ý 

nghĩa thống kê 5%. Hình 4 cho thấy, chiều dài lá cờ 

của 5 giống lúa dao động từ 25 - 43,4 cm ở 3 giống 

Một Bụi Lùn, Pokkali và Cam Mẵn. Trong đó, 

giống Đốc Phụng có chiều dài lá cờ dài nhất ở 

nồng độ 4‰ là 48,2 cm và giống IR28 là giống có 

chiều dài lá cờ ngắn nhất là 22,5 cm. Ở nồng độ 

6‰ chiều dài lá cờ của 5 giống lúa khác biệt có ý 

nghĩa thống kê ở mức 5%. Ngắn nhất là 2 giống 

IR28 và Một Bụi Lùn có chiều dài lá cờ tương 

đương nhau là 20,8 cm. Tiếp theo dài hơn là giống 

Pokkali với chiều dài lá cờ là 26,3 cm. Cam Mẵn và 

Đốc Phụng là 2 giống có chiều dài lá cờ dài nhất 

tương đương 39,5 cm và 40,9 cm. Hình 4 cho thấy, 

chiều dài lá cờ của 6 giống lúa thí nghiệm ở 3 nồng 

độ mặn 0‰, 4‰ và 6‰ khác biệt ở mức ý nghĩa 

thống kê 5%. Như vậy có thể thấy, nồng độ mặn 

cũng ảnh hưởng đáng kể đến chiều dài lá cờ, nồng 

độ càng tăng cao thì chiều dài lá cờ càng giảm. 

Kết quả ở hình 5 ghi nhận chiều cao cây ở 

nồng độ 0‰ của 5 giống khác biệt có ý nghĩa 

thống kê 5%. Cam Mẵn là giống có chiều cao cây 

cao nhất 178,8 cm. Kế tiếp lần lượt là các giống 

Một Bụi Lùn, Đốc Phụng và Pokkali là 3 giống có 

chiều cao cây thấp hơn biến thiên từ 102,5 - 169,5 

cm. Thấp nhất là giống IR28 có chiều cao cây là 

92,3 cm. Chiều cao cây giữa các giống ở nồng độ 

4‰ khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5‰. Cao 

nhất lần lượt là 2 giống Pokkali và Cam mẵn với 

chiều cao cây tương đương là 150,3 cm và 154,5 

cm. Hình 5 cho thấy, chiều cao cây thấp hơn dao 

động từ 92,1 cm tới 142,8 cm ở 2 giống là Một Bụi 

Lùn và Đốc Phụng. Giống có chiều cao cây thấp 

nhất thuộc về giống IR28 là 84 cm.  

  

Hình 5. Chiều cao cây của 5 giống lúa 

ở 3 nồng độ mặn 0‰, 4‰ và 6‰ 

Hình 6. Số bông/bụi của 5 giống lúa 

ở 3 nồng độ mặn 0‰, 4‰ và 6‰ 

Ghi chú: Ký tự a, b, c, d chỉ sự khác biệt giữa các giống lúa trong cùng một nồng độ mặn 0‰, 4‰, 

6‰. Dấu * chỉ sự  khác biệt ở mức ý nghĩa thống kê 5% giữa 3 nồng độ mặn trong cùng một giống lúa 
Hình 5 cho thấy, ở nồng độ 6‰ chiều cao cây 

của 5 giống khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 

5%. Một Bụi Lùn, Cam Mẵn và Đốc Phụng là 3 

giống có chiều cao cây biến thiên từ 86,6 cm đến 

137,6 cm. Cao nhất là giống Pokkali có chiều cao 

cây là 141 cm và thấp nhất thuộc về giống IR28 

60,3 cm. Chiều cao cây của 5 giống lúa thí nghiệm 

qua 3 nồng độ mặn được trình bày ở hình 5 khác 

biệt ở mức ý nghĩa thống kê 5%. Nồng độ mặn 

càng tăng cao thì chiều cao cây càng giảm. Kết 

quả nghiên cứu của Islam và cs (2007) [6] cũng 

ghi nhận chiều cao cây lúa tỉ lệ nghịch với nồng độ 
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mặn. Trong khi đó Akita và cs (1988) [7] cho rằng 

dưới ảnh hưởng của mặn các lá già chết sớm hơn 

lá non. 

Hình 6 cho thấy, số bông/bụi của 5 giống ở 

nồng độ 0‰ khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 

5%. Hai giống IR28 và Cam Mẵn là giống có số 

bông/bụi cao nhất. Tiếp đến là Đốc Phụng và Một 

Bụi Lùn với số bông/bụi dao động từ 9,3 - 10,3 

bông. Thấp nhất là Pokkali có số bông/bụi là 8,3 

bông. Ở điều kiện mặn 4‰, số bông/bụi khác biệt 

có ý nghĩa thống kê ở mức 5‰. Số bông/bụi thấp 

nhất là 2 giống Pokkali và Một Bụi Lùn tương 

đương 6,3 bông và 7,3 bông. Cao nhất là giống 

Cam Mẵn với số bông/bụi là 11 bông. Hai giống 

còn lại là IR28 và Đốc Phụng có số bông/bụi biến 

thiên từ 7,3 - 9 bông. Số bông/bụi giữa các giống ở 

nồng độ 6‰ khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 

5‰. Giống cao nhất là Cam Mẵn với số bông/bụi 

là 8 bông. Hình 6 cho thấy, số bông/bụi thấp hơn 

là 3 giống Một Bụi Lùn, IR28 và Đốc Phụng lần 

lượt là 4,6; 5,3; 5,6 bông. Giống có số bông/bụi 

thấp nhất thuộc về giống Pokkali là 4,3 bông. Từ 

đó, ở 3 nồng độ 0‰, 4‰ và 6‰ cho thấy số 

bông/bụi khác biệt ở mức ý nghĩa thống kê 5‰. 

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự xuất hiện của 

bông lúa bị chậm lại do độ mặn [8], [5]. Mặc dù độ 

mặn ảnh hưởng đến tất cả các giai đoạn sinh 

trưởng và phát triển của cây lúa, nhưng nó làm 

giảm năng suất hạt nghiêm trọng nhất ở giai đoạn 

sinh sản [9], [10]. Ở một số giống lúa, ở giai đoạn 

thụ phấn và thụ tinh, hiện tượng khô đầu bông là 

do tình trạng stress mặn liên quan đến một số cơ 

chế phân tử dẫn đến tình trạng thiếu hụt chất dinh 

dưỡng [5], [11]. 

 

Hình 7. Tổng số hạt/bông của 5 giống lúa  

ở 3 nồng độ mặn 0‰, 4‰ và 6‰ 

Hình 8. Số hạt chắc/bông của 5 giống lúa 

ở 3 nồng độ mặn 0‰, 4‰ và 6‰ 

Ghi chú: Ký tự a, b, c, d chỉ sự khác biệt giữa các giống lúa trong cùng một nồng độ mặn 0‰, 4‰, 

6‰. Dấu * chỉ sự  khác biệt ở mức ý nghĩa thống kê 5% giữa 3 nồng độ mặn trong cùng một giống lúa. 

Tổng số hạt/bông ở nồng độ 0‰ giữa 5 giống 

lúa khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5%. Giống 

có tổng số hạt/bông thấp nhất thuộc về giống IR28 

là 82,8 hạt. Cao hơn là 3 giống Một Bụi Lùn, Đốc 

Phụng và Pokkali dao động từ 115,1 - 151,8 hạt. 

Cam Mẵn là giống có tổng số hạt/bông cao nhất 

170,2 hạt. Kết quả ở hình 7 cho thấy, ở điều kiện 

4‰ tổng số hạt/bông của 5 giống lúa khác biệt ở 

mức ý nghĩa thống kê 5%. Giống có tổng số 

hạt/bông cao nhất là Cam Mẵn 132,5 hạt. Một Bụi 

Lùn, Đốc Phụng và Pokkali là 3 giống có tổng số 

hạt/bông thấp hơn lần lượt là 78 hạt, 92,2 hạt và 

132,5 hạt. Thấp nhất là giống IR28 với tổng số 

hạt/bông là 55,3 hạt. Ở nồng độ mặn 6‰, tổng số 

hạt/bông của 5 giống lúa thí nghiệm khác biệt ở 

mức ý nghĩa thống kê 5%. Giống có tổng số 

hạt/bông thấp nhất thuộc về giống IR28 51,2 hạt. 

Kết quả ở hình 7 cho thấy, tổng số hạt/bông của 2 

giống Một Bụi Lùn và Đốc Phụng dao động từ 65,3 

- 72 hạt. Pokkali và Cam Mẵn là 2 giống có tổng số 

hạt/bông cao nhất tương đương 90, 91 hạt. Các 

nghiên cứu cho thấy, tính bất thụ của bông lúa có 

thể do áp lực về muối trong thời kỳ thụ tinh dẫn 

đến hình thành hạt, giảm khả năng mang hạt phấn 

[12]. Kết quả ở hình 8 cho thấy, ở điều kiện 0‰, 

số hạt chắc/bông khác biệt có ý nghĩa thống kê ở 

mức 5‰. Giống có số hạt chắc/bông thấp nhất 

thuộc về 2 giống là IR28 và Một Bụi Lùn biến thiên 

từ 29,6 - 38 hạt. Cao hơn là giống Đốc Phụng 52 

hạt. Pokkali và Cam Mẵn là 2 giống có số hạt 
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chắc/bông cao nhất 67 hạt và 68,6 hạt. Ở điều kiện 

mặn 4‰, số hạt chắc/bông khác biệt có ý nghĩa 

thống kê ở mức 5‰. Số hạt chắc/bông cao nhất là 

3 giống Pokkali, Đốc Phụng và Cam Mẵn tương 

đương 83; 83,2; 84,2 hạt. Hai giống IR28 và Một 

Bụi Lùn còn lại là 2 giống có số hạt chắc/bông 

thấp nhất, dao động từ 67,9 - 73,5 hạt. Số hạt 

chắc/bông giữa các giống ở nồng độ 6‰ khác biệt 

có ý nghĩa thống kê ở mức 5‰. Cao nhất lần lượt là 

2 giống Pokkali và Cam mẵn với số hạt chắc/bông 

là 67 hạt và 68,6 hạt. Hình 8 cho thấy, số hạt 

chắc/bông thấp hơn là 52 ở giống Đốc Phụng. 

Giống có số hạt chắc/bông thấp nhất thuộc về 2 

giống IR28 và Một Bụi Lùn biến thiên từ 29,7 - 38 

hạt. Từ đó, ở 3 nồng độ 0‰, 4‰ và 6‰ cho thấy, số 

hạt chắc/bông khác biệt ở mức ý nghĩa thống kê 

5‰. Khi nồng độ mặn càng tăng cao thì số hạt 

chắc/bông ở mỗi giống càng giảm dần. Trong điều 

kiện mặn, hạt chắc trên bông có giá trị đóng góp 

trực tiếp lớn nhất đến năng suất. Ở điều kiện 

không mặn tỷ lệ hạt chắc của 5 giống lúa khác biệt 

có ý nghĩa thống kê ở mức 5%. Trong đó tỷ lệ hạt 

chắc cao nhất là giống Pokkali 92,4%, kế đến là 3 

giống IR28, Đốc Phụng và Cam Mẵn có tỷ lệ hạt 

chắc biến thiên từ 86,3 - 92,4%. Một Bụi Lùn là 

giống có tỷ lệ hạt chắc thấp nhất trong tất cả các 

giống 82,7%. 

Kết quả ở hình 9 cho thấy, tỷ lệ hạt chắc ở 

nồng độ 4‰ khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 

5%. Ba giống Pokkali, Đốc Phụng và Cam Mẵn có 

tỷ lệ hạt chắc cao nhất tương đương 83%, 83,2% và 

84,2%. Giống có tỷ lệ hạt chắc thấp nhất là 2 giống 

Một Bụi Lùn và IR28 biến thiên từ 67,9 73,5%. Tỷ lệ 

hạt chắc ở nồng độ 6‰ giữa 5 giống lúa khác biệt 

có ý nghĩa thống kê ở mức 5%. Hình 9 cho thấy, 

IR28 và Một Bụi Lùn là 2 giống có tỷ lệ hạt chắc 

thấp nhất, tương đương 58,1% và 58,4%. Cao nhất là 

3 giống còn lại lần lượt là Đốc Phụng, Pokkali và 

Cam Mẵn là những giống có tỷ lệ hạt chắc cao 

nhất, dao động từ 72,2 - 75,9%. Tỷ lệ hạt chắc (Hình 

9) ở 3 nồng độ khác nhau là 0‰, 4‰ và 6‰ của 5 

giống lúa thí nghiệm khác biệt ở mức ý nghĩa 

thống kê 5%. 

  

Hình 9. Tỷ lệ hạt chắc của 5 giống lúa 

ở 3 nồng độ mặn 0‰, 4‰ và 6‰ 

Hình 10. Khối lượng 1.000 hạt của 5 giống lúa ở 3 

nồng độ mặn 0‰, 4‰ và 6‰ 

Ghi chú: Ký tự a, b, c, d chỉ sự khác biệt giữa các giống lúa trong cùng một nồng độ mặn 0‰, 4‰, 

6‰. Dấu * chỉ sự  khác biệt ở mức ý nghĩa thống kê 5% giữa 3 nồng độ mặn trong cùng một giống lúa

Hình 10 cho thấy, khối lượng 1.000 hạt ở độ 

mặn 0‰ khác biệt ở mức ý nghĩa thống kê 5%. Có 

thể thấy, Pokkali, Đốc Phụng và Cam Mẵn là 3 

giống có khối lượng 1.000 hạt cao nhất, tương 

đương 24,4 g, 25,4 g và 25,5 g. Thấp nhất là 2 

giống IR28 và Một Bụi Lùn với khối lượng 1.000 

hạt là 19 gam và 10,5 gam. Khối lượng 1.000 hạt ở 

nồng độ 4‰ khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 

5%. Trong tất cả các giống thì IR29 là giống có khối 

lượng 1.000 hạt thấp nhất 17,5 g. Tiếp đến là 3 

giống Pokkali, Đốc Phụng và Một Bụi Lùn có khối 

lượng 1.000 hạt dao động từ 18,9 - 10,9 gam. 

Pokkali là giống có khối lượng 1.000 hạt cao nhất 

23,1 gam. Ở nồng độ mặn 6‰ khối lượng 1.000 hạt 

khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5%. Hai giống 

Pokalli và Đốc Phụng có khối lượng 1.000 hạt biến 

thiên từ 17,1 - 19 g. Cam Mẵn là giống có khối 

lượng 1.000 hạt cao nhất 21,1 g. Thấp nhất là 2 
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giống còn lại IR29 và Một Bụi Lùn có khối lượng 

1.000 hạt tương đương 15,8 g và 16,4 g. Ở 3 nồng 

độ 0‰, 4‰ và 6‰, hình 10 cho thấy khối lượng 

1.000 hạt ở 5 giống khác biệt ở mức ý nghĩa thống 

kê 5%. Nồng độ mặn có ảnh hưởng đến khối lượng 

1.000 hạt ở từng giống, nồng độ càng cao thì khối 

lượng 1.000 hạt càng giảm. 

Kết quả ở hình 11 cho thấy, khối lượng 

hạt/bụi ở nồng độ 0‰ khác biệt có ý nghĩa thống 

kê ở mức 5%. Theo đó, khối lượng hạt/bụi cao nhất 

thuộc về giống Cam Mẵn 32,8 g. Giống có khối 

lượng hạt/bụi thấp nhất là 2 giống IR28 và Một 

Bụi Lùn, dao động từ 17 - 19,3 g. Hai giống Đốc 

Phụng và Pokkali biến thiên từ 23,2 - 26 gam. Ở 

nồng độ 4‰, khối lượng hạt/bụi của 5 giống lúa 

thí nghiệm khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 

5%. Trong đó, khối lượng hạt/bụi thấp nhất là 

giống IR28 8,7 g. Cao hơn là giống Một Bụi Lùn 

với khối lượng hạt/bụi là 15,7 g. Pokkali, Đốc 

Phụng và Cam Mẵn là 3 giống có khối lượng 

hạt/bụi cao nhất lần lượt là 22,8; 23,4; 24,9 g. Khối 

lượng hạt/bụi ở nồng độ 6‰ ở từng giống khác 

biệt có ý nghĩa thống kê 5%. Kết quả phân tích ở 

hình 11 cho thấy, 3 giống Pokkali, Đốc Phụng và 

Cam Mẵn có khối lượng hạt/bụi cao nhất, tương 

đương từ 19,4 g, 20 và 20,1 g. Thấp hơn là giống 

Một Bụi Lùn với khối lượng hạt/bụi là 13,3 g. Khối 

lượng hạt/bụi thấp nhất thuộc về IR28 là 4,03 g. 

Khối lượng hạt/bụi của từng giống ở 3 nồng độ 

mặn được trình bày qua hình 11 cho thấy, 4 giống 

IR28, Đốc Phụng, Cam Mẵn, Một Bụi Lùn có khối 

lượng hạt/bụi ở 3 nồng độ mặn 0‰, 4‰ và 6‰, 

khác biệt ở mức ý nghĩa thống kê 5%, độ mặn càng 

cao thì khối lượng hạt/bụi của 4 giống càng thấp, 

rõ nhất là ở giống chuẩn nhiễm IR28. Giống 

Pokkali có khối lượng hạt/bụi ở 3 nồng độ mặn 

khác biệt không có ý nghĩa thống kê, độ mặn 

không ảnh hưởng đến khối lượng hạt/bụi của 

giống Pokkali. 

 

Hình 11. Khối lượng hạt/bụi của 5 giống lúa ở 3 nồng độ mặn 0‰, 4‰ và 6‰ 

Ghi chú: Ký tự a, b, c, chỉ sự khác biệt giữa các giống lúa trong cùng một nồng độ mặn 0‰, 4‰, 6‰. 

Dấu * chỉ sự khác biệt ở mức ý nghĩa thống kê 5% giữa 3 nồng độ mặn trong cùng một giống lúa. Dấu ns 

chỉ sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê giữa 3 nồng độ mặn trong cùng một giống lúa ở mức ý nghĩa 

5%. 

Những lý do chính đằng sau năng suất hạt 

thấp hơn trong điều kiện mặn gia tăng là do giảm 

chuyển vị của hàm lượng đường hòa tan thành các 

bông lúa tốt hơn và kém hơn và ức chế hoạt động 

tổng hợp tinh bột trong quá trình phát triển hạt 

[12]. Khi độ mặn trong nước lên đến 4‰ kéo dài 

liên tục trong một tuần thì các giống lúa mẫn cảm 

không thể phát triển, một số giống lúa chịu mặn 

có thể sinh trưởng nhưng năng suất sẽ giảm 20 - 

50%, khi nước tưới có độ mặn 3‰ năng suất lúa sẽ 

giảm 50% [13]. Nguyễn Văn Bộ (2009) [14] đã chỉ 

ra rằng EC > 6 dS/m ảnh hưởng đến sinh trưởng 

và năng suất giảm vừa từ 20 - 50%; EC >10 dS/m 

ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất giảm > 

50%. Bên cạnh đó, theo Richards (1954) [15] EC 

trích bão hòa  8 - 16 (dS/m) năng suất hầu hết cây 

trồng bị ảnh hưởng, chỉ một số cây trồng có khả 

năng cho năng suất đạt yêu cầu. 
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4. KẾT LUẬN 

Cả 3 giống Đốc Phụng, Cam Mẵn và Một Bụi 

Lùn có khả năng chịu mặn ở nồng độ 4‰ và 6‰ ở 

giai đoạn tăng trưởng đến thu hoạch cho năng 

suất không giảm quá 50% so với đối chứng 0‰. 

Giống Cam Mẵn ở nồng độ 0‰ đạt năng suất là 

32,8 g/bụi, ở nồng độ 4‰ là 24,9 gam/bụi và ở 

nồng độ 6‰ đạt 20,1 g/bụi. Giống Đốc Phụng đạt 

23,2 g/bụi ở nồng độ 0‰, ở nồng độ 4‰ là 22,8 

g/bụi và ở nồng độ 6‰ là 20 g/bụi. Giống Một 

Bụi Lùn ở nồng độ 0‰ năng suất đạt 17 g/bụi, ở 

nồng độ 4‰ là 15,7 gam/bụi và ở nồng độ 6‰ là 

13,3 g/bụi.  
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SALINITY TOLERANCE FROM GROWTH TO HARVEST OF THREE TRADITIONAL RICE 

VARIETIES DOC PHUNG, CAM MAN, MOT BUI LUN COLLECTED  

IN AN BIEN DISTRICT, KIEN GIANG PROVINCE 

Quan Thi Ai Lien, Le Viet Dung, Pham Vu Khuong Duy 

Summary 

The situation of climate change salinity intrusion into the coastal rice growing areas of the 

Mekong delta provinces, including An Bien district, Kien Giang province. The growth-to-harvest 

stage was recorded as the most sensitive to salinity. Therefore, this study was conducted with the 

aim of selecting a seasonal rice variety with salt tolerance in the growth to harvest period ≥ 4‰. 

The experiment was arranged in sub-plots consisting of 5 varieties Cam Man, Doc Phung, Mot 

Bui Lun, Pokkali (Standard tolerance) and IR28 (Standard sensitive), the main plot was 3 salinity 

concentrations 0‰, 4‰ and 6‰. The experiment to evaluate the salinity tolerance at the growth 

to harvest stage was carried out according to the IRRI (1997) method. Result the agronomic traits 

of yield and yield components of the non-saline control and two saline-treated treatments. The 

results showed that all 3 rice varieties Doc Phung, Cam Man and Mot Bui Lun were salt tolerant 

at concentrations of 4‰ and 6‰ in the growth to harvest stage, yielding no more than 50% 

reduction compared to the control (0‰). Cam Man variety at 0‰ concentration achieved 32.8 

gram/plant, 24.9 gram/plant at 4‰ and 20,1 gram/plant at 6‰ concentration. Doc Phung variety 

reached 23.2 gram/plant at the concentration of 0‰, at the concentration of 4‰ it was 22.8 

gram/plant and at the concentration of 6‰ it was 20 gram/plant. Mot Bui Lun rice variety at a 

concentration of 0‰, the yield was 17 gram/plant, at a concentration of 4‰ it was 15.7 gram/plant 

and at a concentration of 6‰ it was 13.3 gram/plant. 

Keywords: An Bien, Kien Giang, Cam Man, Doc Phung, Mot Bui Lun, salinity tolerance. 
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BIẾN DỊ DI TRUYỀN VỀ SINH TRƯỞNG  

VÀ CHẤT LƯỢNG THÂN CÂY THÔNG CARIBÊ  

(Pinus caribaea Morelet) TRONG CÁC KHẢO NGHIỆM 

HẬU THẾ TẠI BA VÌ, HÀ NỘI VÀ ĐẠI LẢI, VĨNH PHÚC 

Trần Đức Vượng1, *, Nguyễn Đức Kiên1,  

Hà Huy Thịnh1, Dương Hồng Quân1, Cấn Thị Lan1 

 

TÓM TẮT 

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá được mức độ biến dị và khả năng di truyền của các tính 

trạng sinh trưởng và chất lượng thân cây ở Thông caribê. Nghiên cứu được tiến hành trên 2 khảo 

nghiệm hậu thế tại Ba Vì, Hà Nội và Đại Lải, Vĩnh Phúc. Kết quả cho thấy, có sự phân hóa rõ rệt 

về sinh trưởng và chất lượng thân cây giữa các nguồn hạt giống và gia đình ở cả 2 khảo nghiệm 

hậu thế. Nhóm 10 gia đình ưu việt về thể tích thân cây ở cả 2 khảo nghiệm hậu thế vượt  từ 45,7 - 

62,7% so với trung bình toàn khảo nghiệm và vượt từ 311,5 - 349,5% so với nhóm 10 gia đình sinh 

trưởng kém nhất. Thể tích thân cây của 10 gia đình ưu trội đạt 40,1 dm3/cây tại Đại Lải, Vĩnh 

Phúc và 54,1 dm3/cây tại Ba Vì, Hà Nội. Hệ số di truyền theo nghĩa hẹp của các tính trạng sinh 

trưởng ở cả 2 khảo nghiệm hậu thế đều ở mức thấp tới trung bình (0,00 - 0,46) và tăng nhẹ theo 

cấp tuổi. Hệ số di truyền theo nghĩa hẹp của các tính trạng độ thẳng thân và độ nhỏ cành đều ở 

mức thấp, nhưng hệ số biến động di truyền lũy tích  của các tính trạng này lại khá cao (CVa > 5%). 

Tương quan di truyền giữa 2 lập địa Ba Vì, Hà Nội và Đại Lải, Vĩnh Phúc là chặt đối với các chỉ 

tiêu sinh trưởng chứng tỏ mức độ tương tác kiểu gen - hoàn cảnh là yếu. Các kết quả này cho 

thấy, khả năng cải thiện giống Thông caribê ở Việt Nam thông qua chọn lọc cây trội trong các 

rừng trồng là hoàn toàn khả thi. 

Từ khóa: Biến dị di truyền, hệ số di truyền, Thông caribê, tương tác di truyền hoàn cảnh. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ2 

Thông caribê (Pinus caribaea Morelet) có 

phân bố tự nhiên ở vùng Trung Mỹ. Loài này gồm 

3 biến chủng là Pinus caribaea var. caribaea (PCC) 

phân bố ở Cuba, vĩ độ 21035 - 22050; Pinus caribaea 

var. hondurensis (PCH)  phân bố ở Honduras và 

Nicaragua) vĩ độ 120 - 160; Pinus caribaea var. 

bahamensis (PCB) phân bố ở các quần đảo 

Bahama và Caicos, vĩ độ 220 - 270 [1].  

Biến chủng PCH đã chứng tỏ khả năng sinh 

trưởng nhanh và thích nghi tốt với vùng sinh thái 

rộng nhiệt đới và cận nhiệt đới [2], [3]. Hai biến 

chủng PCB và PCC cũng chứng tỏ được tiềm năng 

trên các rừng trồng thương mại ở một số vùng trên 

                                         
1 Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ Sinh học Lâm 
nghiệp 
* Email: tranducvuong1976@gmail.com 

thế giới và hầu hết các giống này đều thể hiện khả 

năng chống chịu với một số loài sâu, bệnh hại [4], 

[5]. 

Thông caribê đã được khảo nghiệm giống và 

gây trồng tại nhiều vùng sinh thái ở Việt Nam, loài 

này có ưu điểm là thích nghi với phạm vi sinh thái 

rộng, sinh trưởng tốt hơn các loài Thông khác 

đang được gây trồng phổ biến như: Thông đuôi 

ngựa, Thông ba lá và Thông nhựa và chịu được đất 

nghèo xấu [6], [7], [8]. Thớ gỗ Thông caribê 

thẳng dễ cưa xẻ, ngoài ra Thông caribê còn có 

nhiều công dụng khác như: Gỗ trụ mỏ, ván dăm, 

ván ép, bột giấy, gỗ đóng tàu thuyền, gỗ đóng 

container và gỗ nội thất... [9]. Trong những năm 

gần đây, đã có nhiều công trình nghiên cứu về khả 

năng thích ứng và sinh trưởng của Thông caribê. 

Kết quả cho thấy, Thông caribê có biên độ sinh 

trưởng rộng và có thể trồng trên nhiều vùng đất 
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thoái hóa nghèo dinh dưỡng. Chu kỳ kinh doanh 

cho Thông caribê cũng đòi hỏi thời gian dài trên 

10 năm. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu tại 

Việt Nam cũng chỉ mới dừng lại ở việc đánh giá 

sinh trưởng giữa các xuất xứ và biến chủng, mà 

chưa có công trình nào tập trung vào đánh giá biến 

dị di truyền của các chỉ tiêu sinh trưởng ở mức độ 

gia đình cho Thông caribê. Do vậy việc chọn tạo 

giống Thông caribê có năng suất cao và tính chất 

gỗ phù hợp phục vụ nền công nghiệp chế biến gỗ 

đang được đặt ra một cách cấp thiết. Tiếp nối các 

chương trình cải thiện giống Thông caribê, việc 

đánh giá biến dị di truyền cho các quần thể chọn 

giống đã được xây dựng ở mức độ gia đình trên 

một số dạng lập địa khác nhau là thật sự cần thiết 

và được ưu tiên thực hiện.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Vật liệu cho nghiên cứu biến dị di truyền là 

các nguồn hạt và gia đình Thông caribê trong 2 

khảo nghiệm hậu thế tại Hà Nội và Vĩnh Phúc. 

Khảo nghiệm hậu thế tại Ba Vì, Hà Nội gồm 100 

gia đình và khảo nghiệm hậu thế tại Đại Lải, Vĩnh 

Phúc gồm 80 gia đình. Tại cả 2 khảo nghiệm đều 

được xây dựng từ 6 nguồn hạt bao gồm: 2 nguồn 

hạt từ 2 rừng giống tại Ba Vì, Hà Nội (SPA Ba Vì 1 

và SPA Ba Vì 2); 1 nguồn hạt từ rừng giống Đại 

Lải, Vĩnh Phúc (SPA Đại Lải); 1 nguồn hạt từ Hải 

Vân, Đà Nẵng; 1 nguồn hạt từ Hương Thủy, Thừa 

Thiên - Huế và 1 nguồn hạt từ Tứ Hạ, Thừa Thiên - 

Huế.  

Khảo nghiệm hậu thế tại Ba Vì, Hà Nội và Đại 

Lải, Vĩnh Phúc, được trồng tháng 8 năm 2017. Các 

khảo nghiệm hậu thế được thiết kế theo khối ngẫu 

nhiên đầy đủ với 8 lần lặp lại, 3 cây/ô; phương 

pháp xử lý thực bì là cày toàn diện, cuốc hố 40 x 40 

x 40 cm, bón phân (bón lót: 2 kg phân hữu cơ + 

300 g NPK/hố; bón thúc 200 g/cây). Tiến hành 

chăm sóc trong 3 năm đầu gồm phát chăm sóc, xới 

vun gốc, bón phân. 

Các tính trạng sinh trưởng và chất lượng thân 

cây của tất cả các cây trong khảo nghiệm hậu thế 

được thu thập tại tuổi 3, 4,5 và 5,5. Các tính trạng 

sinh trưởng về đường kính ngang ngực và chiều 

cao vút ngọn(D1,3, H) được thu thập theo phương 

pháp thông dụng trong điều tra quy hoạch rừng. 

Các tính trạng chất lượng thân cây như độ thẳng 

thân (Dtt), độ nhỏ cành (Dnc) được thu thập bằng 

phương pháp cho điểm với thang điểm từ 1 – 5 

theo TCVN 8761: 2017 [10]. Thể tích thân cây 

(VOL) được tính theo công thức: 

2
1,3 .

4

D
VOL H f


      

Trong đó: D1,3 là đường kính ngang ngực; H là 

chiều cao vút ngọn và f là hình số (giả định là 0,5).  

Mô hình phân tích tuyến tính hỗn hợp và 

phương pháp xử lý thống kê đa biến giữa một tính 

trạng ở các độ tuổi khác nhau hay giữa các tính 

trạng khác nhau đã được sử dụng để dự đoán 

phương sai và hiệp phương sai thành phần cho 

từng tính trạng nghiên cứu thông qua phần mềm 

di truyền số lượng chuyên dụng ASReml 4.0 [11]. 

Mô hình tuyến tính hỗn hợp (mixed linear model 

được sử dụng trong xử lý số liệu nghiên cứu là: 

ln. ijknlkijii efPCBRBBY  
 

Trong đó: Y  là trị số quan sát; μ là giá trị trung 

bình quần thể; Bi  là phương sai ảnh hưởng của lặp 

i; BiRj là phương sai ảnh hưởng tương tác của lặp i 

và hàng j; BiCk là phương sai ảnh hưởng tương tác 

của lặp i và cột k;  Pl  là phương sai ảnh hưởng của 

ô l; fn là phương sai ảnh hưởng của gia đình n; eijkln 

là sai số. Các chỉ số di truyền như hệ số di truyền 

và tương quan di truyền được tính toán dựa trên 

phương sai và hiệp phương sai thành phần theo 

công thức của Falconer và Mackay (1996) [12]. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Biến dị về sinh trưởng và chất lượng thân 

cây giữa các nguồn hạt 

Các gia đình trong 2 khảo nghiệm hậu thế 

được xây dựng từ 6 nguồn hạt thu tại 2 rừng giống 

tại Ba Vì, Hà Nội, 2 lâm phần tại Thừa Thiên - Huế, 

1 rừng giống tại Đại Lải, Vĩnh Phúc và 1 lâm phần 

tại Hải Vân, Đà Nẵng. Kết quả được tổng hợp tại 

bảng 1.  

Tại Ba Vì, Hà Nội, kết quả phân tích thống kê 

cho thấy, có sự sai khác rõ rệt về sinh trưởng 

đường kính, chiều cao và thể tích thân cây giữa các 

nguồn hạt (Fpr. < 0,001). Trung bình toàn khảo 

nghiệm về đường kính là 11,3 cm, chiều cao là 6,0 

m và 33,2 dm3 về thể tích thân cây. Phạm vi biến 

động về sinh trưởng từ 9,0 - 12,0 cm cho đường 
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kính, từ 5,1 - 6,5 m cho chiều cao và từ 18,8 - 40,2 

dm3/cây cho thể tích thân cây. Trong 6 nguồn hạt 

này, thì các nguồn hạt thu được từ 2 rừng giống tại 

Ba Vì, Hà Nội và Đại Lải, Vĩnh Phúc, có sinh 

trưởng tốt nhất, trong khi đó nguồn hạt thu được 

từ Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế có sinh trưởng 

kém nhất.  

Bảng 1. Sinh trưởng của các nguồn hạt Thông caribê tại Ba Vì, Hà Nội và Đại Lải, Vĩnh Phúc  

ở giai đoạn 5,5 tuổi 

Sinh trưởng và chất lượng thân cây 
 

Nguồn hạt D1,3 (cm) H (m) 
VOL 

(dm3/cây) 

Dtt 

(điểm) 

Dnc 

(điểm) 

Tại Ba Vì, Hà Nội 

SPA Ba Vì 1, Hà Nội 12,0 6,5 40,2 3,6 3,0 

SPA Đại Lải, Vĩnh Phúc 11,8 6,3 37,1 3,4 2,7 

SPA Ba Vì 2, Hà Nội 11,8 6,2 36,7 3,1 2,4 

Hải Vân, Đà Nẵng 11,4 5,8 32,3 3,1 2,3 

Tứ Hạ, Thừa Thiên - Huế 11,4 5,8 32,0 2,9 2,2 

Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế 9,0 5,1 18,8 3,4 3,0 

Trung bình 11,3 6,0 33,2 3,3 2,7 

Fpr. <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Tại Đại Lải, Vĩnh Phúc 

SPA Đại Lải, Vĩnh Phúc 11,2 6,3 33,0 3,5 2,6 

SPA Ba Vì 2, Hà Nội 10,9 6,2 31,5 3,5 2,7 

Hải Vân, Đà Nẵng 11,0 6,2 31,2 3,6 2,8 

Tứ Hạ, Thừa Thiên - Huế 11,0 6,1 30,8 3,4 2,7 

SPA Ba Vì 1, Hà Nội 10,5 6,3 30,1 3,7 2,9 

Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế 8,2 4,9 14,9 3,4 2,8 

Trung bình 10,2 5,9 27,5 3,5 2,8 

Fpr. <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Ghi chú: Fpr. là xác xuất của Ftính 

Về độ thẳng thân, độ nhỏ cành, cũng cho thấy, 

có sự phân hóa rõ rệt giữa các nguồn hạt 

(Fpr.<0,001). Độ thẳng thân biến động từ 2,9 - 3,6 

điểm và từ 2,2 - 3,0 điểm cho độ nhỏ cành. Cũng 

tương tự như các chỉ tiêu về sinh trưởng, các 

nguồn hạt có sinh trưởng nhanh thì có các chỉ tiêu 

chất lượng thân cây tốt và ngược lại. Tuy nhiên, 

nguồn hạt thu từ Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế 

có sinh trưởng kém nhất nhưng lại có chỉ tiêu độ 

thẳng thân đứng thứ 2 trong số 6 nguồn hạt. Kết 

quả này hoàn toàn phù hợp với các nghiên cứu của 

Cấn Thị Lan (2020) [13] cho rằng có thể Thông 

caribê được trồng tại Hương Thủy, Thừa Thiên - 

Huế có nguồn gốc từ biến chủng PCC, trong khi 

đó Phan Thanh Hương (2000) [14] kết luận rằng 2 

biến chủng PCC và PCB có chất lượng thân cây tốt 

hơn so với biến chủng PCH.  

Tại Đại Lải, Vĩnh Phúc, kết quả nghiên cứu 

cũng cho thấy, có sự sai khác rõ rệt về sinh trưởng 

và chỉ tiêu chất lượng thân cây giữa các nguồn hạt 

(Fpr. < 0,001). Trong 6 nguồn hạt này, nguồn hạt 

thu được từ các rừng giống tại SPA Ba Vì 2 và SPA 
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Đại Lải có sinh trưởng tốt nhất, trong khi đó 

nguồn hạt thu được từ Hương Thủy, Thừa Thiên - 

Huế có sinh trưởng kém nhất. Hơn nữa, nguồn hạt 

thu từ SPA Ba Vì 1 có sinh trưởng tốt nhất tại lập 

địa Ba Vì, Hà Nội, nhưng lại có sinh trưởng đứng 

thứ 5/6 nguồn hạt tại lập địa Đại Lải, Vĩnh Phúc. 

Biến động về sinh trưởng giữa các nguồn hạt từ 8,2 

- 11,2 cm cho đường kính, từ 4,9 - 6,3 m cho chiều 

cao và từ 14,9 - 33,0 dm3/cây cho thể tích thân cây. 

So với khảo nghiệm tại Ba Vì, Hà Nội thì sinh 

trưởng trung bình tất cả các nguồn hạt trồng tại 

Đại Lải, Vĩnh Phúc đều thấp hơn, cụ thể là thể tích 

thân cây trung bình tại Ba Vì, Hà Nội đạt 33,24 

dm3/cây, trong khi tại Đại Lải, Vĩnh Phúc chỉ đạt 

27,50 dm3/cây. 

 Nhìn chung, về sinh trưởng của các nguồn 

hạt cho thấy, tại 2 lập địa Ba Vì, Hà Nội và Đại Lải, 

Vĩnh Phúc thì các gia đình có nguồn hạt được 

chọn lọc từ Đại Lải, Vĩnh Phúc; Ba Vì, Hà Nội và 

Hải Vân, Đà Nẵng có sinh trưởng tốt hơn so với 

các gia đình có xuất xứ nguồn hạt từ Tứ Hạ và 

Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế. Độ vượt trội về 

sinh trưởng của các nguồn hạt giống này tại cả 2 

lập địa cho thấy việc sử dụng các nguồn hạt giống 

thu từ các rừng giống và lâm phần này sẽ cho tăng 

thu di truyền vượt trội so với các nguồn hạt thu  từ 

Thừa Thiên - Huế. Vì vậy, khi xây dựng các vườn 

giống Thông caribê trong tương lai, việc sử dụng 

các nguồn hạt thu từ Ba Vì, Hà Nội; Đại Lải, Vĩnh 

Phúc và Hải Vân, Đà Nẵng và loại bỏ các nguồn 

hạt có xuất xứ từ Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế 

là cần thiết để đem lại tăng thu di truyền cao cũng 

như có ý nghĩa trong việc cải thiện chất lượng di 

truyền nguồn giống Thông caribê phục vụ trồng 

rừng sản xuất. 

3.2. Biến dị di truyền giữa các gia đình 

Tại Ba Vì, Hà Nội kết quả phân tích thống kê 

cho thấy, sinh trưởng về đường kính, chiều cao, 

thể tích thân cây và tỷ lệ sống giữa các gia đình 

trong khảo nghiệm hậu thế Thông caribê có sự sai 

khác rõ rệt (Fpr.<0,001) (Bảng 2). Kết quả phân 

tích cũng cho thấy, biến động giữa các gia đình là 

khá lớn, từ 6,7 - 16,1 cm cho đường kính, từ 3,9 - 

7,7 m cho chiều cao và từ 7,4 - 81,3 dm3/cây cho 

thể tích thân cây. Bên cạnh đó, hệ số biến động 

chỉ tiêu sinh trưởng trong từng gia đình tham gia 

khảo nghiệm cũng khá lớn, cụ thể như hệ số biến 

động của đường kính từ 3,72 - 26,33%, chiều cao từ 

1,47 - 16,07% và của thể tích từ 6,58 - 25,97%. 

Nhưng biến động này thay đổi không đồng đều và 

không có quy luật, chính vì vậy dẫn đến hiện 

tượng trong cùng một gia đình vừa có cá thể sinh 

trưởng tốt lại vừa có cá thể sinh trưởng kém.  

Sinh trưởng thể tích thân cây trung bình của 

nhóm 10 gia đình tốt nhất đạt trung bình là 54,1 

dm3/cây, vượt 62,7% so với thể tích thân cây trung 

bình toàn khảo nghiệm (33,2 dm3/cây) và vượt 

349,5% so với thể tích thân cây trung bình của 

nhóm 10 gia đình xấu nhất (15,5 dm3/cây). Trong 

nhóm 10 gia đình tốt nhất tại khảo nghiệm này thì 

có đến 8 gia đình có nguồn gốc hạt thu từ các rừng 

giống tại Ba Vì, Hà Nội. Trong khi đó nhóm 10 gia 

đình sinh trưởng kém  đều đến từ nguồn hạt thu 

tại Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế. 

Về chỉ tiêu độ thẳng thân kết quả cho thấy, 

giữa các gia đình Thông caribê có sự phân hóa rõ 

rệt (Fpr. < 0,001). Phần lớn các gia đình có sinh 

trưởng nhanh thì có độ thẳng thân tốt và ngược lại. 

Điều này cho thấy, chọn giống theo chỉ tiêu sinh 

trưởng có thể cải thiện được các chỉ tiêu chất 

lượng thân cây. 

Bảng 2. Sinh trưởng của các gia đình tại khảo nghiệm hậu thế Ba Vì, Hà Nội ở 5,5 tuổi 

D1,3 (cm) H (m) VOL (dm3) 
Nguồn hạt Gia đình 

TB V% TB V% TB V% 

Dtt 

(điểm) 

Tỷ lệ 

sống 

(%) 

SPA Ba Vì 1, Hà Nội B171 16,1 9,4 7,7 4,31 81,3 7,08 3,8 54,2 

SPA Ba Vì 1, Hà Nội B40 13,6 13,3 7,2 8,30 56,9 10,49 3,2 66,7 

SPA Ba Vì 1, Hà Nội B151 13,7 8,8 7,4 1,64 55,2 8,96 3,8 75,0 

SPA Đại Lải, Vĩnh Phúc ĐL29 13,4 9,7 7,4 8,2 55,0 9,8 3,7 91,7 
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D1,3 (cm) H (m) VOL (dm3) 
Nguồn hạt Gia đình 

TB V% TB V% TB V% 

Dtt 

(điểm) 

Tỷ lệ 

sống 

(%) 

SPA Ba Vì 1, Hà Nội B207 13,3 14,5 6,9 3,6 51,8 11,4 3,8 87,5 

SPA Ba Vì 1, Hà Nội B138 13,1 14,9 6,9 9,4 50,7 12,1 3,8 91,7 

SPA Ba Vì 2, Hà Nội B99 13,4 9,9 6,5 6,6 48,5 9,5 3,5 25,0 

Hải Vân, Đà Nẵng Đ04 12,9 4,0 6,7 7,0 48,0 7,9 3,4 58,3 

SPA Ba Vì 1, Hà Nội B260 13,5 8,2 6,4 7,9 48,0 10,4 3,6 95,8 

SPA Ba Vì 2, Hà Nội B01 13,2 10,1 6,5 5,0 45,7 10,7 3,0 62,5 

… 

Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế H30 9,09 16,9 5,2 9,8 19,6 21,6 3,4 70,8 

Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế H03 9,15 12,9 5,2 8,4 18,6 19,3 3,5 62,5 

Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế H22 8,9 11,5 5,4 5,1 17,7 19,6 3,5 75,0 

Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế H17 9,11 9,7 5,1 1,8 17,5 15,5 3,5 66,7 

Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế H28 8,7 10,5 4,9 4,3 15,9 15,4 3,6 83,3 

Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế H33 8,2 13,0 4,7 4,1 15,8 201 3,2 70,8 

Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế H27 8,6 15,3 4,9 6,0 14,8 26,0 3,3 66,7 

Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế H06 7,9 9,7 4,8 3,1 14,0 17,8 3,4 75,0 

Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế H31 7,7 11,3 5,1 5,7 13,8 17,9 3,5 66,7 

Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế H21 6,7 11,5 3,9 6,8 7,4 24,0 3,1 62,5 

Trung bình khảo nghiệm 11,3 6,0 33,2 3,31 70,8 

Trung bình 10 gia đình tốt 13,6 7,0 54,1 3,55 70,8 

Trung bình 10 gia đình xấu 8,4 4,9 15,5 3,39 70,0 

Ghi chú: TB là trung bình, H là Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế, ĐL là Đại Lải, B là Ba Vì, Đ là Đà 

Nẵng. 

Cũng giống như khảo nghiệm hậu thế tại Ba 

Vì, Hà Nội, sinh trưởng về đường kính, chiều cao 

và thể tích thân cây của các gia đình trong khảo 

nghiệm hậu thế tại Đại Lải, Vĩnh Phúc có sự sai 

khác rất rõ rệt (Fpr. < 0,001). Tuy nhiên, không có 

sự sai khác rõ rệt giữa các gia đình về tỷ lệ sống. 

Kết quả phân tích tại bảng 3 cho thấy, sinh trưởng 

đường kính, chiều cao và thể tích thân cây có 

phạm vi biến động lớn, từ 7,2 - 13,1 cm cho đường 

kính, từ 4,3 - 7,1 m cho chiều cao và từ 10,1 - 48,1 

dm3/cây cho thể tích thân cây. Tỷ lệ sống trung 

bình toàn khảo nghiệm chỉ đạt 65,7% thấp hơn so 

với tỷ lệ sống tại lập địa Ba Vì, Hà Nội (70,8%). Bên 

cạnh đó, hệ số biến động chỉ tiêu sinh trưởng 

trong từng gia đình tham gia khảo nghiệm cũng 

rất lớn. Các gia đình có sinh trưởng nhanh trong 

khảo nghiệm này có hệ số biến động thấp và 

ngược lại. Nhóm 10 gia đình có sinh trưởng tốt 

nhất trong khảo nghiệm này có thể tích thân cây 

trung bình là 40,1 dm3/cây, vượt 45,7% so với thể 

tích thân cây trung bình khảo nghiệm (27,5 dm3) 

và vượt 311,5% so với thể tích thân cây trung bình 

của 10 gia đình xấu nhất (12,9 dm3/cây).  

Trong nhóm 10 gia đình tốt nhất tại Đại Lải, 

Vĩnh Phúc có đến 8 gia đình được thu từ hai rừng 

giống Ba Vì, Hà Nội và 2 gia đình thu từ lâm phần 

tại Đà Nẵng. Điều này cho thấy, nguồn hạt giống 

thu được từ rừng giống tại Ba Vì, Hà Nội có chất 

lượng di truyền khá tốt và cho sinh trưởng tốt tại 

hai lập địa Ba Vì, Hà Nội và Đại Lải, Vĩnh Phúc. 
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Trong khi đó 10 gia đình có sinh trưởng kém nhất 

là các gia đình được thu hạt từ các lâm phần tại 

Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế. 

Bảng 3. Sinh trưởng của các gia đình tại khảo nghiệm hậu thế Đại Lải, Vĩnh Phúc ở 5,5 tuổi 

D1,3 (cm) H (m) VOL (dm3) 

Nguồn hạt 
Gia 

đình TB V% TB V% TB V% 

Dtt 

(điểm) 

Tỷ lệ 

sống 

(%) 

SPA Ba Vì 2, Hà Nội B41 13,1 8,5 7,0 10,6 48,1 11,7 3,4 62,5 

Hải Vân, Đà Nẵng Đ04 11,7 7,5 7,1 5,1 42,2 10,1 3,7 62,5 

SPA Ba Vì 2, Hà Nội B40 12,0 13,9 6,7 8,6 39,9 13,0 3,7 79,2 

SPA Ba Vì 2, Hà Nội B120 12,1 9,1 6,8 6,1 39,9 11,3 3,4 79,2 

SPA Ba Vì 1, Hà Nội B171 11,5 13,8 7,0 10,2 39,2 13,7 3,8 83,3 

SPA Ba Vì 2, Hà Nội B38 11,7 14,9 6,7 6,8 38,8 13,9 3,6 58,3 

Hải Vân, Đà Nẵng Đ11 11,6 65 6,6 8,0 38,7 8,9 3,8 66,7 

SPA Ba Vì 2, Hà Nội B42 12,0 10,6 6,6 8,3 38,5 13,6 3,4 75,0 

SPA Ba Vì 1, Hà Nội B185 11,5 6,7 7,0 6,3 37,9 10,2 3,8 75,0 

SPA Ba Vì 2, Hà Nội B125 12,0 16,8 6,2 13,3 37,8 14,7 3,3 62,5 

… 

Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế H03 8,2 17,7 5,0 12,5 14,6 26,8 3,4 58,3 

Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế H25 8,2 20,2 4,7 16,5 14,4 30,4 3,2 70,8 

Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế H32 8,5 9,8 5,0 5,7 14,4 22,5 3,4 50,0 

Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế H33 8,0 8,2 4,8 4,1 14,3 17,7 3,0 41,7 

Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế H27 8,0 9,9 5,1 5,8 14,0 25,1 3,4 41,7 

Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế H26 8,1 12,2 4,9 6,1 13,4 20,9 3,2 50,0 

Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế H05 7,8 6,2 4,3 5,1 12,0 17,6 3,5 54,2 

Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế H06 7,4 8,0 4,4 9,2 10,7 18,0 3,5 58,3 

Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế H31 7,2 3,9 4,8 2,3 10,7 15,4 3,4 41,7 

Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế H28 7,2 12,3 4,3 13,3 10,1 27,3 3,5 45,8 

Fpr. <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,553 

Trung bình khảo nghiệm 10,2 5,9 27,5 3,52 65,7 

Trung bình 10 gia đình tốt 11,9 6,8 40,1 3,59  

Trung bình 10 gia đình xấu 7,9 4,7 12,9 3,35  

Ghi chú: TB là giá trị trung bình, V% là mức độ biến động 

3.3. Khả năng di truyền của các tính trạng sinh 

trưởng và chất lượng thân cây 

Tại Ba Vì, Hà Nội, hệ số di truyền theo nghĩa 

hẹp (h2)của các tính trạng sinh trưởng ở mức độ 

thấp, trung bình và tăng theo cấp tuổi. Cụ thể là hệ 

số di truyền về đường kính và chiều cao tại tuổi 3 

lần lượt là 0,16 và 0,28, tăng lên 0,36 và 0,42 ở 5,5 

tuổi. Trong khi đó hệ số biến động di truyền lũy 

tích (CVa) tăng nhẹ hoặc ổn định theo cấp tuổi. 

Kết quả cũng cho thấy, hệ số di truyền cho tính 

trạng sinh trưởng cao hơn so với các tính trạng 

chất lượng thân cây. Cụ thể là, hệ số di truyền về 
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đường kính đạt 0,36, chiều cao là 0,42 ở 5,5 tuổi, 

trong khi hệ số di truyền cho các tính trạng chất 

lượng thân cây chỉ đạt từ 0,00 - 0,10 (Bảng 4).  

Bảng 4. Hệ số di truyền, hệ số biến động di truyền lũy tích về sinh trưởng và chất lượng thân Thông 

caribê tuổi 3, 4,5 và 5,5 tại Ba Vì, Hà Nội và Đại Lải, Vĩnh Phúc 

Tính trạng Đơn vị Tuổi TBKN h2 CVa (%) 

Tại Ba Vì, Hà Nội 

D00 cm 3 2,3 0,16±0,06 9,36 

4,5 9,0 0,26±0,07 12,16 
D1,3 cm 

5,5 11,3 0,36±0,08 12,25 

3 3,0 0,28±0,07 11,97 

4,5 5,2 0,35±0,08 12,17 H m 

5,5 6,0 0,42±0,09 9,88 

3 3,3 0,10±0,04 7,05 

4,5 3,3 0,10±0,05 7,18 Dtt điểm 

5,5 3,3 0,14±0,05 6,61 

3 3,1 0,00±0,00 0,00 

4,5 2,9 0,09±0,04 7,13 Dnc điểm 

5,5 2,7 0,08±0,04 8,32 

4,5 19,3 0,36±0,08 35,86 
VOL dm3/cây 

5,5 33,2 0,46±0,09 35,34 

Tại Đại Lải, Vĩnh Phúc 

D00 cm 3 2,3 0,00±0,00 0,00 

4,5 8,3 0,35±0,10 13,85 
D1,3 cm 

5,5 10,2 0,27±0,08 10,91 

3 2,8 0,13±0,07 9,04 

4,5 4,9 0,38±0,10 12,91 H m 

5,5 5,9 0,38±0,11 10,38 

3 3,5 0,10±0,07 6,98 

4,5 3,5 0,13±0,07 7,24 Dtt điểm 

5,5 3,5 0,26±0,09 7,72 

3 3,1 0,05±0,05 4,33 

4,5 2,9 0,05±0,06 4,65 Dnc điểm 

5,5 2,8 0,09±0,07 6,93 

4,5 15,3 0,36±0,10 36,35 
VOL dm3/cây 

5,5 27,5 0,33±0,09 30,89 

Ghi chú: h2 là hệ số di truyền theo nghĩa hẹp; CVa là hệ số biến động di truyền lũy tích; TBKN là giá 

trị trung bình toàn khảo nghiệm; D00 là đường kính gốc. 

Tính toán hệ số biến động di truyền lũy tích 

(CVa) cũng cho thấy, hệ số này biến động từ 0,00 - 

35,86% cho các tính trạng sinh trưởng và chất 

lượng thân cây. Đối với các tính trạng chất lượng 

thân cây, hệ số di truyền của chúng đều biến động 

ở mức thấp và cũng có hệ số biến động di truyền 

lũy tích thấp. Nhìn chung các tính trạng có hệ số 

di truyền theo nghĩa hẹp thấp thì có hệ số biến 
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động di truyền lũy tích (CVa) thấp và ngược lại. 

Riêng tính trạng thể tích thân cây ở 5,5 tuổi có hệ 

số di truyền ở mức cao (0,46) đồng thời có biến 

động di truyền lũy tích cao đạt 35%.  

Tại Đại Lải, Vĩnh Phúc, tương tự như ở khảo 

nghiệm Ba Vì, Hà Nội, kết quả phân tích và tính 

toán cũng cho thấy, hệ số di truyền theo nghĩa hẹp 

của các tính trạng sinh trưởng và chất lượng thân 

cây ở mức thấp tới trung bình và tăng theo cấp 

tuổi. Hệ số di truyền của các tính trạng sinh 

trưởng về đường kính và chiều cao ở tuổi 3 là 0,00 

và 0,13, tăng lên 0,35 và 0,38 ở tuổi 4,5. Tuy nhiên, 

hệ số di truyền của chỉ tiêu đường kính và thể tích 

thân cây lại giảm nhẹ từ 4,5 - 5,5 tuổi. Nhìn chung, 

hệ số di truyền các tính trạng về chất lượng thân 

cây thấp hơn so với hệ số di truyền về sinh trưởng 

đường kính và chiều cao. Các tính trạng có hệ số 

di truyền cao thì có hệ số biến động di truyền lũy 

tích cao và ngược lại. Tính trạng thể tích thân cây 

tại khảo nghiệm này có hệ số di truyền theo nghĩa 

hẹp ở mức trung bình ở 4,5 tuổi và 5,5 tuổi (h2= 

0,33 - 0,36) đồng thời có hệ số biến động di truyền 

lũy tích rất cao (30,89 - 36,35%).  

Hệ số di truyền trong kết quả nghiên cứu này 

có thể so sánh với kết quả nghiên cứu của Muora, 

V. P. G và Dvorak (2001) [15] đánh giá các khảo 

nghiệm xuất xứ - hậu thế ở Brazil, Venezuela và 

Colombia cho thấy, hệ số di truyền trung bình cho 

chỉ tiêu đường kính trên các khảo nghiệm lần lượt 

là 0,12; 0,16; 0,18 ở tuổi 3; 5; 8. Muora, V. P. G và 

Dvorak (2001) [15] đã đánh giá biến dị di truyền 

về sinh trưởng và đuôi chồn từ khảo nghiệm xuất 

xứ - hậu thế của Thông caribê ở Brazil, Venezuela 

và Colombia ở tuổi 12 cho thấy, hệ số di truyền 

cho tính trạng thể tích thân cây, hình dạng thân, 

đường kính lần lượt là 0,34, 0,06 và 0,26.  

Nhìn chung, kết quả nghiên cứu cho thấy, ở 

tuổi 4,5 và 5,5 tại hai khảo nghiệm hậu thế Thông 

caribê ở Ba Vì, Hà Nội và Đại Lải, Vĩnh Phúc, khả 

năng di truyền của các tính trạng sinh trưởng và 

chất lượng thân cây chỉ ở mức độ thấp tới trung 

bình. Hơn nữa, hệ số di truyền của các tính trạng 

sinh trưởng ở cả 2 khảo nghiệm này đều có xu 

hướng tăng dần theo cấp tuổi. Tuy nhiên, trong 

khuôn khổ nghiên cứu này mới chỉ dừng lại ở mức 

độ tuổi 3,  tuổi 4,5 và tuổi 5,5, vì vậy các nghiên 

cứu tiếp theo về hệ số di truyền các tính trạng sinh 

trưởng của Thông caribê ở tuổi cao hơn cần được 

tiếp tục trong thời gian tới để có kết luận chính xác 

hơn.  

3.4. Tương tác kiểu gen – hoàn cảnh  

Bảng 5. Tương  tác kiểu gen - hoàn cảnh  giữa Ba Vì, Hà Nội và Đại Lải, Vĩnh Phúc ở tuổi 3, 4,5 và 5,5 

Tương quan di truyền 
Tính trạng Đơn vị Tuổi 

Ba Vì, Hà Nội - Đại Lải, Vĩnh Phúc 

D00 cm 3 0,71±0,13 

4,5 0,91±0,04 
D1,3 cm 

5,5 0,86±0,05 

3 0,93±0,05 

4,5 0,88±0,05 H m 

5,5 0,80±0,06 

3 0,56±0,16 

4,5 0,68±0,12 Dtt điểm 

5,5 0,55±0,13 

3 0,28±0,55 

4,5 0,63±0,13 Dnc điểm 

5,5 0,63±0,12 

4,5 0,81±0,06 
VOL dm3/cây 

5,5 0,75±0,07 
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Trong số 100 gia đình tại khảo nghiệm hậu thế 

tại Ba Vì, Hà Nội và 80 gia đình tại khảo nghiệm ở 

Đại Lải, Vĩnh Phúc thì có 68 gia đình trùng lặp ở cả 

2 địa điểm trên, nên việc đánh giá tương tác kiểu 

gen - hoàn cảnh được tiến hành với 68 gia đình 

này. Kết quả phân tích cho thấy, tương quan di 

truyền giữa hai địa điểm này về sinh trưởng đường 

kính, chiều cao, thể tích thân cây từ chặt đến rất 

chặt (r > 0,7). Các chỉ tiêu về chất lượng thân cây 

như độ thẳng thân và độ nhỏ cành cũng có tương 

quan tương đối chặt (Bảng 5).  

Kết quả này cho thấy, mức độ tương tác kiểu 

gen - hoàn cảnh về các chỉ tiêu sinh trưởng và chất 

lượng thân cây giữa hai địa điểm Ba Vì, Hà Nội và 

Đại Lải, Vĩnh Phúc là tương đối thấp. Điều này 

hoàn toàn phù hợp vì điều kiện khí hậu và đất đai 

tại Ba Vì, Hà Nội và Đại Lải, Vĩnh Phúc khá tương 

đồng. Đất đai tại hai lập địa này có hàm lượng 

mùn, lân và kali là tương đương nhau [13]. Kết quả 

này được khẳng định qua sự hiện diện của các gia 

đình trong nhóm 10 gia đình sinh trưởng tốt nhất, 

thì có đến 3 gia đình trùng nhau tại hai địa điểm. 

Trong khi đó nhóm 10 gia đình sinh trưởng kém 

nhất, có đến 6 gia đình trùng nhau. Điều này cho 

thấy, các gia đình Thông caribê có sinh trưởng 

nhanh ở Ba Vì, Hà Nội thì cũng có sinh trưởng 

nhanh tại Đại Lải, Vĩnh Phúc và ngược lại.  

4. KẾT LUẬN 

Các kết quả nghiên cứu biến dị di truyền ở 2 

khảo nghiệm hậu thế Thông caribê tại Ba Vì, Hà 

Nội và Đại Lải, Vĩnh Phúc đã khẳng định: Sinh 

trưởng, độ thẳng thân và độ nhỏ cành có sự phân 

hóa rõ rệt giữa các nguồn hạt ở tuổi 5,5. Các nguồn 

hạt và gia đình thu từ Ba Vì, Hà Nội; Đại Lải, Vĩnh 

Phúc; Hải Vân, Đà Nẵng có sinh trưởng tốt hơn so 

với các gia đình và nguồn hạt thu từ Tứ Hạ và 

Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế. 

Hệ số di truyền theo nghĩa hẹp của các tính 

trạng sinh trưởng ở cả 2 khảo nghiệm hậu thế đều 

ở mức thấp tới trung bình (0,00 - 0,46) và tăng nhẹ 

theo cấp tuổi. Hệ số di truyền theo nghĩa hẹp của 

các tính trạng độ thẳng thân và độ nhỏ cành ở mức 

thấp. Cả hai nhóm tính trạng đều có hệ số biến 

động di truyền lũy tích cao. Kết quả này cho thấy, 

khả năng cải thiện giống Thông caribê nhằm nâng 

cao khả năng sinh trưởng và chất lượng thân cây là 

hoàn toàn khả thi. Tương tác kiểu gen - hoàn cảnh 

giữa 2 địa điểm Ba Vì, Hà Nội và Đại Lải, Vĩnh 

Phúc là thấp về tất cả các chỉ tiêu nghiên cứu cho 

thấy, có thể xây dựng một quần thể chọn giống 

chung cho cả 2 địa điểm.  
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GENETIC VARIATION ON GROWTH AND STEM QUALITY OF Pinus caribaea IN PROGENY TEST 

AT BA VI, HA NOI AND DAI LAI, VINH PHUC 

Tran Duc Vuong1, *, Nguyen Duc Kien1,  

Ha Huy Thinh1, Duong Hong Quan1, Can Thi Lan1 

1Institute of Forest Tree Improvement and Biotechnology 

* Email: tranducvuong1976@gmail.com 

Summary 

This genetic variation of Pinus caribaea was studied on 5.5 years old progeny tests located at Ba 

Vi, Ha Noi and Dai Lai, Vinh Phuc. The aim of the studies reported here was to obtain knowledge 

of genetic factor associated with growth, stem quality and their genotype by environment 

interaction with growth and stem quality in order to facilitate improvement of Pinus caribaea 

species supporting for plantation. The results showed that there were significant differences on 

growth traits and stem quality between families within seed sources. The 10 best families 

exhibited significantly greater stem volume (exceeded from 311.5 – 349.5%) than the stem volume 

of 10 worst families. The volume of 10 elite families reached to 40.1 dm3/tree at Dai Lai, Vinh 

Phuc and 54.1 dm3/tree at Ba Vi, Ha Noi. These families could be further studied in order to 

support new varieties for plantation. Narrow - sense heristabilities (h2) of growth traits and stem 

quality in both progeny tests were from low to medium values (0.00 – 0.46), but coefficient of 

additive variations (CVa) were high (Cva>5%). Therefore, the findings clearly demonstrate that 

there is high potential to improve tree growth in Ba Vi, Ha Noi and Dai Lai, Vinh Phuc. G X E 

interaction of growth and stem quality traits between Ba Vi, Ha Noi and Dai Lai, Vinh Phuc were 

weak. Therefore, the results indicated that tree improvement of Pinus caribaea species in 

Vietnam could be implemented by selecting elite trees.  

Keywords: Genetic variation, heristabilities, Pinus caribaea, G x E. 
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ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN VÔ CƠ  

KẾT HỢP VỚI PHÂN HỮU CƠ ĐẾN SINH TRƯỞNG  

VÀ NĂNG SUẤT KIỆU (Allium chinense)  

TẠI HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH ĐỒNG THÁP 

Võ Thị Bích Thủy1,*, Võ Thành Minh Quân2,  

Nguyễn Thị Minh Châu3, Trần Thị Ba4 

 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp nhằm xác định liều lượng phân 

hóa học và loại phân hữu cơ đến sinh trưởng và năng suất kiệu. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu 

lô phụ với với 4 lần lặp. Trong đó, nhân tố  chính gồm 3 tổ hợp  phân hóa học với lượng bón trên ha: 

(i) 108 kg N + 160 kg P2O5 + 220 kg K2O (100% bón theo nông dân); (ii) 80 kg N + 120 kg P2O5 + 165 kg 

K2O (75% lượng phân bón nông dân sử dụng); (iii) 54 kg N + 80 P2O5 + 110 K2O (50% lượng phân 

bón nông dân đang sử dụng), nhân tố phụ gồm các loại phân hữu cơ: (i) Phân hữu cơ khoáng theo 

nông dân - 500 kg/ha; (ii) Phân hữu cơ Biochar: 1.000 kg/ha; (iii) Không bón phân hữu cơ. Kết quả 

cho thấy, không có tương tác của công thức phân vô cơ và loại phân hữu cơ đến các chỉ tiêu về sinh 

trưởng và năng suất kiệu. Tuy nhiên, có khác biệt của các nghiệm thức ở từng nhân tố đơn lẻ trong 

thí nghiệm. Ở công thức phân vô cơ, nghiệm thức bón 80 + 120 + 165 NPK/ha cho kết quả khối 

lượng bụi kiệu, khối lượng củ/bụi và năng suất kiệu - tương đương nghiệm thức bón 108 + 160  + 

220 NPK/ha (39,4 và 39,5 tấn/ha, tương ứng), cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức 

bón 54 + 80 + 110 NPK (31,3 tấn/ha). Đối với nhân tố loại phân hữu cơ, việc sử dụng Biochar cho 

kết quả năng suất kiệu thực tế (44,1 tấn/ha) cao hơn so với sử dụng phân hữu cơ khoáng theo 

nông dân (37,6 tấn/ha), việc sử dụng phân hữu cơ làm tăng năng suất kiệu, cao gấp 1,17 - 1,28 lần 

so với việc không bón hữu cơ. 

Từ khoá: Cây kiệu, phân hữu cơ, phân vô cơ, năng suất. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ3 

Kiệu là loại rau trồng lấy củ, có nguồn gốc từ 

Trung Quốc và được trồng ở nhiều nước khu vực 

châu Á, có đặc điểm là củ trắng, giòn, cuống dài 

màu xanh lá cây và màu tím nhỏ. Cây kiệu là loài 

có giá trị kinh tế cao, được ngâm chua và phục vụ 

như món ăn phụ hoặc như món khai vị ở châu Á. 

Ngoài việc chế biến kiệu làm thực phẩm, còn dùng 

trong y học vì có chứa các thành phần như steroid, 

saponin furostanol, saponin spirostanol và xiebai - 

saponin là những chất chống oxy hóa. Tại huyện 

Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp có thế mạnh là vùng 

                                         
1 Trường Đại học Cần Thơ 
2 Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp 
3 Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia thành phố 
Hồ Chí Minh 
4 Trường Đại học Trà Vinh  

* Email: vtbthuy@ctu.edu.vn  

chuyên canh kiệu lâu đời, rất nổi tiếng, kiệu giống 

cung cấp cho các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, 

một số tỉnh phía Bắc. Những năm gần đây năng 

suất cây kiệu giảm nhanh do canh tác trên nền đất 

trồng màu lâu năm, chủ yếu bón nhiều phân vô cơ 

ít sử dụng phân hữu cơ. Xuất phát từ thực tiễn sản 

xuất kiệu của huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, 

nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định liều 

lượng phân hóa học và loại phân hữu cơ đến sinh 

trưởng và năng suất kiệu. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thời gian và địa điểm  

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 7 đến tháng 

12 năm 2020 tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. 

2.2. Vật liệu  

- Giống: Kiệu địa phương, được nông dân 

huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp lưu giữ (nhân 

giống vô tính từ củ) từ rất lâu đời. 
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- Phân hóa học: Urê (46%N), KCl (60%K2O), 

DAP (18%N - 46%P2O5) NPK 20-20 - 15. 

- Phân hữu cơ: Hữu cơ khoáng nông dân đang 

sử dụng (HCK-ND) (Chất hữu cơ: 22%, N: 6%, 

P2O5: 4%, K2O: 2%, CaO: 10%, MgO: 4%, SiO2: 7,5%, 

Zn: 0,02%, B: 0,15%, axit humic: 2%, độ ẩm < 20%; 

hữu cơ Biochar (Biochar) sản xuất tại Đồng Tháp 

(pHH2O: 8,07, EC: 10,7 mS/cm, chất hữu cơ: 34,8%, 

C/N: 40,9, N tổng số: 0,85%, P2O5 dễ tiêu: 1,10% và 

K2O hữu hiệu: 2,65%). 

2.3. Bố trí thí nghiệm  

Thí nghiệm được bố trí theo thể thức lô phụ 

với 4 lần lặp lại.  

Lô chính gồm 3 công thức phân hóa học: (1) 

108 kg N + 160 kg P2O5 + 220 kg K2O là 100% theo 

nông dân (Mức bón 1); (2) 80 N + 120 P2O5  + 165 

K2O là 75% lượng phân bón nông dân sử dụng 

(Mức bón 2); (3) 54 N + 80 P2O5 + 110 K2O là 50% 

lượng phân bón nông dân đang sử dụng (Mức bón 

3). Lô phụ gồm các loại phân hữu cơ: Phân hữu cơ 

khoáng theo nông dân (HCK - ND) liều 500 

kg/ha; phân hữu cơ Biochar (Biochar) liều 1.000 

kg/ha; không bón phân hữu cơ - đối chứng (không 

bón). Tổng diện tích 1.000 m2 và diện tích lô phụ: 

22 m2. 

Lượng phân hữu cơ được bón lót toàn bộ 1 lần 

trước khi trồng kiệu 3 ngày. Phân hoá học được sử 

dụng bón thúc vào các giai đoạn như trong bảng 1 

theo nghiệm thức 108 kg N + 160 kg P2O5 + 220 kg 

K2O (100% theo nông dân). 

Bảng 1. Loại, lượng và thời kỳ bón phân cho kiệu 

 Bón thúc (ngày sau trồng) 
Loại phân (kg/ha) 

Tổng 

số Bón lót 30 45 60 75 90 120 

Phân hữu cơ khoáng Con bò sữa 

ADC 
500 500 - - - - - - 

Phân hữu cơ Biochar 1.000 1.000 - - - - - - 

Urê 82 - 42 40 - - - - 

NPK 20-20-15 65 - -  65 - - - 

DAP 320 - - 40 60 100 100 20 

Kali 350 - - 40 60 50 100 100 

2.4. Kỹ thuật canh tác  

Đất được làm sạch cỏ sau đó tiến hành cày 

bừa kết hợp lên liếp bằng máy. Giống kiệu địa 

phương được trồng từ 5 - 6 tháng sau đó tuyển 

chọn những củ to, đều, phơi khô và treo lên thành 

từng bó khoảng 2 - 3 tháng thì mang ra trồng. 

Trước khi trồng thì cắt bỏ phần lá kiệu, chừa 

khoảng 3 - 5 cm từ phần gốc lên, cùng lúc đó tách 

kiệu thành từng tép nhỏ. Tiến hành đào lỗ nhỏ sâu 

khoảng 2 - 3 cm và nhét củ kiệu giống vào, mỗi 

hốc để 1 tép sau đó lấp đất lại. Liều lượng giống 

kiệu trồng 1.000 kg/ha, khoảng cách trồng là 7 x 7 

cm. Tưới nước bằng cách bơm nước vào ruộng vào 

lúc chiều mát đến cách mặt liếp khoảng 5 - 10 cm 

thì giữ nước đến sáng hôm sau tiến hành bơm rút 

nước ra. Thường xuyên theo dõi để phát hiện và 

phòng trị sâu, bệnh hại kịp thời. Trước khi thu 

hoạch kiệu sẽ tiến hành bơm nước cho ngập ruộng 

để làm đất mềm ra dễ thu hoạch, dùng cào, cào 

nhẹ để kiệu tơi lên và nhổ bằng tay.  

2.5. Chỉ tiêu theo dõi 

Đặc tính: Đất đầu vụ (N tổng số và hữu dụng 

(mg/kg), P tổng số và dễ tiêu (mg/kg), CEC, pH, 

chất hữu cơ (%).  

- Tình hình sinh trưởng kiệu: Quan sát 15 cây 

cố định trên 3 khung (5 cây/khung) vào các thời 

điểm 1, 30, 60, 90 ngày sau khi trồng (NSKT) và 

lúc thu hoạch. Chiều cao của cây (cm) thì dùng 

thước dây đo từ mặt đất đến chóp lá cao nhất của 

cả bụi. Số lá/cây (hay bụi): Đếm tất cả lá/cây 

(lúc còn nhỏ) và tất cả lá/bụi (lúc tạo củ); đường 

kính củ (chọn củ có kích thước trung bình/bụi 

khi thu hoạch, dùng thước kẹp đo đường kính 

củ). 
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- Thành phần năng suất và năng suất kiệu: 

Khối lượng trung bình bụi (g/bụi), khối lượng 

trung bình củ (g/củ) và năng suất (tấn/ha): Cân 

từng bụi, tính trung bình và cân toàn bộ lô tính 

năng suất kiệu. 

- Về hiệu quả kinh tế: Tổng chi, tổng thu, lợi 

nhuận và tỷ suất lợi nhuận từng nghiệm thức kiệu. 

2.6. Phân tích số liệu  

Sử dụng phần mềm SPSS 22.0 để phân tích số 

liệu, phân tích phương sai (ANOVA) để phát hiện 

sự khác biệt giữa các nghiệm thức, so sánh các giá 

trị trung bình bằng phép thử Duncan ở mức ý 

nghĩa 5%. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc tính đất đầu vụ 

Bảng 2. Đặc tính hóa học của đất (0 - 20 cm) và 

nước trước khi bón phân cho kiệu tại Tam Nông, 

tỉnh Đồng Tháp 

Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị 

Đạm tổng số % 0,27 

Lân tổng số % 0,042 

Đạm hữu dụng (NH4
+) (mg/kg) 30,04 

Đạm hữu dụng (NO3
–) (mg/kg) 0,032 

Lân dễ tiêu (mg/kg) 24,02 

Kali trao đổi (meq/100 g) 1,42 

pHH2O – 4,90 

EC mS/cm 0,38 

CHC % 4,09 

Bảng 2 cho thấy, hàm lượng đạm tổng số 

trong thí nghiệm ở giai đoạn trước bón phân ở 

mức trung bình theo đánh giá của Metson (1961) 

[1]. Hàm lượng Lân tổng số mức thấp theo đánh 

giá của Nguyễn Xuân Cự và cs (2000) [2]. Hàm 

lượng đạm NH4
+, hàm lượng đạm NO3

– đều nằm ở 

mức thấp theo thang đánh giá của Washington 

State University - Tree Fruit Research và 

Extension Center (2004) [3]. Hàm lượng lân dễ 

tiêu thì ở trong mức trung bình khi phân tích bằng 

phương pháp Bray II theo thang đánh giá của 

Horneck và cs (2011) [4]. Hàm lượng kali trao đổi 

có tăng nhẹ với lần lượt là 1,42 và 1,67 meq/100 g 

được đánh ở mức cao theo đánh giá của Young và 

Brown (1962) [5]. Theo Dương Minh Viễn và cs 

(2011) [6] chất hữu cơ có vai trò quan trọng trong 

giảm cố định kali trong đất.  

Chỉ tiêu pHH2O (4,9 - 5,1) ở ngưỡng chua nhẹ 

so với thang đánh giá của Washington University - 

Tree Fruit Research và Extention Center (2004) 

[3]. Khi pH thấp, các độc chất như Al trong đất cao 

và lân thường bị cố định [6]. Giá trị pH thấp không 

phải là điều kiện thuận lợi để cây trồng sinh 

trưởng và phát triển tốt, tuy nhiên pH có tăng nhẹ 

sau quá trình canh tác có sử dụng kết hợp phân vô 

cơ và phân hữu cơ. Theo McCauley và Jacobsen 

(2009) [7], sự gia tăng hàm lượng chất hữu cơ 

trong đất có tác động cải thiện pH đất. 

Hàm lượng chất hữu cơ trước bón phân đạt 

4,09% được đánh giá ở mức trung bình [1]. Chức 

năng quan trọng nhất của chất hữu cơ trong đất là 

dự trữ đạm và những dưỡng chất khác đáp ứng 

nhu cầu của cây trồng, được xem là thành phần có 

ý nghĩa đến độ phì nhiêu đất, đóng vai trò quan 

trọng đối với tiến trình lý, hoá, sinh học của đất, là 

yếu tố quyết định độ phì của đất [8]. Kết quả này 

phù hợp với nghiên cứu của Hồ Văn Thiệt và Võ 

Thị Gương (2012) [9] cho rằng, phân hữu cơ giúp 

cải thiện pH đất, gia tăng lượng dinh dưỡng từ đất 

cung cấp cho cây trồng.  

3.2. Chiều cao và số lá trên bụi kiệu 

Chiều cao cây và số lá trên bụi kiệu không có 

tương tác giữa liều lượng phân vô cơ và loại phân 

hữu cơ ở thời điểm thu hoạch (Bảng 3). Về phân 

vô cơ: Chiều cao cây kiệu khác biệt không có ý 

nghĩa qua phân tích thống kê, dao động từ 34,9 - 

36,8 cm; trong khi số lá trên bụi khác biệt có ý 

nghĩa qua phân tích thống kê, sử dụng phân vô cơ 

liều lượng mức bón 1 có 21,9 lá/cây, cao hơn có ý 

nghĩa qua phân tích thống kê so với mức phân bón 

2 và mức bón 3 dao động 19,7 - 19,8 lá/bụi.  

Về phân hữu cơ: Chiều cao cây kiệu khác biệt 

không ý nghĩa qua phân tích thống kê, dao động 

từ 34,8 - 37,1 cm; trong khi số lá trên bụi khác biệt 

có ý nghĩa qua phân tích thống kê, sử dụng phân 

HCK - ND và Biochar có số lá dao động 20,8 - 21,3 

lá/bụi, đều cao hơn có ý nghĩa qua phân tích 

thống kê so với không bón phân hữu cơ. Như vậy, 
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các mức phân hoá học và loại phân hữu cơ đều 

không ảnh hưởng đến chiều cao cây, nhưng có 

ảnh hưởng đến số lá trên bụi. Theo Lê Văn Hoà và 

Nguyễn Bảo Toàn (2005) [10], Nguyễn Bảo Vệ và 

Nguyễn Huy Tài (2010) [11] số lá trên cây là chỉ 

tiêu quan trọng ảnh hưởng đến quá trình quang 

hợp và năng suất cây trồng.  

Bảng 3. Chiều cao cây, số lá trên bụi kiệu ở các liều lượng phân vô cơ  

với loại phân hữu cơ tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp 

Nhân tố Chiều cao cây (cm) Số lá trên bụi (lá/bụi) 

Lượng phân vô cơ (A)   

Mức bón 1 (108 + 160 + 220) 36,8 21,9a 

Mức bón 2 (80 + 120 + 165) 35,7 19,8b 

Mức bón 3 (54 + 80 + 110) 34,9 19,7b 

Loại phân hữu cơ (B)   

Không bón  35,4 19,2b 

HCK - ND  34,8 20,8a 

Biochar 37,1 21,3a 

Mức ý nghĩa (A) ns * 

Mức ý nghĩa (B) ns ** 

Mức ý nghĩa (A x B) ns ns 

CV (%) 6,55 6,41 

Ghi chú: Trong cùng một cột các số liệu mang cùng một ký tự theo sau giống nhau thì khác biệt 

không ý nghĩa qua phép thử Duncan; ns: khác biệt không ý nghĩa thống kê; *: Khác biệt ở mức ý nghĩa 

5%, **: Khác biệt ở mức ý nghĩa 1%, HCK - ND: Hữu cơ khoáng theo nông dân.   

3.3. Đường kính củ 

Đường kính củ kiệu không bị ảnh hưởng bởi 

sự tương tác của liều lượng phân vô cơ và loại phân 

hữu cơ (Bảng 4). Ở nhân tố lượng phân vô cơ, 

đường kính củ kiệu khác biệt có ý nghĩa qua phân 

tích thống kê. Mức bón 1 cho đường kính củ kiệu 

(17,2 cm) lớn hơn mức bón 3 (16,1 cm). Số lượng 

củ trên bụi và đường kính củ là 2 yếu tố quan 

trọng cấu thành nên năng suất kiệu, bụi kiệu có số 

lượng củ nhiều, đường kính củ lớn sẽ cho năng 

suất càng cao. Ngoài ra, đường kính củ kiệu còn là 

một trong những chỉ tiêu quan trọng quyết định 

đến giá trị thương phẩm của củ kiệu để bán ra thị 

trường. 

Bảng 4. Đường kính củ kiệu ở các liều lượng phân vô cơ kết hợp các loại phân hữu cơ  

tại Tam Nông, Đồng Tháp 

Đường kính củ (mm)  Lượng phân vô cơ 

Loại phân hữu cơ Mức bón 1 Mức bón 2 Mức bón 3 
Trung bình (B) 

Không bón (ĐC1) 17,1 16,7 15,8 16,5a 

HCK - ND (ĐC2) 16,4 16,9 16,2 16,5a 

Biochar 18,1 16,3 16,4 17,0b 

Trung bình (A) 17,2a 16,6ab 16,1b  

Mức ý nghĩa F (A)ns , F (B)**, F (A x B) ns 

CV (%) = 4,83  

Ghi chú: Trong cùng một cột, hàng các số có theo sau giống nhau thì khác biệt không ý nghĩa qua 

phân tích thống kê, **: Khác biệt ở mức ý nghĩa 1%, ns: Khác biệt không ý nghĩa. Mức bón 1: 108 kg + 

160 + 220 NPK/ha, mức bón 2: 80 + 120 + 165 NPK/ha, mức bón 3: 54 + 80 + 110 NPK/ha. 
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3.4. Khối lượng bụi kiệu 

Bảng 5 cho thấy, không có ảnh hưởng tương 

tác của liều lượng phân vô cơ và loại phân hữu cơ 

đến khối lượng bụi kiệu. Tuy nhiên, khối lượng bụi 

kiệu ở các công thức phân vô cơ khác biệt có ý 

nghĩa qua phân tích thống kê. Nghiệm thức mức 

bón 1 và  mức bón 2 cho kết quả tương đương nhau 

về khối lượng bụi kiệu (45,6 và 43,5 g/bụi, tương 

ứng), cao hơn khác biệt có ý nghĩa thống kê so với 

nghiệm thức mức bón 3 (27,4 g/bụi). Tương tự 

như ở nhân tố liều lượng phân vô cơ, khối lượng 

bụi kiệu ở các nghiệm thức phân hữu cơ khác biệt 

có ý nghĩa qua phân tích thống kê. Sử dụng phân 

hữu cơ HCK - ND và Biochar cho kết quả tương 

đương nhau về khối lượng bụi kiệu, cao hơn so với 

nghiệm thức không sử dụng phân hữu cơ. Như vậy 

có thể bổ sung phân hữu cơ đã có tác dụng hiệu 

quả trong cải tạo đất, đồng thời cung cấp thêm các 

thành phần dinh dưỡng đã góp phần làm gia tăng 

khối lượng bụi kiệu.  

Bảng 5. Khối lượng của bụi kiệu ở các liều lượng phân vô cơ  

với loại phân hữu cơ tại Tam Nông, Đồng Tháp 

Khối lượng bụi kiệu (g/bụi) Trung bình (B) Lượng phân vô cơ 

Loại phân hữu cơ Mức bón 1 Mức bón 2 Mức bón 3  

Không bón (ĐC1) 41,8 35,3 25,0 34,1b 

HCK - ND (ĐC2) 48,6 49,1 26,8 41,5a 

Biochar 46,7 46,0 30,3 41,0a 

Trung bình (A) 45,7a 43,5a 27,4b  

Mức ý nghĩa F (A)** , F (B)**, F (A x B) ns 

CV (%) = 14,2     

Ghi chú: Trong cùng một cột, hàng các số có theo sau giống nhau thì khác biệt không ý nghĩa qua 

phân tích thống kê, **: Khác biệt ở mức ý nghĩa 1%, ns: Khác biệt không ý nghĩa. Mức bón 1: 108 kg + 

160 + 220 NPK/ha, mức bón 2: 80 + 120 +165 NPK/ha, mức bón 3: 54 + 80 + 110 NPK/ha.

3.5. Số củ trên bụi 

Bảng 6 cho thấy, không có sự tương tác của 

liều lượng phân vô cơ và loại phân hữu cơ đến số 

củ trên bụi kiệu. Tuy nhiên, số củ trên bụi kiệu ở 

các công thức phân vô cơ khác biệt có ý nghĩa qua 

phân tích thống kê. Nghiệm thức mức bón 1 (4,99 

củ/bụi) cao hơn so với mức bón 2 và mức bón 3 

(4,62 và 4,49 củ/bụi, tương ứng). Nhân tố loại 

phân hữu cơ cũng có số củ trên bụi kiệu ở các 

nghiệm thức khác biệt có ý nghĩa qua phân tích 

thống kê. Điều này cho thấy, bổ sung phân hữu cơ 

đã có tác dụng hiệu quả trong việc gia tăng số củ 

trên bụi kiệu.   

Bảng 6. Số củ trên bụi kiệu ở các liều lượng phân vô cơ với loại phân hữu cơ tại Tam Nông, Đồng Tháp 

Số củ trên bụi (củ/bụi) Lượng phân vô cơ 

Loại phân hữu cơ Mức bón 1 Mức bón 2 Mức bón 3 
Trung bình (B) 

Không bón (ĐC1) 4,90 4,60 3,95 4,48b 

HCK - ND (ĐC2) 5,13 4,61 4,59 4,78a 

Biochar 4,95 4,64 4,95 4,84a 

Trung bình (A) 4,99a 4,62b 4,49b  

Mức ý nghĩa F (A)*, F (B)*, F (A x B) ns 

CV (%) = 6,38     

Ghi chú: Trong cùng một cột, hàng các số có theo sau giống nhau thì khác biệt không ý nghĩa qua 

phân tích thống kê, **: Khác biệt ở mức ý nghĩa 1%, ns: Khác biệt không ý nghĩa. Mức bón 1: 108 kg + 

160 + 220 NPK/ha, mức bón 2: 80 + 120 + 165 NPK/ha, mức bón 3: 54 + 80 + 110 NPK/ha. 
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3.6. Khối lượng củ trên bụi 

Khối lượng củ trên bụi kiệu không bị ảnh 

hưởng bởi sự tương tác giữa 2 nhân tố liều lượng 

phân vô cơ và loại phân hữu cơ (Bảng 7). Ở nhân 

tố loại phân hữu cơ, khối lượng củ trên bụi kiệu 

khác biệt không ý nghĩa qua thống kê giữa các 

nghiệm thức, dao động từ 24,2 – 27,6 củ/bụi. Tuy 

nhiên, khối lượng củ trên bụi ở các công thức phân 

vô cơ khác biệt có ý nghĩa qua phân tích thống kê. 

Nghiệm thức mức bón 1 và mức bón 2 cho kết quả 

tương đương nhau về khối lượng củ trên bụi kiệu 

(28,6 và 28,2 g, tương ứng), cao hơn so với nghiệm 

thức mức bón 3 (22,1 g). Điều này cũng có thể giải 

thích nghiệm thức mức bón 3 có thể cung cấp chưa 

đủ dinh dưỡng để củ kiệu phát triển.  

Bảng 7. Khối lượng củ trên bụi kiệu ở các liều lượng phân vô cơ  

với loại phân hữu cơ tại Tam Nông, Đồng Tháp 

Khối lượng củ trên bụi (g/bụi) Lượng phân vô cơ 

Loại phân hữu cơ Mức bón 1 Mức bón 2 Mức bón 3 
Trung bình (B) 

Không bón phân hữu cơ 26,7 25,7 20,3 24,2a 

HCK - ND 27,4 31,3 22,4 27,1b 

Biochar 31,8 27,4 23,5 27,6b 

Trung bình (A) 28,6a 28,2a 22,1b  

Mức ý nghĩa F (A)ns , F (B)**, F (A x B)ns 

CV (%) = 17,2     

Ghi chú: Trong cùng một cột, hàng các số có theo sau giống nhau thì khác biệt không ý nghĩa qua 

phân tích thống kê, **: Khác biệt ở mức ý nghĩa 1%, ns: Khác biệt không ý nghĩa. Mức bón 1: 108 kg + 

160 + 220 NPK/ha, mức bón 2: 80 + 120 + 165 NPK/ha, mức bón 3: 54 + 80 + 110 NPK/ha. 

3.7. Năng suất thực tế  

Năng suất thực tế không có tương tác giữa liều 

lượng phân vô cơ và loại phân hữu cơ (Bảng 8). Về 

phân vô cơ năng suất thực tế khác biệt có ý nghĩa 

qua phân tích thống kê, sử dụng phân vô cơ mức 

bón 1 và  mức bón 2 dao động từ 39,4 - 39,5 tấn/ha, 

cao hơn có ý nghĩa qua phân tích thống kê so với 

mức bón 3 là 31,3 tấn/ha (tương đương 26%).  

Bảng 8. Năng suất thực tế kiệu tươi ở các liều lượng phân vô cơ 

với loại phân hữu cơ tại Tam Nông, Đồng Tháp 

Năng suất thực tế (tấn/ha) Lượng phân vô cơ 

Loại phân hữu cơ Mức bón 1 Mức bón 2 Mức bón 3 
Trung bình (B) 

Không bón phân hữu cơ 34,1 34,2 28,4 32,2c 

HCK - ND 39,8 40,9 32,1 37,6b 

Biochar 44,5 43,4 33,5 40,5a 

Trung bình (A) 39,5a 39,4a 31,3b  

Mức ý nghĩa F (A)** , F (B)**, F (A x B)ns 

CV (%) = 10,6     

Ghi chú: Trong cùng một cột, hàng các số có theo sau giống nhau thì khác biệt không ý nghĩa qua 

phân tích thống kê, **: Khác biệt ở mức ý nghĩa 1%, ns: Khác biệt không ý nghĩa, HCK-ND: Hữu cơ khoáng 

theo nông dân.  Mức bón 1: 108 kg + 160 + 220 NPK/ha, mức bón 2: 80 + 120 + 165 NPK/ha, mức bón 3: 

54 + 80 + 110 NPK/ha. 
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Về loại phân hữu cơ cho thấy, năng suất thực 

tế khác biệt có ý nghĩa qua phân tích thống kê, sử 

dụng Biochar cho năng suất cao nhất (41,1 

tấn/ha), cao hơn 11% và có ý nghĩa qua phân tích 

thống kê so với bón HCK - ND là 37,6 tấn/ha và 

cao hơn 28% so với không bón. Như vậy, giảm 25% 

phân vô cơ theo liều lượng của nông dân không 

làm giảm năng suất  và có bón phân hữu cơ 

Biochar và HCK - ND đều làm tăng năng suất. 

Điều này có thể do nhiều yếu tố như đất trồng kiệu 

tại Tam Nông cần lượng phân hữu cơ cao có thể lý 

giải đặc trưng của cây kiệu là ăn củ nên khi nông 

dân bón phân vô cơ nhiều chỉ ảnh hưởng đến lá và 

sự gia tăng hàm lượng chất hữu cơ trong đất có tác 

động cải thiện pH đất [7]. 

3.8. Hiệu quả tài chính 

Chi phí cố định chưa tính phân bón của 1 ha 

kiệu là 313.000.000 đồng/ha, bao gồm các chi phí 

như giống kiệu, thuê khoán công chăm sóc, thuốc 

bảo vệ thực vật, bơm nước, công thu hoạch. Bảng 

9 cho thấy, giá bán kiệu trong thời điểm thu hoạch 

là 11.500 đồng/kg thì doanh thu đạt cao nhất ở 

nghiệm thức mức bón 1 kết hợp Biochar (511,75 

triệu đồng/ha), tiếp đến là nghiệm thức mức bón 2 

kết hợp Biochar (499,10 triệu đồng/ha) và mức 

bón 3 kết hợp phân HCK - ND (470,35 triệu 

đồng/ha). Xét về hiệu quả đầu tư vốn, kết quả cho 

thấy, tỷ suất lợi nhuận đạt cao nhất ở nghiệm thức 

sử dụng phân vô cơ mức bón 1 kết hợp với Biochar 

(54,1%), mức bón 2 kết hợp Biochar (51,8%) cho tỷ 

suất lợi nhuận chênh lệch không nhiều, nhưng khi 

chi phí phân bón tăng lên việc sử dụng nghiệm 

thức mức bón 2 kết hợp Biochar sẽ hiệu quả hơn. 

Bảng 9. Hiệu quả tài chính của cây kiệu các liều lượng phân vô cơ với loại phân hữu cơ (ngàn đồng/ha) 

tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp 

Nhân tố Thu Chi Lợi nhuận Tỉ suất lợi nhuận 

Loại phân hữu cơ (A)     

Không bón phân hữu cơ 370.683 322.739 47.940 0,15 

HCK - ND 432.400 328.239 104.161 0,32 

Biochar 465.367 328.739 136.627 0,42 

Lượng phân vô cơ (B)     

Mức bón 1 453.867 328.819 124.047 0,37 

Mức bón 2 454.250 326.572 127.678 0,39 

Mức bón 3 360.333 323.326 37.007 0,11 

Ghi chú: Mức bón 1: 108 kg + 160 + 220 NPK/ha, mức bón 2: 80 + 120 + 165 NPK/ha, mức bón 3: 54 

+ 80 + 110 NPK/ha. 

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

- Về loại phân hữu cơ: Biochar cho năng 

suất là 44,1 tấn/ha cao hơn 11% so với phân HCK - 

ND 37,6 tấn/ha và 28% so với không sử dụng phân 

hữu cơ.  

- Về liều lượng phân vô cơ: Sử dụng mức 

bón 2 (75% so với nông dân) và sử dụng mức bón 1 

cho năng suất 39,4 và 39,5 tấn/ha cao hơn so với 

mức bón 3. 

Trồng kiệu tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng 

Tháp vụ phụ (tháng 7 - 12) để tăng năng suất nên 

áp dụng phân bón với liều lượng 80 + 120 + 165 

NPK/ha (75%) và sử dụng phân hữu cơ Biochar 

liều lượng 1.000 kg/ha. 
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EFFECTS OF CHEMICAL FERTILIZERS COMBINED WITH ORGANIC FERTILIZERS  

ON GROWTH AND YIELD OF CHINESE ONION (Allium chinense)  

IN TAM NONG DISTRICT, DONG THAP PROVINCE 

Vo Thi Bich Thuy, Vo Thanh Minh Quan, Nguyen Thi Minh Chau, Tran Thi Ba 

Summary 

The study was carried out in Tam Nong district, Dong Thap province to evaluate the effects of 

chemical fertilizers combined with organic fertilizers on growth and yield of Chinese onion. The 

experiment was set up  by  split - plot design technique with 4 replicates. In which, the main plots 

include 3 chemical fertilizer formulas: 108 N + 160 P2O5 + 220 K2O (100% of the fertilizer used by 

farmers); 80 kg N + 120 kg P2O5 + 165 kg K2O (75% of the fertilizer used by farmers); 54 N + 80 

P2O5 + 110 K2O (50% of the fertilizer farmers are using), and the subplots include 2 kinds of 

organic fertilizer: Organic mineral fertilizers used by farmers - 500 kg/ha; Biochar -1,000 kg/ha; 

control (none adding organic fertilizer). The experimental results showed that there was no 

interaction between chemical fertilizer formulas with organic fertilizers on growth and yield of 

Chinese onion. However, there were differences of treatments for each individual factor in the 

experiment. In the chemical fertilizer formula, the treatment with 80 + 120 + 165 resulted the yield 

equivalent to treatment of 108 + 160 + 220 (39.4 and 39.5 tons/ha, respectively, and significantly 

higher than the 54 + 80 + 110 (31.3 tons/ha). For the organic fertilizer type factor, the use of 

Biochar resulted in a higher actual yield (44.1 tons/ha) than using Organic mineral fertilizers 

used by farmers (37.6 tons/ha). The using of organic fertilizer increased the actual yield of 

Chinese onion which is 1.17 - 1.28 times higher than that of no organic fertilizer. 

Keywords: Chinese onion, organic fertilizer, chemical fertilizers, yield. 
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ẢNH HƯỞNG CỦA HỖN HỢP RUỘT BẦU VÀ  

PHÂN BÓN ĐẾN CHẤT LƯỢNG CÂY GIỐNG QUẾ  

TRONG GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM 

Nguyễn Tài Luyện1, Nguyễn Đắc Triển 1, *,  

Nguyễn Thị Xuân Viên1, Ngô Thế Long1 

 

TÓM TẮT 

Quế (Cinnamomum cassia) là loài cây đa tác dụng, thuộc danh mục cây trồng lâm nghiệp chính ở 

một số vùng sinh thái ở Việt Nam. Trong những năm gần đây, nhu cầu trồng quế ở các tỉnh: Lào 

Cai, Yên Bái và Phú Thọ rất lớn và yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng cây giống ngày càng cao, do 

vậy việc nghiên cứu thành phần hỗn hợp ruột bầu và phân bón thúc cho cây con quế trong giai 

đoạn vườn ươm là rất cần thiết. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thành phần hỗn hợp ruột bầu gồm 

60% vỏ keo + 30% trấu + 10% phân chuồng là tốt nhất, sau 12 tháng tuổi nuôi dưỡng trong vườn 

ươm, tỷ lệ sống đạt 95,10%, đường kính gốc đạt 3,41 mm, chiều cao đạt 33,40 cm, mỗi cây có 12,87 

lá, tỷ lệ số cây đủ tiêu chuẩn xuất vườn là 73,10%. Ngoài ra, sử dụng phân bón thúc NPK (13: 13: 

13 + TE) cho kết quả tốt nhất, sau 12 tháng trong vườn ươm, tỷ lệ sống đạt 92,33%, đường kính gốc 

đạt 3,42 mm, chiều cao đạt 35,53 cm, mỗi cây có 14,34 lá, tỷ lệ cây đạt tiêu chuẩn xuất vườn là 

81,67%. Có thể tận dụng các chất hữu cơ phế liệu làm hỗn hợp ruột bầu vừa giảm khối lượng bầu 

khi vận chuyển đi trồng, vừa tận dụng các phế liệu sẵn có ở địa phương, vừa nâng cao chất lượng 

cây giống phục vụ trồng rừng.  

Từ khóa: Hỗn hợp ruột bầu, phân bón, quế, giá thể hữu cơ. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ4 

Quế (Cinnamomum cassia) là cây bản địa đa 

tác dụng, vỏ và tinh dầu quế là loại dược liệu quí 

được sử dụng nhiều trong cả y học dân tộc cổ 

truyền và y học hiện đại, đồng thời là một trong 

những loại gia vị được ưa chuộng sử dụng nhiều 

trên thế giới, nên có giá trị sử dụng và giá trị 

thương mại khá cao [1]. Bộ Nông nghiệp và PTNT 

đã đưa cây quế vào danh mục các loài cây trồng 

chính ở một số vùng sinh thái của Việt Nam, trong 

đó có các tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Phú Thọ [2]. 

Trong những năm gần đây, nhu cầu trồng quế ở 

các tỉnh này ngày càng tăng, nên nhu cầu sản xuất 

cây giống quế đảm bảo tiêu chuẩn để trồng rừng 

cũng tăng nhanh. Tuy nhiên, cây giống quế hiện 

nay đang được sản xuất theo phương pháp truyền 

thống, giá thể làm ruột bầu chủ yếu đất, vỏ bầu 

làm bằng polyetylen (PE) khó phân hủy, đóng bầu 

                                         
1 Khoa Nông Lâm Ngư, Trường Đại học Hùng Vương, Phú 
Thọ 
* Email: trienln@hvu.edu.vn 

chủ yếu theo phương pháp thủ công có hiệu suất 

thấp, chi phí vận chuyển cây giống đi trồng tăng. 

Hơn nữa, khi trồng lại phải xé bỏ vỏ bầu, dễ làm vỡ 

bầu đất và tổn thương đến hệ rễ của cây giống, vừa 

tốn công và ảnh hưởng đến tỷ lệ sống và khả năng 

sinh trưởng của cây. Ngoài ra, nếu thu hồi vỏ bầu 

để xử lý thì tốn công và kinh phí, nếu không thu 

hồi vỏ bầu sẽ gây ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, 

trong tiến trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa 

sản xuất nông - lâm nghiệp hiện nay, việc cơ giới 

hóa và tự động hóa một số khâu sản xuất trong 

trồng rừng là rất cần thiết [3]. Hiện nay, việc sử 

dụng bầu ươm với giá thể hữu cơ và vỏ bầu làm từ 

vật liệu có khả năng tự phân hủy sinh học, không 

gây ô nhiễm môi trường cũng đã được áp dụng cho 

nhiều loài cây [4], [5], [6]. 

Nghiên cứu đã ứng dụng một số tiến bộ kỹ 

thuật để tạo ra cây giống quế như sử dụng túi bầu 

tự hủy, thành phần ruột bầu chủ yếu là các sản 

phẩm hữu cơ kết hợp với phân bón vô cơ tổng hợp, 

khối lượng bầu hữu cơ chỉ bằng từ 25 - 30% khối 

lượng bầu đất truyền thống, đóng bầu bằng 
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phương pháp cơ giới có công suất đạt tới 3.000 

bầu/giờ. Để có thể áp dụng vào thực tiễn sản xuất, 

việc nghiên cứu ảnh hưởng của thành phần hữu cơ 

tạo ruột bầu gọi tắt là hỗn hợp ruột bầu và phân 

bón đến chất lượng cây giống quế giai trong đoạn 

vườn ươm là cần thiết.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu và địa điểm nghiên cứu 

- Nguyên liệu hữu cơ tạo ruột bầu gồm: Lá quế 

khô, vỏ keo, vỏ trấu, vỏ lạc và phân chuồng (phân 

bò) được nghiền nhỏ riêng từng loại và sàng qua 

lưới sàng có mắt lưới là 0,5 x 0,5 cm. Trộn hỗn hợp 

nguyên liệu hữu cơ với chế phẩm tricoderma, liều 

lượng 1 kg/tấn nguyên liệu, ủ 20 - 30 ngày, hàng 

ngày tưới nước đủ ẩm. 

- Phân bón gồm: NPK (5: 10: 3); NPK (12: 3: 

13 + 8S); NPK (13: 13: 13 + TE); NPK (17: 7: 3 + 

TE). 

- Vỏ bầu: Làm bằng vật liệu có khả năng tự 

phân hủy sinh học, không gây ô nhiễm môi 

trường, đường kính bầu là 3,5 cm và chiều cao là 

7,0 cm. 

- Giống quế: Huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái 

(Mã số: C.11.32). 

- Địa điểm nghiên cứu: Xuân Thủy, huyện Yên 

Lập, tỉnh Phú Thọ. 

  

Hình 1. Máy đóng bầu hữu cơ Hình 2. Bầu hữu cơ 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến 

chất lượng cây con quế trong giai đoạn vườn ươm  

- Bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm được bố trí 

theo phương pháp khối ngẫu nhiên đầy đủ, lặp lại 

3 lần, mỗi công thức thí nghiệm có 300 bầu/3 lặp, 

gồm 8 công thức hỗn hợp ruột bầu khác nhau.  

CT1: 99% đất tầng B + 1% NPK (5: 10: 3) làm 

đối chứng. 

CT2: 30% lá quế + 30% vỏ keo + 20% trấu + 10% 

vỏ lạc + 10% phân chuồng. 

CT3: 40% lá quế + 40% vỏ keo + 10% trấu + 10% 

phân chuồng. 

CT4: 50% lá quế + 40% vỏ keo + 10% phân 

chuồng. 

CT5: 30% lá quế + 50% vỏ keo + 10% trấu + 10% 

vỏ lạc.  

CT6: 30% lá quế + 50% vỏ keo  + 10% trấu + 10% 

phân chuồng. 

CT7: 50% lá quế + 50% vỏ keo.  

CT8: 60% vỏ keo + 30% trấu + 10% phân 

chuồng. 

Vỏ bầu có khả năng tự phân hủy sinh học có 

kích thước là 3,5 x 7,0 cm; (bầu đất làm đối chứng 

có kích thước là 4,5 x 11 cm). Bầu ươm được xếp 

trong bể xi măng. Mỗi bầu cấy 1 cây mầm. Cây 

mầm có 2 lá thật, chiều cao từ 3 - 4 cm, không sâu, 

bệnh. Các tác động về che nắng, tưới nước, bón 

phân, nhổ cỏ, phá váng ở tất cả các công thức thí 

nghiệm đều giống nhau. 

- Các chỉ tiêu theo dõi: Tỷ lệ sống, chiều cao, 

đường kính gốc, số lá trên cây và tỷ lệ cây đạt tiêu 

chuẩn xuất vườn.  

- Phương pháp xác định các chỉ tiêu: Tỷ lệ 

sống (%) xác định theo công thức TLS (%) 

=100*Nc/N  
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Trong đó: TLS là tỷ lệ sống; Nc là số cây sống; 

N là tổng số cây khi cấy vào bầu. 

Đường kính gốc (D00) đo bằng thước panme 

có độ chính xác đến 0,1 mm, tại vị trí cổ rễ. 

Chiều cao (Hvn) đo bằng thước chuyên dụng 

có độ chính xác đến mm, đo từ mặt bầu đến đỉnh 

sinh trưởng. 

Số lá xác định theo phương pháp thống kê, 

đếm toàn bộ số lá trên cây. 

Tỷ lệ cây đạt tiêu chuẩn xuất vườn (%) xác 

định theo công thức: 100*Nđ/N. 

Trong đó: Nđ là số cây đạt tiêu chuẩn theo 

TCVN 13358-1: 2021 [7]; N là tổng số cây.  

- Dung lượng mẫu đo đếm: Mỗi công thức ở 1 

lần lặp đo đếm 30 cây ở chính giữa ô 100 cây. 

- Định kỳ thu thập số liệu: 1 tháng, 3 tháng, 6 

tháng, 9 tháng, 12 tháng kể từ sau khi cấy cây 

mầm vào bầu.  

2.2.2. Ảnh hưởng của phân bón đến chất lượng 

cây con quế trong giai đoạn vườn ươm  

- Bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm được bố trí 

theo phương pháp khối ngẫu nhiên đầy đủ, lặp lại 

3 lần. Hỗn hợp ruột bầu gồm 60% vỏ keo + 30% trấu 

+ 10% phân chuồng. Đồng thời sử dụng 4 loại phân 

bón thông dụng trên thị trường để bố trí 4 công 

thức thí nghiệm khác nhau, gồm: CT1: NPK (5: 10: 

3); CT2: NPK (12: 3: 13 + 8S); CT3: NPK (13: 13: 

13+TE); CT4: NPK (17: 7: 3 + TE). Mỗi công thức 

thí nghiệm bố trí 300 bầu/3 lặp. Vỏ bầu hữu cơ 

phân hủy nhanh có kích thước là 3,5 x 7,0 cm. 

Riêng công thức đối chứng sử dụng vỏ bầu là 

polyetylen có kích thước là 4,5 x 11 cm). Hỗn hợp 

ruột bầu gồm 99% đất tầng B + 1% NPK (5: 10: 3). 

Các tác động về che nắng, tưới nước, bón phân, 

nhổ cỏ, phá váng ở tất cả các công thức thí nghiệm 

đều giống nhau. 

- Số lần, liều lượng, thời điểm bón phân đồng 

nhất ở các công thức thí nghiệm: Lần 1:  0,1 g/cây, 

sau cấy cây 1 tháng; lần 2:  0,3 g/cây, sau cấy cây 2 

tháng; lần 3:  0,3 g/cây, sau cấy cây 4 tháng; lần 4:  

0,3 g/cây, sau cấy cây 6 tháng; lần 5:  0,3 g/cây, sau 

cấy cây 8 tháng.  

- Cách thức bón phân: Hòa tan phân bón với 

nước rồi tưới đều lên bầu ươm, với cách pha 1 

kg/15 lít nước, sau đó tưới theo liều lượng đã định 

ở trên. 

2.3. Phương pháp xử lý và phân tích số liệu 

Các số liệu thu thập được xử lý bằng phần 

mềm Excel 2019, phân tích phương sai ANOVA 

bằng phần mềm thống kê SPSS 20.0 [8].  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến tỷ lệ 

sống và sinh trưởng của cây con 

3.1.1. Ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến tỷ 

lệ sống của cây quế  

Bảng 1. Tỷ lệ sống của cây con quế theo thời gian trong giai đoạn vườn ươm 

Tỷ lệ sống (%) 
Công thức thí nghiệm 

1 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 

CT1 97,7b 97,1b 96,9b 96,3b 95,8b 

CT2 92,8a 92,1a 91,7a 91,1a 90,7a 

CT3 93,8a 93,1a 92,4a 91,9a 91,3a 

CT4 92,4a 91,8a 91,3a 90,8a 90,2a 

CT5 93,7a 93,0a 92,3a 91,8a 91,2a 

CT6 93,3a 92,7a 92,3a 91,8a 91,2a 

CT7 92,4a 91,8a 91,2a 90,7a 90,1a 

CT8 96,6b 95,9b 95,7b 95,2b 95,1b 

Ghi chú:  Ký hiệu a, b thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê 
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Bảng 1 cho thấy, sau 1 tháng kể từ khi cấy cây 

mầm vào bầu, tỷ lệ sống của cây con ở các công 

thức thí nghiệm hỗn hợp ruột bầu khác nhau đều 

đạt rất cao, dao động từ 92,4 - 97,7%. Tương tự như 

vậy, các định kỳ thu thập số liệu tiếp theo ở các giai 

đoạn 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng, tỷ lệ 

sống của cây con ở các công thức thí nghiệm tuy có 

giảm nhưng không đáng kể và vẫn dao động với các 

trị số trung bình tương ứng ở các giai đoạn này là 

91,8 - 97,1%; 91,2 - 96,9%; 90,7 - 96,3%; 90,1 - 95,8%. 

Kết quả phân tích phương sai cho thấy, tỷ lệ sống ở 

các công thức thí nghiệm qua các giai đoạn thu 

thập số liệu định kỳ đã có sự khác nhau khá rõ rệt, 

có thể phân chia thành 2 nhóm khác nhau: Nhóm 1 

gồm các công thức sinh trưởng tốt nhất (b) là CT1 

(99% đất tầng B + 1% NPK (5: 10: 3) làm đối chứng) 

và CT8 (60% vỏ keo + 30% trấu + 10% phân chuồng); 

nhóm 2 gồm các công thức còn lại (a). Từ kết quả 

trên có thể thấy, tỷ lệ sống cây quế ươm trong bầu 

hữu cơ với thành phần ruột bầu gồm 60% vỏ keo + 

30% trấu + 10% phân chuồng tương đương với hỗn 

hợp ruột bầu đất truyền thống (99% đất tầng B + 1% 

NPK (5: 10: 3)) làm đối chứng. 

Đặc biệt chú ý qua các định kỳ thu thập số liệu, 

tỷ lệ sống ở CT1 làm đối chứng luôn có trị số trung 

bình cao nhất. Tuy nhiên, kết quả phân tích phương 

sai cho thấy, không khác nhau rõ rệt so với CT8 ở 

các định kỳ thu thập số liệu, thực tế chỉ hơn kém 

nhau khoảng ± 1% (Bảng 1).  

3.1.2. Ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến 
đường kính gốc cây con quế  

Bảng 2. Đường kính gốc cây quế theo thời gian trong giai đoạn vườn ươm 

Đường kính gốc (mm) Công thức  

thí nghiệm 1 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 

CT1 2,07±0,21a 2,19±0,26a 2,82±0,31a 3,15±0,53a 3,32±0,14ab 

CT2 2,09±0,21a 2,16±0,26a 2,73±0,33a 3,15±0,59a 3,25±0,16ab 

CT3 2,07±0,18a 2,20±0,28a 2,73±0,24a 3,08±0,51a 3,17±0,30a 

CT4 2,05±0,12a 2,08±0,26a 2,68±0,16a 3,17±0,59a 3,23±0,25a 

CT5 2,00±0,16a 2,12±0,27a 2,77±0,15a 3,05±0,55a 3,17±0,16a 

CT6 1,99±0,13a 2,19±0,31a 2,72±0,22a 3,25±0,53a 3,33±0,25ab 

CT7 2,04±0,14a 2,09±0,34a 2,67±0,14a 3,12±0,53a 3,21±0,21a 

CT8 2,10±0,10a 2,21±0,31a 2,81±0,13a 3,29±0,47a 3,41±0,17b 

Ghi chú: Trị số trung bình quân ± Sai tiêu chuẩn; ký hiệu a, b, ab thể hiện sự sai khác có ý nghĩa 

thống kê 

Bảng 2 cho thấy, khả năng sinh trưởng đường 

kính gốc theo thời gian trong giai đoạn vườn ươm 

rất chậm, ở các giai đoạn 1 tháng, 3 tháng, 6 

tháng, 9 tháng và 12 tháng tuổi, trị số trung bình 

đường kính gốc của các công thức thí nghiệm chỉ 

dao động từ 2,00 - 2,10 mm; 2,09 - 2,21 mm; 2,67 - 

2,82 mm; 3,05 - 3,29 mm và 3,17 - 2,41 mm. Trong 

đó, khả năng sinh trưởng tốt nhất ở CT8 (60% vỏ 

keo + 30% trấu + 10% phân chuồng). 

Kết quả phân tích phương sai cũng cho thấy, 

khả năng sinh trưởng của đường kính gốc của cây 

quế con qua các định kỳ thu thập số liệu từ 1 tháng 

đến 9 tháng là chưa có sự khác nhau rõ rệt về mặt 

thống kê (a), nhưng định kỳ sau 12 tháng tuổi đã 

có sự khác nhau rõ rệt. Ở giai đoạn 12 tháng tuổi 

có thể phân chia thành 3 nhóm sinh trưởng đường 

kính gốc khác nhau: Nhóm sinh trưởng tốt nhất 

(b) chỉ có CT8, đạt 3,41 ± 0,17 mm; tiếp theo là 

nhóm sinh trưởng khá (ab) có 3 công thức gồm 

CT1; CT2; CT6 với các trị số trung bình tương ứng 

là 3,32 ± 0,14 mm; 3,25 ± 0,16 mm; 3,33 ± 0,25 mm; 

nhóm thứ 3 là nhóm sinh trưởng kém nhất (a) có 4 

công thức gồm: CT3; CT4; CT5; CT7 với các trị số 

trung bình tương ứng là 3,17 ± 0,30 mm; 3,23 ± 

0,25 mm; 3,17 ± 0,16 mm; 3,21 ± 0,21 mm. 

Như vậy, hỗn hợp ruột bầu có ảnh hưởng khá 

rõ đến khả năng sinh trưởng đường kính gốc của 

cây quế con trong giai đoạn vườn ươm. 
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3.1.3. Ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến 

chiều cao cây quế ở giai đoạn vườn ươm  

Bảng 3 cho thấy, khả năng sinh trưởng chiều 

cao theo thời gian trong giai đoạn vườn ươm cũng 

tương đối chậm, ở các giai đoạn 1 tháng; 3 tháng; 6 

tháng; 9 tháng; 12 tháng tuổi, trị số trung bình về 

chiều cao của cây con giữa các công thức thí 

nghiệm dao động từ 6,67 - 7,53 cm; 16,53 - 18,40 

cm; 19,73 - 22,07 cm; 27,40 - 30,47 cm; 32,00 - 33,40 

cm.  

Bảng 3. Chiều cao của cây quế theo thời gian trong giai đoạn vườn ươm 

Chiều cao (cm) Công thức 

thí nghiệm 1 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 

CT1 6,67±1,23a 17,27±2,25ab 20,73±2,69ab 28,80±4,68a 33,13±4,47a 

CT2 6,90±1,11a 17,13±1,64ab 20,47±2,39ab 29,33±4,61a 32,27±3,49a 

CT3 6,83±0,84a 16,73±1,58a 20,13±2,23ab 27,40±4,08a 32,07±4,57a 

CT4 7,07±1,53a 16,53±2,10a 20,93±2,40ab 28,73±4,93a 32,00±4,74a 

CT5 6,57±1,15a 16,87±1,85ab 21,47±2,47ab 28,33±4,39a 32,20±4,62a 

CT6 6,71±0,91a 17,60±1,99ab 22,00±2,73b 29,53±4,79a 32,13±2,95a 

CT7 6,97±1,11a 17,20±1,70ab 19,73±2,28a 28,60±5,15a 32,60±3,60a 

CT8 7,53±0,74a 18,40±1,84b 22,07±2,19b 30,47±4,55a 33,40±1,18a 

Ghi chú: Trị số trung bình quân ± Sai tiêu chuẩn; ký hiệu a, b, ab là sự sai khác có ý nghĩa thống kê 

Kết quả phân tích phương sai cho thấy, sau 1 

tháng kể từ khi cấy cây mầm vào bầu thì khả năng 

sinh trưởng về chiều cao của cây con giữa các 

công thức thí nghiệm chưa khác nhau rõ rệt về 

mặt thống kê, nhưng giai đoạn 3 tháng và 6 tháng 

đã có sự khác nhau rõ rệt. Tuy nhiên, sang giai 

đoạn 9 tháng và 12 tháng tuổi thì khả năng sinh 

trưởng chiều cao của cây con giữa các công thức 

thí nghiệm lại chưa khác nhau rõ rệt về mặt thống 

kê, đặc biệt là loại hỗn hợp hữu cơ so với bầu đất 

truyền thống chưa có sự khác nhau rõ rệt. 

3.1.4. Ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến số 

lá trên cây và tỷ lệ cây đạt tiêu chuẩn xuất vườn 

Bảng 4. Số lá trên cây và tỷ lệ cây đạt tiêu chuẩn xuất vườn 

Số lá (lá/cây) Công thức 

thí nghiệm 1 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 

Tỷ lệ cây đạt tiêu 

chuẩn xuất vườn 

CT1 4,40±0,51a 8,00±0,76a 11,13±0,74a 11,67±0,82ab 12,73±0,70ab 70,33b 

CT2 4,47±0,52a 7,87±0,64a 11,20±0,77a 11,53±0,64ab 12,20±0,77a 62,77ab 

CT3 4,13±0,35a 8,20±0,56a 10,87±0,92a 11,27±0,80a 12,27±0,59ab 63,33ab 

CT4 4,33±0,49a 8,07±0,80a 11,20±0,94a 11,60±0,63ab 12,33±0,72ab 58,77a 

CT5 4,13±0,64a 8,00±0,65a 11,13±1,06a 11,53±1,06ab 12,27±0,80ab 66,80ab 

CT6 4,13±0,52a 8,13±0,52a 11,00±0,93a 11,40±0,63a 12,33±0,82ab 67,20ab 

CT7 4,27±0,46a 8,13±0,64a 11,20±1,15a 11,53±0,92ab 12,40±0,51ab 66,87ab 

CT8 4,53±0,52a 8,07±0,59a 11,33±0,72a 12,07±0,46b 12,87±0,83b 73,10b 

Bảng 4 cho thấy, giai đoạn từ 1 - 3 tháng và 6 

tháng, cây con có số lượng lá khá giống nhau, kết 

quả phân tích phương sai cũng cho thấy, chưa có sự 

khác nhau rõ rệt về số lượng lá trên 1 cây giữa các 

công thức thí nghiệm. Cụ thể, ở giai đoạn 1 tháng 

tuổi, ở tất cả các công thức thí nghiệm, mỗi cây có 

từ 4,13 - 4,53 lá; giai đoạn 3 tháng tuổi, mỗi cây có từ 

7,87 - 8,20 lá; giai đoạn 6 tháng tuổi, mỗi cây có từ 
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10,87 - 11,33 lá. Tuy nhiên, sang giai đoạn 9 tháng 

và 12 tháng tuổi, số lá của 1 cây ở các công thức thí 

nghiệm đã có sự khác nhau rõ rệt về mặt thống kê. 

Giai đoạn 9 tháng tuổi, số lá nhiều nhất ở CT8 (b), 

là 12,07 ± 0,46 lá; số lá nhiều thứ hai (ab) gồm các 

CT1 có 11,67 ± 0,82 lá; CT2 có 11,53 ± 0,64 lá; CT4 

có 11,60 ± 0,63 lá; CT5 có 11,53 ± 1,06 lá và CT7 có 

11,53 ± 0,92 lá; ít lá nhất (a) ở các CT3 có 11,27 ± 

0,80 lá và CT6 có 11,40 ± 0,63 lá. Giai đoạn 12 

tháng tuổi, số lá nhiều nhất vẫn ở CT8 (b), là 12,87 

± 0,83 lá; số lá nhiều thứ hai (ab) gồm các CT1 có 

12,73 ± 0,70 lá; CT3 có 12,27 ± 0,59 lá; CT4 có 

12,33 ± 0,72 lá; CT5 có 12,27 ± 0,80 lá; CT6 có 

12,33 ± 0,82 lá và CT7 có 12,40 ± 0,51 lá. Ít lá nhất 

(a) ở các CT2 có 12,20 ± 0,77 lá.           

Hình 3. Cây quế ươm trên bầu hữu cơ; a, b, c, d tương ứng  

với tuổi cây 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng 

Bảng 4 cho thấy, sau 12 tháng tuổi ở giai đoạn 

vườn ươm, hầu hết cây con giống quế đã đạt tiêu 

chuẩn xuất vườn để trồng. Tuy nhiên, tỷ lệ cây đạt 

tiêu chuẩn xuất vườn có sự khác nhau giữa các 

công thức thí nghiệm, dao động từ 58,77 - 73,10%, 

cao nhất ở CT8 (60% vỏ keo + 30% trấu + 10% phân 

chuồng) và thấp nhất ở CT4 (50% lá quế + 40% vỏ 

keo + 10% phân chuồng). Kết quả phân tích phương 

sai cũng cho thấy, tỷ lệ cây đạt tiêu chuẩn xuất 

vườn giữa các công thức thí nghiệm có sự khác 

nhau khá rõ ràng, có thể chia các công thức thí 

nghiệm thành 3 nhóm theo kết quả phân tích 

phương sai, gồm: Nhóm có tỷ lệ cây đạt tiêu chuẩn 

xuất vườn cao nhất (b) gồm 2 công thức là CT1 đạt 

70,33% và CT8 đạt 73,10%, tuy giữa 2 công thức này 

chưa có sự khác nhau về mặt thống kê, như xu 

hướng của CT8 vẫn cao hơn CT1; nhóm thứ 2 (ab) 

có tỷ lệ cây đạt tiêu chuẩn xuất vườn ở mức khá 

gồm các CT2 (62,77%), CT3 (66,80%), CT5 (66,80%), 

CT6 (67,20%) và CT7 (66,87); nhóm 3 (a) có tỷ lệ 

cây con đạt tiêu chuẩn xuất vườn thấp nhất là CT4 

(58,77%). 

Như vậy, xét toàn diện từ tỷ lệ sống đến khả 

năng sinh trưởng cả đường kính gốc, chiều cao, số 

lá trên 1 cây và tỷ lệ cây đạt tiêu chuẩn xuất vườn 

thì CT8 và CT1 tương đương nhau và đạt các chỉ 

tiêu về chất lượng cây giống cao nhất. Trong đó, 

CT8 có xu hướng cao hơn CT1 về tất cả các chỉ tiêu 

nói trên. Điều này đồng nghĩa với việc sử dụng hỗn 

hợp ruột bầu hữu cơ (60% vỏ keo + 30% trấu + 10% 

phân chuồng) tốt hơn sử dụng hỗn hợp ruột bầu 

chủ yếu là đất truyền thống (99% đất tầng B + 1% 

NPK (5: 10: 3) làm đối chứng, chưa kể đến chất 

lượng vỏ bầu khác nhau. 

3.2. Ảnh hưởng của phân bón đến chất lượng 

cây giống quế trong giai đoạn vườn ươm 

Bón thúc cho cây con trong giai đoạn vườn 

ươm nhằm bổ sung một số chất dinh dưỡng 

khoáng cho cây con sinh trưởng nhanh hơn, sớm 

đạt được tiêu chuẩn xuất vườn để trồng. Thí 

nghiệm được bố trí trên cơ sở kết quả hỗn hợp 

ruột bầu hữu cơ tốt nhất như đã trình bày ở trên, 

gồm 60% vỏ keo + 30% trấu + 10% phân chuồng.  

3.2.1. Ảnh hưởng của phân bón đến tỷ lệ sống 

cây quế giai đoạn vườn ươm  

Bảng 5 cho thấy, tỷ lệ sống cây quế giai đoạn 

vườn ươm giữa các công thức thí nghiệm ở các giai 

đoạn từ 1 - 12 tháng tuổi trong vườn ươm đạt khá 

cao: sau 1 tháng đạt từ 97,67 - 98,0%; sau 3 tháng 

đạt từ 95,67 - 96,0%; sau 6 tháng đạt từ 94,0 - 

96,67%; sau 9 tháng đạt từ 93,0 - 93,67%; sau 12 

a b c d 
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tháng đạt từ 92,0 - 92,67%. Kết quả phân tích 

phương sai cho thấy, tỷ lệ sống giữa các công thức 

phân bón thúc chưa có sự khác biệt rõ ràng ở tất 

cả các giai đoạn thu thập số liệu định kỳ trong 

vườn ươm. 

Bảng 5. Ảnh hưởng của phân bón đến tỷ lệ sống cây quế giai đoạn vườn ươm 

Tỷ lệ sống (%) 
Công thức thí nghiệm 

1 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 

CT1: NPK (5: 10: 3) 97,67a 95,67a 94,00a 93,00a 92,33a 

CT2: NPK (12: 3: 13 + 8S) 98,00a 96,00a 94,67a 93,67a 92,67a 

CT3: NPK (13: 13: 13 + TE) 97,67a 95,67a 94,67a 93,67a 92,33a 

CT4: NPK (17: 7: 3 + TE) 98,00a 96,00a 95,67a 93,67a 92,00a 

3.2.2. Ảnh hưởng của phân bón đến đường 

kính gốc cây quế giai đoạn vườn ươm 

Bảng 6 cho thấy, khả năng sinh trưởng của 

đường kính gốc cây quế giai đoạn vườn ươm khá 

chậm, sau 1 tháng chỉ dao động từ 1,55 - 1,57 mm, 

sau 3 tháng chỉ đạt từ 1,91 - 2,06 mm, sau 6 tháng 

cũng chỉ đạt từ 2,11 - 2,52 mm, sau 9 tháng đạt từ 

2,49 - 2,98 mm và sau 12 tháng chỉ đạt từ 3,03 - 3,42 

mm. Kết quả phân tích phương sai cho thấy, giai 

đoạn sau 1 tháng kể từ khi cấy cây mầm vào bầu, 

khả năng sinh trưởng của đường kính gốc giữa các 

công thức thí nghiệm chưa có sự khác nhau rõ rệt 

về mặt thống kê. Tuy nhiên, ở giai đoạn từ 3 tháng 

trở đi khả năng sinh trưởng của đường kính gốc ở 

các công thức thí nghiệm đã có sự khác nhau khá 

rõ rệt. Đặc biệt, ở CT3 (NPK (13: 13: 13 + TE)) có 

xu hướng sinh trưởng tốt nhất. Ngoài ra, cũng có 

thể sử dụng phân bón ở CT2 (NPK (12: 3: 13 + 8S)) 

và CT4 (NPK (17: 7: 3 + TE)) để bón thúc cho cây 

quế trong giai đoạn vườn ươm. 

Bảng 6. Ảnh hưởng của phân bón đến đường kính gốc cây quế giai đoạn vườn ươm 

Đường kính gốc (mm) 
Công thức thí nghiệm 

1 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 

CT1: NPK (5: 10: 3) 1,55±0,08a 1,91±0,21a 2,11±0,25a 2,49±0,13a 3,03±0,26a 

CT2: NPK (12: 3: 13 + 8S) 1,56±0,06a 2,01±0,19ab 2,37±0,25b 2,87±0,23b 3,31±0,26b 

CT3: NPK (13: 13: 13 + TE) 1,57±0,07a 2,06±0,12b 2,52±0,16b 2,98±0,17b 3,42±0,28b 

CT4: NPK (17: 7: 3 + TE) 1,57±0,09a 2,04±0,12ab 2,38±0,26b 2,86±0,15b 3,36±0,25b 

3.2.3. Ảnh hưởng của phân bón đến chiều cao 

cây quế giai đoạn vườn ươm 

Bảng 7 cho thấy, khả năng sinh trưởng của 

chiều cao cây quế giai đoạn vườn ươm tương đối 

chậm, sau 1 tháng chỉ dao động từ 5,40 - 5,57 cm, 

sau 3 tháng chỉ đạt từ 10,20 - 12,67 cm, sau 6 tháng 

chỉ đạt từ 17,87 - 20,07 cm, sau 9 tháng cũng mới 

đạt từ 21,27 - 26,67 cm và sau 12 tháng chỉ đạt từ 

31,33 - 35,53 cm.   

Bảng 7. Ảnh hưởng của phân bón đến chiều cao cây quế giai đoạn vườn ươm 

Chiều cao (cm) 
Công thức thí nghiệm 

1 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 

CT1: NPK (5: 10: 3) 5,57±0,50a 10,20±2,62a 17,87±0,74a 21,27±2,02a 31,33±3,46a 

CT2: NPK (12: 3: 13 + 8S) 5,40±0,63a 12,00±1,96b 19,80±0,86b 24,23±2,31ab 33,60±2,90b 

CT3: NPK (13: 13: 13 + TE) 5,53±0,52a 12,67±1,05b 20,07±0,88b 26,67±2,09b 35,53±3,93b 

CT4: NPK (17: 7: 3 + TE) 5,40±0,63a 12,27±1,22b 19,80±0,86b 25,80±2,27b 34,07±2,60b 
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Kết quả phân tích phương sai cũng cho thấy, 

giai đoạn sau 1 tháng tuổi kể từ khi cấy cây mầm 

vào bầu, khả năng sinh trưởng của chiều cao cây 

quế giai đoạn vườn ươm giữa các công thức thí 

nghiệm chưa có sự khác nhau rõ rệt về mặt thống 

kê. Tuy nhiên, ở giai đoạn từ 3 tháng trở đi khả 

năng sinh trưởng của chiều cao cây quế giai đoạn 

vườn ươm giữa các công thức thí nghiệm đã có sự 

khác nhau khá rõ rệt. Đặc biệt, ở CT3 (NPK (13: 

13: 13 + TE) có xu hướng sinh trưởng tốt nhất. 

Ngoài ra, có thể sử dụng phân bón ở CT2 (NPK (12: 

3: 13 + 8S)) và CT4 (NPK (17: 7: 3 + TE)) để bón 

thúc cho cây quế trong giai đoạn vườn ươm cũng 

cho sinh trưởng chiều cao tương tự như CT3. Kết 

quả này cũng tương tự như kết quả về khả năng 

sinh của trưởng đường kính gốc đã phân tích ở trên. 

3.2.4. Ảnh hưởng của phân bón đến số lá/1 

cây và tỷ lệ cây con đạt tiêu chuẩn xuất vườn 

Bảng 8. Ảnh hưởng của phân bón đến số lá trên cây và tỷ lệ cây đạt tiêu chuẩn xuất vườn 

Số lá (lá/cây) 

Công thức thí nghiệm 

1 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 

Tỷ lệ cây 

đạt tiêu 

chuẩn 

xuất vườn 

CT1: NPK (5: 10: 3) 2,47±0,51a 5,53±0,74a 8,20±0,77a 10,13±0,73a 12,40±0,56a 72,56a 

CT2: NPK (12: 3: 13 + 8S) 2,53±0,49a 6,53±0,26b 9,27±0,70a 11,20±0,65b 13,56±0,70b 78,45b 

CT3: NPK (13: 13: 13 + TE) 2,67±0,52a 6,87±0,35b 9,33±0,90a 11,64±0,54b 14,34±0,76b 81,67b 

CT4: NPK (17: 7: 3 + TE) 2,63±0,49a 6,83±0,26b 9,13±0,52a 11,40±0,47b 13,87±0,65b 79,34b 

Bảng 8 cho thấy, giai đoạn 1 tháng tuổi trong 

vườn ươm, cây con có số lượng lá khá giống nhau, 

kết quả phân tích phương sai cũng cho thấy, chưa 

có sự khác nhau rõ rệt về số lượng lá trên 1 cây giữa 

các công thức thí nghiệm (a). Cụ thể, ở tất cả các 

công thức thí nghiệm, mỗi cây đều có từ 2,47 - 2,67 

lá. Tuy nhiên, từ giai đoạn 3 tháng tuổi trở đi, số lá 

trên 1 cây đã có sự khác nhau khá rõ rệt về mặt 

thống kê. Cụ thể, ở giai đoạn 3 tháng các công thức 

có số lá nhiều hơn rõ rệt (b) gồm các CT2 (6,53 ± 

0,26 lá/cây), CT3 (6,87 ± 0,35 lá/cây) và CT4 (6,83 

± 0,26 lá/cây); số lá ít nhất và khác biệt rõ rệt với 

các công thức trên là ở CT1 (5,53 ± 0,74 lá/cây). 

Tuy nhiên, sang giai đoạn 6 tháng tuổi thì số lá trên 

1 cây lại chưa có sự khác biệt rõ rệt (a), ở tất cả các 

công thức thí nghiệm đều có số lá trên 1 cây dao 

động từ 8,20 - 9,33 lá/cây. 

Giai đoạn 9 tháng tuổi trong vườn ươm thì số lá 

trên 1 cây có sự khác biệt giữa các công thức thí 

nghiệm. Các công thức có số lá nhiều hơn rõ rệt 

gồm các CT2 (11,20 ± 0,65 lá/cây), CT3 (11,64 ± 

0,54 lá/cây) và CT4 (11,40 ± 0,47 lá/cây). Công 

thức có số lá ít hơn rõ rệt so với các công thức trên 

là CT1 (10,13 ± 0,73 lá/cây). Tương tự như vậy, ở 

giai đoạn 12 tháng tuổi cũng có sự khác biệt rõ rệt 

về mặt thống kê giữa các công thức thí nghiệm. 

Trong đó, các công thức có số lá nhiều nhất gồm 

các CT2 (13,56 ± 0,70 lá/cây), CT3 (14,34 ± 0,76 

lá/cây) và CT4 (13,87 ± 0,65 lá/cây). Công thức có 

số lá ít hơn rõ rệt so với các công thức trên là CT1 

(12,40 ± 0,56 lá/cây). 

Như vậy, phân bón thúc cũng có ảnh hưởng 

khá rõ rệt đến khả năng sinh trưởng cũng như số 

lượng lá trên 1 cây. Trong đó, tốt nhất ở CT3 (NPK 

(13: 13: 13 + TE)). Bảng 8 cho thấy, sau 12 tháng 

tuổi trong giai đoạn vườn ươm, tỷ lệ cây đạt tiêu 

chuẩn xuất vườn đạt khá cao, dao động từ 72,56 - 

81,67%. Kết quả phân tích phương sai cũng cho 

thấy, tỷ lệ cây đạt tiêu chuẩn xuất vườn ở các công 

thức thí nghiệm cũng có sự khác nhau khá rõ rệt. 

Trong đó, tỷ lệ cây đạt tiêu chuẩn xuất vườn cao 

nhất ở các CT2 (78,45%), CT3 (81,67%) và CT4 

(79,34%); tỷ lệ cây đạt tiêu chuẩn xuất vườn thấp 

nhất là CT1 chỉ đạt 72,56%. 
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Như vây, các công thức có tỷ lệ cây đạt tiêu 

chuẩn xuất vườn cũng tương đồng với các công 

thức có tỷ lệ sống, khả năng sinh trưởng cả 

đường kính và chiều cao cũng như số lá trên cây. 

Các chỉ tiêu này đều là các chỉ tiêu để đánh giá 

chất lượng cây giống khi trồng rừng theo Tiêu 

chuẩn Quốc gia. 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1. Kết luận 

- Thành phần hỗn hợp ruột bầu và phân bón 

thúc có ảnh hưởng rõ rệt đến tỷ lệ sống, khả năng 

sinh trưởng đường kính gốc và chiều cao vút ngọn, 

số lượng lá trên cây và tỷ lệ cây đạt tiêu chuẩn xuất 

vườn. 

- Thành phần hỗn hợp ruột bầu gồm 60% vỏ 

keo + 30% trấu + 10% phân chuồng có ảnh hưởng 

tốt nhất đến cây con 12 tháng tuổi trong vườn 

ươm: Tỷ lệ sống đạt 95,10%, sinh trưởng đường 

kính gốc đạt 3,41 cm, chiều cao đạt 33,40 cm, số lá 

trên cây là 12,87 lá, tỷ lệ cây đạt tiêu chuẩn xuất 

vườn là 73,10%.  

- Với hỗn hợp ruột bầu gồm 60% vỏ keo + 30% 

trấu + 10% phân chuồng, bón thúc phân NPK (13: 

13: 13+TE) có ảnh hưởng tốt nhất đến cây con 12 

tháng tuổi trong vườn ươm: Tỷ lệ sống đạt 92,33%, 

đường kính gốc đạt 3,42 mm, chiều cao đạt 35,53 

cm, 14,34 lá/cây, tỷ lệ cây đạt tiêu chuẩn xuất vườn 

là 81,67%. 

- Có thể tận dụng các chất hữu cơ phế liệu như 

vỏ keo, vỏ trấu để làm hỗn hợp ruột bầu vừa giảm 

khối lượng bầu và giảm chi phí vận chuyển cây 

giống đi trồng, vừa tận dụng các phế liệu sẵn có ở 

địa phương, vừa nâng cao chất lượng cây giống 

phục vụ trồng rừng. 

4.2. Kiến nghị 

- Ứng dụng kết quả nghiên cứu này vào sản 

xuất mở rộng ở các cơ sở sản xuất cây con quế 

thuộc vùng núi phía Bắc và những nơi có điều kiện 

tượng tự. 

- Tiếp tục nghiên cứu bổ sung các hỗn hợp 

ruột bầu có thành phần hữu cơ khác nhau để phục 

vụ sản xuất cây giống quế có hiệu quả hơn. 
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Chúng tôi trân trọng cảm ơn Trường Đại học 

Hùng Vương đã tài trợ kinh phí để thực hiện 
nghiên cứu thông qua đề tài khoa học và công 
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EFFECTS OF POTTING MEDIA AND FERTILIZERS ON QUALITY  

OF CINNAMON SEEDLINGS IN THE NURSERY STAGE 

Nguyen Tai Luyen, Nguyen Dac Trien, Nguyen Thi Xuan Vien, Ngo The Long 

Summary 

Cinnamomum cassia, a multipurpose plant species, is one of the main tree species in some 

ecological regions of Vietnam such as Lao Cai, Yen Bai and Phu Tho province. Recently, the 

demand of planting cinnamon in these provinces has increasd significantly and the good quality 

of seedlings is required. Therefore, doing research on potting media and fertilizers for cinnamon 

seedlings in the nursery is very necessary. The research determined that the suitable percentage 

of organic ingredients was 60% acacia bark + 30% rice husk + 10% manure to create potting mixes. 

After 12 months, cinnamon trees nursed in organic potting media had a survival rate of 95.1%, 

base diameter of 3.41 mm, height of 33.40 cm, number of leaves of 12.87 leaves/plant, and the 

rate of good standard seedlings of 73.10%. Using the NPK fertilizer (13: 13: 13 + TE) for cinnamon 

seedlings achieved the highest efficiency with a survival rate of 92.33%, a base diameter of 3.42 

mm, a height of 35.53 cm, 14.34 leaves/plant, and 81.67% of individuals reaching the standard. We 

suggest that using organic waste materials to create potting media helps to decrease the tuber 

weight, utilize the cheaply available local organic waste, and improve the quality of seedling for 

plantation. 

Keywords: Potting media, fertilizer, cinnamon, organic media. 
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TỐI ƯU HÓA PHẢN ỨNG THỦY PHÂN SỤN KHỚP  

CHÂN GÀ VỚI XÚC TÁC ENZYME PROTAMEX  

NHẰM THU DỊCH AXIT AMIN 

Nguyễn Thị Minh Nguyệt1, Nguyễn Thị Kim Chi1,  

Bùi Viết Cường1, *, Bùi Xuân Đông1 

 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được tiến hành với mục đích tối ưu hóa phản ứng thủy phân sụn khớp chân gà với 

xúc tác enzyme Protamex nhằm thu dịch axit amin. Các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng thủy 

phân sụn khớp chân gà được lựa chọn để tối ưu: Nhiệt độ phản ứng (°C), pH môi trường phản 

ứng, tỉ lệ enzyme (%, dựa trên cơ chất), thời gian phản ứng (phút) và tỉ lệ thể tích môi trường phản 

ứng: cơ chất (mL: g). Phương trình hồi quy: H = – 27,6 + 0,81X1 – 3,74X2 + 48,0X3 + 0,303X4 + 

0,134X5 + 0,22X1X2 - 2,13X1X3 - 0,0365X1X4 - 0,00865X1X5 - 0,88X2X3 + 0,0084X2X4 + 0,0076X2X5 -

 1,406X3X4 + 0,207X3X5 + 0,00902X4X5 + 0,0241X2
1 - 0,481X2

2 + 68,1X2
3 + 0,01363X2

4 + 0,00043X2
5, 

trong đó, H: Hiệu suất thu nhận nitơ axit amin (%), X1: Nhiệt độ phản ứng (°C), X2: pH môi trường 

phản ứng, X3: Tỉ lệ enzyme (%, dựa trên cơ chất), X4: Thời gian phản ứng (phút), X5: Tỉ lệ thể tích 

môi trường phản ứng: cơ chất (mL: g). Nghiệm tối ưu: X1 = 28,1079°C; X2 = 3,92793; X3 = 

0,282159%; X4 = 63,7841 (phút); X5 = 137,568 (mL: g) với hiệu suất thu nhận nitơ axit amin đạt giá 

trị cực đại Hmax = 87,7969% và kì vọng d = 1. Nghiệm tối ưu của phương trình hồi quy được kiểm 

tra bằng thực nghiệm với Hmax = 86,28 ± 1,59%. Nghiên cứu đã từng bước góp phần nâng cao khả 

năng ứng dụng của phản ứng thủy phân sụn khớp chân gà nhằm thu dịch axit amin với xúc tác 

enzyme Protamex. 

Từ khóa: Enzyme Protamex, hiệu suất thu nhận nitơ axit amin, tối ưu hóa, phản ứng thủy phân, 
sụn khớp chân gà. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ5 

Xử lý và chế biến chất thải rắn từ các phụ 

phẩm giết mổ gia súc, gia cầm thành các sản phẩm 

có giá trị nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và giảm 

lượng chất thải rắn là thử thách lớn và thu hút sự 

quan tâm nghiên cứu của cộng đồng khoa học [1]. 

Công nghiệp giết mổ gà đã thải ra môi trường một 

lượng lớn phụ phẩm hữu cơ: Nội tạng, chân, đầu… 

lượng phụ phẩm này chiếm 37% tổng khối lượng 

của gà giết mổ [2]. Các biện pháp xử lý thông 

thường: Chôn, lấp, ủ… tiềm ẩn các nguy cơ xấu 

đến môi trường: Ô nhiễm nước, không khí, lây 

truyền dịch bệnh… là gánh nặng của việc xử lý 

môi trường. Hiện nay, sụn khớp chân gà được sử 

dụng làm thức ăn chăn nuôi, phân bón hữu cơ, sản 

                                         
1 Khoa Hóa, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng 
*Email: bvcuong@dut.udn.vn. 

xuất hóa chất ở các nước phát triển. Vì có giá trị 

dinh dưỡng cao nên sụn khớp chân gà được sử 

dụng làm thực phẩm cho con người với số lượng 

nhỏ tại châu Á [1]. Collagen có hoạt tính sinh học 

cao: Xóa nếp nhăn trên da, làm mượt da, chống lão 

hóa, và nâng cao sức khỏe xương khớp được phát 

hiện trong sụn khớp chân gà [3, 4]. Tuy nhiên, 

collagen không thể tiêu hóa và hấp thụ hoàn toàn 

trong hệ thống tiêu hóa của con người, phần còn 

sót lại có thể sẽ bị phân hủy và hình thành độc tố: 

Amoniac, phenol, benzpyrol,… trong khi đó các 

axit amin có thể được hấp thụ hoàn toàn [5].  

Thủy phân sụn khớp chân gà nhằm thu dịch 

axit amin (hoặc peptide) với xúc tác enzyme [6-8] 

và axit hữu cơ [9-12] là một giải pháp thay thế 

nhằm khắc phục những nhược điểm nêu trên. 

Hiện tại, các nghiên cứu này chỉ dừng lại ở khảo 

sát các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng thủy phân 

sụn khớp chân gà với xúc tác enzyme hoặc axit 
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hữu cơ, miền tối ưu của phản ứng thủy phân cùng 

điều kiện tối ưu của các yếu tố ảnh hưởng chưa 

được xác định. Do đó, khả năng ứng dụng của các 

nghiên cứu này với quy mô sản xuất lớn có thể bị 

hạn chế. Trong nghiên cứu này, phương pháp bề 

mặt đáp ứng cấu trúc có tâm được sử dụng để tối 

ưu hóa các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng thủy 

phân sụn khớp chân gà với xúc tác enzyme 

Protamex với hàm mục tiêu là dịch axit amin. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Sụn khớp chân gà 

Sụn khớp chân gà đông lạnh (1 kg/1 block) 

được cung cấp bởi Công ty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ Hoàng Phát  - Đà Nẵng. Quá trình chuẩn 

bị sụn khớp chân gà cho nghiên cứu được tiến 

hành dựa trên trên các phương pháp Ponkham và 

cs (2011) [11], Potti và cs (2017)  [12], Cordeiro và 

cs (2019) [9], Hammon và cs (2019) [10], Pap và 

cs (2022) [13]. 

2.2. Chất xúc tác và hóa chất 

Enzyme Protamex được cung cấp bởi Công ty 

TNHH Xuất nhập khẩu Vật tư khoa học Quốc tế 

STECH International. Các hóa chất dùng để 

nghiên cứu có độ tinh khiết cao. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Quá trình thủy phân sụn khớp chân gà 
Phản ứng thủy phân sụn khớp chân gà được 

tiến hành dựa trên nghiên cứu của Bezerra và cs 

(2019) [8], Pap và cs (2022) [13]. 

2.3.2. Xây dựng mô hình toán học và ma trận 

thực nghiệm 

Các yếu tố ảnh hưởng chính đến phản ứng 

thủy phân sụn khớp chân gà được chọn để tối ưu: 

Nhiệt độ phản ứng (°C), pH môi trường phản ứng, 

tỉ lệ enzyme (%, dựa trên cơ chất), thời gian phản 

ứng (phút) và tỉ lệ thể tích môi trường phản ứng: 

cơ chất (v: w). Mức, khoảng biến thiên của các yếu 

tố ảnh hưởng được trình bày ở bảng 1. 

Bảng 1. Mức, khoảng biến thiên của các yếu tố ảnh hưởng 

Khoảng biến thiên 
Các yếu tố ảnh hưởng 

Mức dưới Mức cơ sở Mức trên 

Nhiệt độ phản ứng (°C, X1) 35 40 45 

pH môi trường phản ứng (X2) 3 4 5 

Tỉ lệ enzyme (%, dựa trên cơ chất, X3) 0,42 0,52 0,62 

Thời gian phản ứng (phút, X4) 30 40 50 

Tỉ lệ thể tích môi trường phản ứng: cơ chất (v: w, X5) 70 90 110 

Phương trình hồi quy cấp 2 [14] có dạng: 

H = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + 

b12X1X2 + b13X1X3 + b14X1X4 + b15X1X5 + b23X2X3 + 

b24X2X4 + b25X2X5 + b34X3X4 + b35X3X5 + b45X4X5 + 

b11X
2

1 + b22X
2

2 + b33X
2
3 + b44X

2
4 + b55X

2
5 

Trong đó: H: Hiệu suất thu nhận nitơ axit amin 

(%), X1: Nhiệt độ phản ứng (°C), X2: pH môi trường 

phản ứng; X3: Tỉ lệ enzyme (%, dựa trên cơ chất), 

X4: Thời gian phản ứng (phút), X5: Tỉ lệ thể tích 

môi trường phản ứng: cơ chất (v:w). Phần mềm 

Minitab (Version 18, Minitab Inc., Pennsylvania 

State, USA) được sử dụng để xây dựng ma trận thí 

nghiệm với phương pháp bề mặt đáp ứng theo 

phương án cấu trúc có tâm. Ma trận thí nghiệm 

được trình bày ở bảng 2. 

Bảng 2. Ma trận thí nghiệm 

STT X1 (°C) X2 X3 (%) X4 (phút) X5 (mL: g) 

1 35 3 0,42 30 70 

2 45 3 0,42 30 70 

3 35 5 0,42 30 70 

4 45 5 0,42 30 70 

5 35 3 0,62 30 70 
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6 45 3 0,62 30 70 

7 35 5 0,62 30 70 

8 45 5 0,62 30 70 

9 35 3 0,42 50 70 

10 45 3 0,42 50 70 

11 35 5 0,42 50 70 

12 45 5 0,42 50 70 

13 35 3 0,62 50 70 

14 45 3 0,62 50 70 

15 35 5 0,62 50 70 

16 45 5 0,62 50 70 

17 35 3 0,42 30 110 

18 45 3 0,42 30 110 

19 35 5 0,42 30 110 

20 45 5 0,42 30 110 

21 35 3 0,62 30 110 

22 45 3 0,62 30 110 

23 35 5 0,62 30 110 

24 45 5 0,62 30 110 

25 35 3 0,42 50 110 

26 45 3 0,42 50 110 

27 35 5 0,42 50 110 

28 45 5 0,42 50 110 

29 35 3 0,62 50 110 

30 45 3 0,62 50 110 

31 35 5 0,62 50 110 

32 45 5 0,62 50 110 

33 28,108 4 0,52 40 90 

34 51,892 4 0,52 40 90 

35 40 1,621 0,52 40 90 

36 40 6,378 0,52 40 90 

37 40 4 0,283 40 90 

38 40 4 0,757 40 90 

39 40 4 0,52 16,216 90 

40 40 4 0,52 63,784 90 

41 40 4 0,52 40 42,432 

42 40 4 0,52 40 137,568 

43 40 4 0,52 40 90 

44 40 4 0,52 40 90 

45 40 4 0,52 40 90 

46 40 4 0,52 40 90 

47 40 4 0,52 40 90 

48 40 4 0,52 40 90 

49 40 4 0,52 40 90 
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50 40 4 0,52 40 90 

51 40 4 0,52 40 90 

52 40 4 0,52 40 90 

Ghi chú: STT: Số thứ tự. 

2.3.3. Các phương pháp phân tích 

- Xác định hiệu suất thu nhận nitơ axit amin 

Nitơ axit amin của sản phẩm thô được xác 

định bằng phương pháp của Pope và Stevens 

(1939) [15]. Hiệu suất thu nhận nitơ axit amin 

được tính theo công thức, 

  

Trong đó: MN-aa: Lượng nitơ axit amin có trong 

sản phẩm thô thu được sau phản ứng thủy phân 

(g), Mpm: Lượng nitơ protein có trong sụn khớp 

chân gà (g), HN-aa: Hiệu suất thu nhận nitơ axit 

amin (%). 

- Phân tích, đánh giá phương trình hồi quy và 

tối ưu hóa theo phương án cấu trúc có tâm 

Sự tương thích của phương trình hồi quy đối 

với thực nghiệm, ý nghĩa của hệ số b, mức độ ảnh 

hưởng của từng yếu tố và sự tương tác giữa các 

yếu tố đến hiệu suất thu nhận nitơ axit amin được 

đánh giá qua hệ số R2, kiểm định Student, kiểm 

định Fisher [14, 16, 17]. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

Các thí nghiệm được tiến hành theo ma trận 

thực nghiệm ở bảng 2, mỗi thí nghiệm cho từng 

điều kiện phản ứng thủy phân được lặp lại 2 lần. 

Kết quả thí nghiệm được trình bày ở bảng 3, theo 

đó, giá trị lớn nhất của hiệu suất thu nhận nitơ axit 

amin có thể đạt được vào khoảng 58% tương ứng 

với thí nghiệm 25 và thí nghiệm 28. 

Bảng 3. Kết quả thí nghiệm 

STT H1(%) H2(%) STT H1(%) H2(%) 

1 17,684 17,649 27 44,088 44,266 

2 35,157 32,292 28 46,502 57,895 

3 22,017 23,579 29 44,177 43,825 

4 27,888 39,789 30 43,738 36,979 

5 20,673 23,485 31 41,601 44,266 

6 30,763 33,963 32 39,686 43,912 

7 26,579 30,763 33 24,582 24,681 

8 22,061 20,427 34 37,971 26,316 

9 25,003 25,003 35 13,316 11,323 

10 29,415 30,763 36 28,252 36,145 

11 27,723 25,103 37 28,421 26,526 

12 24,903 33,827 38 30,195 30,195 

13 19,120 21,973 39 37,819 32,211 

14 19,044 17,579 40 28,650 32,082 

15 22,150 29,592 41 13,426 15,125 

16 25,003 22,105 42 43,443 31,795 

17 41,684 39,290 43 24,632 24,632 

18 36,686 29,926 44 32,211 32,211 

19 30,166 32,356 45 32,146 32,146 

20 45,948 50,644 46 24,632 24,632 

21 37,351 39,290 47 32,211 32,211 

22 36,979 39,686 48 32,146 32,146 
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23 39,368 34,876 49 24,632 24,632 

24 50,543 41,684 50 32,211 32,211 

25 51,049 57,549 51 32,146 32,146 

26 36,759 39,134 52 24,632 24,632 

Ghi chú: STT: Số thứ tự 

Phương trình hồi quy cấp 2 được xây dựng bởi 

phần mềm Minitab (Version 18): 

H = – 27,6 + 0,81X1 – 3,74X2 + 48,0X3 + 0,303X4 

+ 0,134X5 + 0,220X1X2 – 2,13X1X3 – 0,0365X1X4 –

 0,00865X1X5 – 0,88X2X3 + 0,0084X2X4 + 0,0076X2X5 –

 1,406X3X4 + 0,207X3X5 + 0,00902X4X5 + 0,0241X2
1 –

 0,481X2
2 + 68,1X2

3 + 0,01363X2
4 + 0,00043X2

5 

Có 67,90% kết quả thí nghiệm được mô tả bởi 

phương trình hồi quy cấp 2 tương ứng với giá trị R2 

= 0,6790. Kết quả này có thể chấp nhận được khi 

số lượng yếu tố ảnh hưởng được dùng để tối ưu 

hóa khá lớn (5 yếu tố). Kiểm định Student và kiểm 

định Fisher sử dụng giá trị P để đánh giá ý nghĩa 

của hệ số b trong phương trình hồi quy, mức độ 

ảnh hưởng của từng yếu tố và sự tương tác của 

từng yếu tố đến hiệu suất thu nhận nitơ axit amin 

[14, 16, 17]. 

Bảng 4. Kết quả kiểm định Student và kiểm định Fisher 

Hệ số b Giá trị T Giá trị F Giá trị P 

b0 22,63  0,000 Phương trình hồi quy 

  8,78 0,000 

X1 b1 2,07 4,29 0,042 

X2 b2 2,76 7,62 0,007 

X3 b3 -1,19 1,41 0,238 

X4 b4 0,73 0,54 0,466 

X5 b5 11,43 130,56 0,000 

X1X2 b12 1,48 2,20 0,275 

X1X3 b13 -1,44 2,08 0,382 

X1X4 b14 -2,47 6,08 0,217 

X1X5 b15 -1,17 1,37 0,015 

X2X3 b23 -0,12 0,01 0,756 

X2X4 b24 0,11 0,01 0,142 

X2X5 b25 0,21 0,04 0,153 

X3X4 b34 -1,90 3,61 0,016 

X3X5 b35 0,56 0,31 0,246 

X4X5 b45 2,44 5,93 0,905 

X2
1 b11 1,10 1,21 0,910 

X2
2 b22 -0,88 0,77 0,837 

X2
3 b33 1,24 1,55 0,061 

X2
4 b44 2,49 6,20 0,577 

X2
5 b55 0,31 0,10 0,017 

Với mức độ tin cậy 95%, phương trình hồi quy 

cấp 2 có sự tương thích khá cao đối với thực 

nghiệm khi P = 0,000 < 0,05. Các yếu tố có ảnh 

hưởng đáng kể đến hiệu suất thu nhận nitơ axit 

amin: Nhiệt độ phản ứng, pH môi trường phản ứng 

và tỉ lệ thể tích môi trường phản ứng: cơ chất khi P 

lần lượt là 0,042; 0,007; 0,000 < 0,05. Điều này 

tương ứng với lý thuyết phản ứng hóa sinh xúc tác 

bởi enzyme của Lê Ngọc Tú và cs (2002) [18]. Các 

yếu tố có ảnh hưởng thấp đến hiệu suất thu nhận 
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nitơ axit amin: tỉ lệ enzyme (P = 0,238 > 0,05) và 

thời gian phản ứng (P = 0,466 > 0,05). Đối với quy 

mô sản xuất pilot và sản xuất lớn, các yếu tố ảnh 

hưởng: Nhiệt độ phản ứng, pH môi trường phản 

ứng và tỉ lệ thể tích môi trường phản ứng: cơ chất 

khi thay đổi để đạt được hiệu suất thu nhận nitơ 

axit amin cực đại sẽ có chi phí thấp hơn so với sự 

thay đổi của tỉ lệ enzyme và thời gian phản ứng. 

Do đó, phương trình hồi quy cấp 2 xây dựng được 

có mức độ ứng dụng cao trong thực tế sản xuất. 

Hiệu suất thu nhận nitơ axit amin chịu ảnh hưởng 

lớn của sự tương tác giữa các cặp yếu tố: Nhiệt độ 

phản ứng và tỉ lệ thể tích môi trường phản ứng: cơ 

chất (P = 0,015 < 0,05), tỉ lệ enzyme và thời gian 

phản ứng (P = 0,016 < 0,05). Từ kết quả phân tích 

này, hai yếu tố ảnh hưởng cùng thay đổi giá trị 

đồng thời để đạt được hiệu suất thu nhận nitơ axit 

amin cực đại là các cặp yếu tố: Nhiệt độ phản ứng 

và tỉ lệ thể tích môi trường phản ứng: cơ chất và tỉ 

lệ enzyme và thời gian phản ứng. Cặp yếu tố thời 

gian phản ứng và tỉ lệ thể tích môi trường phản 

ứng: cơ chất (P = 0,905 > 0,05) không nên xem xét 

để thay đổi đồng thời nhằm tìm giá trị cực đại của 

hiệu suất thu nhận nitơ axit amin. Tương tác bậc 2 

của tỉ lệ thể tích môi trường phản ứng: cơ chất có 

ảnh hưởng lớn đến hiệu suất thu nhận nitơ axit 

amin khi P = 0,017 < 0,05. Phác đồ đường viền 2D 

và phác đồ bề mặt 3D cho phép đánh giá tương tác 

giữa các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất thu nhận 

nitơ axit amin và dự đoán được hiệu suất thu nhận 

nitơ axit amin. Hiệu suất thu nhận nitơ axit amin > 

40% khi nhiệt độ phản ứng: 48 – 55°C và pH: 5 – 6,5 

(Hình 1). Tuy nhiên, trong khoảng biến thiên được 

khảo sát hiệu suất thu nhận nitơ axit amin không 

hội tụ do rất khó xác định giá trị của nhiệt độ phản 

ứng và pH để H đạt giá trị cực đại. Hiệu suất thu 

nhận nitơ axit amin > 45% khi nhiệt độ phản ứng: 

48 – 55°C và tỉ lệ enzyme: 0,28 – 0,33% (Hình 2). 

Mặc dù H hội tụ nhưng đó là giá trị cực tiểu, do đó 

tương tác giữa nhiệt độ phản ứng và tỉ lệ enzyme 

có ảnh hưởng nghịch đối với hiệu suất thu nhận 

nitơ axit amin. Hiệu suất thu nhận nitơ axit amin > 

50% khi nhiệt độ phản ứng: 50 – 55°C và thời gian 

phản ứng: 15 – 20 phút (Hình 3). Tương tự với ảnh 

hưởng của X1, X3 đối với H, hiệu suất thu nhận nitơ 

axit amin hội tụ tại giá trị cực tiểu. Hiệu suất thu 

nhận nitơ axit amin > 50% khi nhiệt độ phản ứng: 

25 – 33°C và tỉ lệ thể tích môi trường phản ứng:cơ 

chất: 131 – 135 (mL:g) (Hình 4). H có thể tăng khi 

tăng nhiệt độ phản ứng và tỉ lệ thể tích môi trường 

phản ứng: cơ chất, điều này phù hợp với lý thuyết 

phản ứng hóa sinh xúc tác bởi enzyme [18]. 

 

Hình 1. Ảnh hưởng của X1 (°C) và X2 đối với H (%) 

khi X3 = 0,52%; X4 = 80 (phút) và X5 = 90 (mL: g) 

 

Hình 2. Ảnh hưởng của X1 (°C) và X3 (%) đối với H 

(%) khi X2 = 4; X4 = 80 (phút) và X5 = 90 (mL: g) 

 

Hình 3. Ảnh hưởng của X1 (°C) và X4 (phút) đối với 

H (%) khi X2 = 4; X3 = 0,52% và X5 = 90 (mL: g) 

 

Hình 4. Ảnh hưởng của X1 (°C) và X5 (mL: g) đối 

với H (%) khi X2 = 4; X3 = 0,52% và X4 = 40 (phút) 

Hiệu suất thu nhận nitơ axit amin > 35% khi 

pH: 3,8 – 6,5 và tỉ lệ enzyme: 0,28 – 0,35% (Hình 5). 
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Giá trị của H không hội tụ với ảnh hưởng của X2 và 

X3, do đó, rất khó để xác định được giá trị cực đại 

của hiệu suất thu nhận nitơ axit amin với ảnh 

hưởng của cặp yếu tố pH và tỉ lệ enzyme. 

 

Hình 5. Ảnh hưởng của X2 và X3 (%) đối với H (%) 

khi X1 = 40°C; X4 = 40 (phút) và X5 = 90 (mL: g) 

Hiệu suất thu nhận nitơ axit amin > 40% khi 

pH: 4,8 – 6,5 và thời gian phản ứng: 63 – 65 phút 

(Hình 6). Dưới ảnh hưởng của cặp yếu tố pH và 

thời gian phản ứng, hiệu suất thu nhận nitơ axit 

amin không hội tụ do đó rất khó xác định miền 

cực đại của hiệu suất thu nhận nitơ axit amin. 

 

Hình 6. Ảnh hưởng của X2 và X4 (phút) đối với H 

(%) khi X1 = 40°C; X3 = 0,52% và X5 = 90 (mL: g) 

 

Hình 7. Ảnh hưởng của X2 và X5 (mL: g) đối với H 

(%) khi X1 = 40°C; X3 = 0,52% và X4 = 40 (phút) 

Hiệu suất thu nhận nitơ axit amin > 50% khi 

pH: 5,2 – 6,5 và tỉ lệ thể tích môi trường phản 

ứng:cơ chất: 134 – 135 (mL: g) (Hình 7). Từ phác 

đồ bề mặt 3D, H tăng khi tăng tỉ lệ thể tích môi 

trường phản ứng: cơ chất, ảnh hưởng của pH 

không thay đổi được giá trị của hiệu suất thu nhận 

nitơ axit amin. 

Hiệu suất thu nhận nitơ axit amin > 50% khi tỉ 

lệ enzyme: 0,28 – 0,32% và thời gian phản ứng: 62 – 

65 phút (Hình 8). Mặc dù P của X3X4 là 0,016 < 0,05 

(Bảng 4), tuy nhiên, miền hội tụ của H đến giá trị 

cực tiểu và hiệu suất thu nhận nitơ axit amin đạt 

giá trị lớn nhất tại biên. Do đó, ý nghĩa thực tế khi 

thay đổi đồng thời cặp yếu tố tỉ lệ enzyme và thời 

gian phản ứng để có được giá trị cực đại của H bị 

hạn chế. 

 

Hình 8. Ảnh hưởng của X3 (%) và X4 (phút) đối với 

H (%) khi X1 = 40°C; X2 = 4 và X5 = 90 (mL: g) 

Hiệu suất thu nhận nitơ axit amin > 50% khi tỉ 

lệ enzyme: 0,67 – 0,8% và tỉ lệ thể tích môi trường 

phản ứng: cơ chất: 132 – 135 (mL: g) (Hình 9). 

Tương tự với hình 7, hiệu suất thu nhận nitơ axit 

amin chịu ảnh hưởng của tỉ lệ thể tích môi trường 

phản ứng: cơ chất, sự thay đổi của tỉ lệ enzyme hầu 

như không ảnh hưởng đến H. 

 

Hình 9. Ảnh hưởng của X3 (%) và X5 (mL: g) đối với 

H (%) khi X1 = 40°C; X2 = 4 và X4 = 40 (phút) 

Hiệu suất thu nhận nitơ axit amin > 60% khi 

thời gian phản ứng: 55 – 65 phút và tỉ lệ thể tích 

môi trường phản ứng: cơ chất: 125 – 140 (mL:g) 

(Hình 10). Tỉ lệ thể tích môi trường phản ứng: cơ 

chất chiếm ưu thế trong tương tác của X4X5 đối với 

H, do đó ảnh hưởng của cặp yếu tố: thời gian phản 

ứng và tỉ lệ thể tích môi trường phản ứng: cơ chất 

đến H rất thấp. 



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - KỲ 2 - TH¸NG 4/2023 48 

 

Hình 10. Ảnh hưởng của X4 (phút) và X5 (mL: g) 

đối với H (%) khi X1 = 40°C; X2 = 4 và X3 = 0,52% 

Phác đồ đường viền 2D và bề mặt 3D cho 

thấy, hiệu suất thu nhận nitơ axit amin có thể lớn 

hơn 60% và kết quả phân tích tương thích với kiểm 

định Student và kiểm định Fisher. Đồng thời 

chúng cũng cho thấy, hiệu suất thu nhận nitơ axit 

amin không thể đạt giá trị cực đại với sự thay đổi 

của một cặp yếu tố ảnh hưởng. Nghiệm tối ưu của 

phương trình hồi quy: X1 = 28,1079°C; X2 = 3,92793; 

X3 = 0,282159%; X4 = 63,7841 (phút); X5 = 137,568 

(mL: g) với hiệu suất thu nhận nitơ axit amin đạt 

giá trị cực đại Hmax = 87,7969% ở kì vọng d = 1 

(Hình 11). Dựa trên hình 11, hiệu suất thu nhận 

nitơ axit amin sẽ tăng khi nhiệt độ phản ứng (X1) 

và tỉ lệ enzyme (X3) giảm, tuy nhiên, theo lý thuyết 

phản ứng hóa sinh xúc tác bởi enzyme của Lê 

Ngọc Tú và cs (2002) [18], hiệu suất thu nhận sản 

phẩm sẽ giảm khi giảm nhiệt độ phản ứng và nồng 

độ enzyme. Cũng theo hình 11, hiệu suất thu nhận 

nitơ axit amin tăng khi tăng thời gian phản ứng và 

tỉ lệ thể tích môi trường phản ứng: cơ chất. Tuy 

nhiên, tại giá trị X4 = 63,7841 (phút), phản ứng 

thủy phân đã đạt được trạng thái cân bằng, việc 

tăng thời gian phản ứng không có ý nghĩa và 

không có lợi cho quy mô sản xuất pilot và quy mô 

sản xuất lớn. Xét về tỉ lệ thể tích môi trường phản 

ứng: cơ chất, thể tích môi trường phản ứng tăng sẽ 

kéo theo thể tích thiết bị phản ứng tăng và quá 

trình cô đặc tách nước sẽ cần thiết nhằm giảm chi 

phí cho quá trình vận chuyển, bảo quản và ứng 

dụng sản phẩm thủy phân cho các mục đích tiếp 

theo. Do đó, dựa trên các phân tích nêu trên, các 

giá trị tối ưu của các yếu tố ảnh hưởng đạt được ở 

nghiên cứu này đáp ứng được mong đợi khi hiệu 

suất thu nhận nitơ axit amin đạt 87,7969% với kì 

vọng d = 1. 

 

Hình 11. Nghiệm tối ưu của phương trình hồi quy và giá trị cực đại của hiệu suất thu nhận nitơ axit amin 

Hiệu suất thu nhận nitơ axit amin thực tế đạt 

giá trị cực đại Hmax = 86,279 ± 1,589% ở điều kiện 

phản ứng thủy phân tối ưu. Có sự sai khác giữa hiệu 

suất thu nhận nitơ axit amin tính bằng phương trình 

hồi quy so với thực nghiệm vì sai số trong quá trình 

thí nghiệm và tính toán kết quả thí nghiệm. 

4. KẾT LUẬN 

Trong nghiên cứu này, đã xác định được hiệu 

suất thu nhận nitơ axit amin đạt giá trị cực đại Hmax 

= 86,279 ± 1,589% khi nhiệt độ phản ứng 28,11°C; 

pH môi trường phản ứng 3,93; tỉ lệ enzyme 0,28%; 

thời gian phản ứng 63,78 phút; tỉ lệ thể tích môi 

trường phản ứng: cơ chất 137,57 (mL: g). Nghiên 

cứu đã nâng cao khả năng ứng dụng của phản ứng 

thủy phân sụn khớp chân gà với xúc tác enzyme 

Protamex nhằm thu dịch axit amin khi miền tối ưu 

đã được xác định. Dựa trên kết quả nghiên cứu, 

quy mô pilot sẽ được tiến hành nhằm kiểm tra lại 

tính ứng dụng của nghiên cứu ở quy mô sản xuất 

lớn. 
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Summary 

The purpose of this article was to optimize the significant factors affecting the hydrolysis reaction 

of chicken cartilage by Protamex enzyme as a catalyst to obtain the amino acid solution. The 

significantly selected factors for optimization with the response surface methodology were 

reaction temperature (°C), pH, ratio of enzyme (%, based on the substrate), reaction time (min), 

and ratio of reaction volume to the substrate (mL: g). The regression function based on the 

experimental results was built by Minitab software (Version 18): H = – 27.6 + 0.81X1 – 3.74X2 + 

48.00X3 + 0.303X4 + 0.134X5 + 0.220X1X2 – 2.13X1X3 – 0.0365X1X4 – 0.00865X1X5 – 0.88X2X3 + 

0.0084X2X4 + 0.0076X2X5 – 1.406X3X4 + 0.207X3X5 + 0.00902X4X5 + 0.0241X2
1 – 0.481X2

2 + 68.1X2
3 

+ 0.01363X2
4 + 0.00043X2

5, where: H is the efficiency of obtained amino acid (%), X1 is reaction 

temperature (°C), X2 is pH, X3 is the ratio of the enzyme (%, based on the substrate), X4 is reaction 

time (min), and X5 is the ratio of reaction volume to the substrate (mL: g). The optimal solutions 

of the regression function were X1 = 28.1079°C, X2 = 3.92793, X3 = 0.282159%, X4 = 63.7841 (min), 

and X5 = 137.568 (mL: g) which gave the maximal value of obtained amino acid efficiency: Hmax = 

87.7969% with d = 1. The experimental result at the optimal condition gave the maximal value of 

obtained amino acid efficiency: Hmax = 86.279 ± 1.589%. This research has increased the 

application ability of the hydrolysis reaction of chicken cartilage using the Protamex enzyme as a 

catalyst. 

Keywords: Protamex enzyme, efficiency of obtained amino acid, optimization, hydrolysis 
reaction, chicken cartilage. 
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NGHIÊN CỨU NUÔI TRÙN CHỈ (Tubifex tubifex Muller, 

1774) TRÊN NỀN ĐÁY KHÁC NHAU VÀ SỬ DỤNG 

TRÙN CHỈ ĐỂ ƯƠNG GIỐNG CÁ CHẠCH LẤU 

(Mastacembelus favus Hora,1923) 

Phan Phương Loan1 

 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu nuôi trùn chỉ (Tubifex tubifex) trên các dạng nền đáy khác nhau đã ghi nhận, trong 

điều kiện môi trường (nhiệt độ, DO và pH) tương tự nhau thì sự tăng trưởng, tỷ lệ sống của trùn 

chỉ ở nghiệm thức đối chứng (sử dụng nền đáy là bùn đáy ao) cao nhất và có sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê (P<0,05) với các nghiệm thức còn lại. Sự tăng trưởng về khối lượng và chiều dài 

của cá chạch lấu ở 3 nghiệm thức thức ăn có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Sự khác 

biệt này được ghi nhận, sau 60 ngày ương giống cá chạch lấu, tăng trưởng về khối lượng và chiều 

dài nhanh nhất khi sử dụng thức ăn là trùn chỉ 100%; tiếp đến là cho cá ăn kết hợp 50% trùn chỉ + 

50% thức ăn công nghiệp 40% protein, cá chạch lấu tăng trưởng chậm hơn khi sử dụng kết hợp 

50% cá tạp xay nhuyễn + 50% thức ăn công nghiệp 40% protein. Tỷ lệ sống của cá chạch lấu trong 

quá trình ương giống không bị ảnh hưởng bởi các loại thức ăn dùng trong thí nghiệm. Kết quả 

nghiên cứu cũng ghi nhận được, trùn chỉ là thức ăn được ưa thích nhất của cá chạch lấu giống. 

Từ khóa: Trùn chỉ, cá chạch lấu, phân bò. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ6 

Hiện nay, nghề nuôi trồng thủy sản phát triển 

mạnh kéo theo nhu cầu con giống ngày càng lớn. 

Để có một vụ sản xuất giống thắng lợi, ngoài các 

vấn đề như chất lượng cá bột, yếu tố môi trường 

nước thì thức ăn cũng quan trọng không kém. Nếu 

có một nguồn thức ăn có giá trị dinh dưỡng cao, ít 

gây ô nhiễm môi trường, rẻ tiền và đặc biệt có thể 

dùng rộng rãi cho các đối tượng nuôi là yêu cầu 

quan trọng nhất. Trong đó, quan trọng nhất là 

thức ăn phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của cơ 

thể của các đối tượng nuôi. Hầu hết ở các loài cá, 

khi ấu trùng tiêu hết noãn hoàng, ngoài thức ăn 

thích hợp là động vật nổi thì những động vật có 

kích thước nhỏ, giá trị dinh dưỡng cao và dễ tiêu 

hóa như trùn chỉ cũng là thức ăn ưa thích của 

chúng, đặc biệt các loài cá có tập tính kiếm ăn tầng 

đáy như cá chạch lấu.  

Từ lâu, trùn chỉ (Tubifex tubifex) được sử 

dụng như là loại thức ăn giàu dinh dưỡng và phù 

                                         
1 Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia thành phố 
Hồ Chí Minh 

hợp cho ương nuôi nhiều loài cá [1, 2, 3]. Nghiên 

cứu của Ahamed và cs (1992) [4], Hossain và cs 

(2011) [5] cũng cho rằng, ở một mức độ nào đó, có 

thể tiến hành nuôi trùn chỉ trong môi trường nhân 

tạo có kiểm soát. Tại Việt Nam, đã có một số 

nghiên cứu về nuôi sinh khối trùn chỉ trên các loại 

nền đáy khác nhau của Trương Thị Bích Hồng 

(2015) [6], Lê Hoài Nam (2014) [7], Vũ Thị Ngọc 

Nhung và cs (2016) [8]. Những nghiên cứu này 

đều cho rằng, có thể nuôi trùn chỉ trong điều kiện 

nhân tạo, nhưng chưa đưa ra được điều kiện môi 

trường tốt nhất dùng để nuôi sinh khối trùn chỉ.  

Riêng ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), 

trùn chỉ phân bố khá nhiều ngoài tự nhiên trên các 

kênh rạch gần khu đông dân cư và được một số 

người dân khai thác quanh năm để làm thức ăn 

tươi sống cho cá con. Trong thực tế, từ trước đến 

nay, nguồn trùn chỉ làm thức ăn cho cá được khai 

thác chủ yếu ngoài tự nhiên, nhưng vấn đề khai 

thác như vậy rất bị động do phải phụ thuộc hoàn 

toàn vào điều kiện tự nhiên. Do đó, vấn đề nghiên 

cứu kỹ thuật nuôi trùn chỉ trên nền đáy khác nhau 
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và chủ động được nguồn trùn chỉ nuôi để ương 

giống cá chạch lấu là cần thiết. 

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định được 

thành phần, tỷ lệ phối hợp nguyên vật liệu làm nền 

đáy để nuôi trùn chỉ và xác định được tính hiệu 

quả của tỷ lệ phối hợp giữa thức ăn là trùn chỉ, cá 

tạp xay với thức ăn công nghiệp khi ương cá chạch 

lấu. Để phục vụ cho nghiên cứu trên, hai thí 

nghiệm được thực hiện: 

- Nghiên cứu nuôi trùn chỉ (Tubifex tubifex) 

trên nền đáy khác nhau. 

- Ương cá chạch lấu trong điều kiện khác nhau 

về thức ăn. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Nguồn trùn chỉ được thu từ tự nhiên trên địa 

bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. 

 Các chất nền:  

+ Phân bò sử dụng trong nghiên cứu là phân 

đã được ủ hoai. 

+ Cát mịn lấy từ sông, bùn đáy lấy từ nơi có sự 

phân bố của trùn chỉ. 

Tất cả các nền đáy trước khi đưa vào bố trí thí 

nghiệm đều được rửa sạch. 

+ Cá chạch lấu có nguồn gốc từ sinh sản nhân 

tạo tại Trại thực nghiệm Thủy sản, Bộ môn Thủy 

sản, Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên, 

Trường Đại học An Giang. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm 1: Nghiên cứu nuôi trùn chỉ 

(Tubifex tubifex) trên nền đáy khác nhau. 

Thí nghiệm gồm 5 nghiệm thức được bố trí 

hoàn toàn ngẫu nhiên, mỗi nghiệm thức được lặp 

lại 3 lần. Các nghiệm thức được bố trí như sau:  

Nghiệm thức 1 (APB): nền đáy 100% phân bò; 

Nghiệm thức 2 (BPB): nền đáy 75% phân bò + 

25% cát mịn; 

Nghiệm thức 3 (CPB): nền đáy 50% phân bò + 

50% cát mịn; 

Nghiệm thức 4 (DPB): nền đáy 25% phân bò + 

75% cát mịn; 

Nghiệm thức 5 (BDA): nền đáy 100% bùn đáy 

(nghiệm thức đối chứng). 

Khay (kích thước 62,2 x 42,4 cm) được cấp 2 

cm nền đáy để nuôi trùn chỉ, được thiết kế theo 

hình chữ U, bên trên có gắn hệ thống nước nhỏ 

giọt và hệ thống sục khí đặt tương ứng với từng 

khay. Nhiệt độ và ánh sáng tự nhiên. Mật độ thả 

nuôi ban đầu là 1 con/cm2. Nguồn trùn giống thả 

nuôi thu từ tự nhiên được loại bỏ tạp chất, trùn 

chết. 

Thức ăn của trùn là cám gạo, mỗi ngày cho ăn 

2 lần vào 8 giờ sáng và 15 giờ chiều. Lượng thức ăn 

hằng ngày trong suốt quá trình thí nghiệm cho 

mỗi khay nuôi như sau: Từ ngày 1 - 7 cho ăn 2 

g/khay/ngày; từ ngày thứ 8 cho đến khi thu 

hoạch, lượng thức ăn tăng lên 3 g/khay/ngày. Khi 

cho ăn dùng ống sục khí rút nước, chỉ còn khoảng 

50 - 70% lượng nước trong khay nuôi, nhằm đảm 

bảo tiết kiệm nguồn thức ăn và trùn chỉ hấp thụ 

hoàn toàn, loại bỏ được bã nhờn do trùn chỉ tiết ra.  

Thí nghiệm được thực hiện trong khoảng thời 

gian là 30 ngày, cuối chu kỳ nuôi, thu toàn bộ trùn 

và nền đáy rây qua vợt có mắt lưới 2a = 0,5 mm để 

loại bỏ chất đáy, thu lại trùn chỉ, đếm số lượng để 

xác định tỷ lệ sống, cân khối lượng để xác định tốc 

độ phát triển khối lượng trùn chỉ giữa các nghiệm 

thức. 

 

Hình 1. Hệ thống nuôi trùn chỉ có sục khí và nước 

chảy nhỏ giọt 

Thí nghiệm 2: Ương cá chạch lấu trong điều 

kiện khác nhau về thức ăn. 

Thí nghiệm được bố trí theo kiểu hoàn toàn 

ngẫu nhiên 3 nghiệm thức trong 9 bể composite có 
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thể tích 1 m3/bể và được lặp lại 3 lần. Trước khi bố 

trí thí nghiệm 2, cá được cân, đo để xác định khối 

lượng và chiều dài ban đầu. Thời gian thí nghiệm 

là 60 ngày. Cá trong các nghiệm thức của thí 

nghiệm 2 đều áp dụng sau khi hết noãn hoàng và 

trong 7 ngày đầu cho ăn trứng nước (Moina sp.), 

sau đó tập cho cá ăn các thức ăn dùng trong thí 

nghiệm trong 3 ngày rồi ghi nhận thời gian thí 

nghiệm. 

+ NT1 (TC): 100% trùn chỉ. 

+ NT2 (TCN): 50% trùn chỉ + 50% thức ăn công 

nghiệp 40% protein. 

+ NT3 (CCN): 50% cá tạp xay nhuyễn + 50% 

thức ăn công nghiệp 40% protein.  

Lượng thức ăn được sử dụng theo nhu cầu của 

cá. 

Trong thời gian thí nghiệm, cá được thu mẫu 

định kỳ 10 ngày/lần để xác định khả năng tăng 

trưởng về chiều dài và khối lượng, mỗi lần thu mẫu 

được thực hiện trên 30 cá thể trong một nghiệm 

thức. Cuối đợt thí nghiệm tiến hành thu mẫu xác 

định tỷ lệ sống.  

   

Trứng nước Cá tạp trộn thức ăn công nghiệp Trùn chỉ 

Hình 2. Các loại thức ăn dùng trong thí nghiệm ương giống cá chạch lấu 

2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả nuôi trùn 

chỉ và cá chạch lấu 

- Tốc độ phát triển khối lượng trùn chỉ: SGRw 

(%/ngày)=(Ln(Wf)-Ln(Wi))/∆Tx100. 

Trong đó: SGRw là tốc độ phát triển đặc trưng 

về khối lượng trùn chỉ (%/ngày); Wf, Wi là sinh 

khối quần thể trùn chỉ ở thời điểm ban đầu và cuối 

thí nghiệm (TN); ∆T là thời gian nuôi (ngày). 

 - Tỉ lệ sống của trùn chỉ (survival ratio, SR): 

SRw (%) = FF*100/IF. 

IF, số lượng trùn thả nuôi ban đầu (con); FF, 

số lượng trùn cuối TN (con). 

- Tăng trưởng khối lượng, chiều dài của cá 

chạch lấu:   

WG (mg) = Wf – Wi; LG (mm) = Lf - Li 

- Tăng trưởng đặc biệt của cá chạch lấu 

(specific growth rate, SGRc).  

 SGRc (%/ngày) = (Ln(Wf) – Ln(Wi))/∆T x 

100 

- Tăng trọng tuyệt đối về khối lượng, chiều dài 

theo ngày.  

DWG (mg/con/ngày) = (Wf – Wi)/∆T; DLG 

(mm/con/ngày) = (Lf – Li)/∆T 

- Tỉ lệ sống của cá (survival ratio, SR): SRF (%) 

= FF*100/IF. 

Với: ∆T là thời gian nuôi (ngày); Wi, Li là khối 

lượng, chiều dài trung bình cá ban đầu; Wf, Lf là khối 

lượng, chiều dài trung bình cá cuối TN; IF là số lượng 

cá ban đầu (con); FF là số lượng cá cuối TN (con). 

2.2.3. Phân tích dữ liệu 

Số liệu đã thu thập được xử lý sơ bộ với 

chương trình Excel và xử lý thống kê bằng phần 

mềm SPSS 18.0, so sánh sự khác biệt giữa các 

nghiệm thức (ANOVA); sau đó sử dụng phép thử 

Duncan để kiểm chứng. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Sự tăng trưởng và phát triển của trùn chỉ  

3.1.1. Biến động các yếu tố môi trường  

Kết quả nghiên cứu cho thấy, các yếu tố môi 

trường (Bảng 1) không có sự khác nhau giữa các 

nghiệm thức (P>0,05) và đều nằm trong khoảng 

thích hợp cho sinh trưởng, phát triển của trùn chỉ.  
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Bảng 1. Các chỉ tiêu môi trường trong thí nghiệm 

Các chỉ tiêu môi trường theo dõi Nghiệm 

thức 
pH Nhiệt độ (oC) DO (mg/l) 

APB 7,51a ± 0,01 28,00a ± 0,00 3,43a ± 0,06 

BPB 7,48a ± 0,08 28,83b ± 0,29 2,63a ± 0,15 

CPB 7,52a ± 0,03 28,50ab ± 0,50 3,53a ± 0,06 

DPB 7,60a ± 0,02 28,50ab ± 0,50 3,53a ± 0,15 

BDA 7,55a ± 0,11 28,48ab ± 0,08 3,53a ± 0,06 

Theo Wilmoth (1967) [9], trùn chỉ thường 

được tìm thấy trong nền đáy ở các thủy vực có 

hàm lượng chất hữu cơ cao. Chúng sống tập trung 

thành quần thể với mật độ cao, thích nghi tốt với 

điều kiện oxy hòa tan thấp. Theo Marian Peter. M 

và cs (1984) [10], hàm lượng oxy hòa tan duy trì ở 

mức 3 mg/L hoặc cao hơn có thể làm tăng mật độ 

đồng thời đảm bảo khả năng sinh sản cao của trùn 

chỉ. Nhưng tình trạng oxy hòa tan thấp hoặc ít hơn 

2 mg/L sẽ ức chế hoạt động và sinh sản của 

chúng. Nồng độ oxy hòa tan tối thiểu đảm bảo cho 

sự sống của trùn chỉ là 1,7 mg O2/L.  

3.1.2. Sinh trưởng và phát triển của trùn chỉ 

trong nền đáy khác nhau 

Bảng 2. Tốc độ phát triển của trùn chỉ giữa các nghiệm thức 

NT 
Khối lượng trùn chỉ 

ban đầu (mg/khay) 

Khối lượng trùn chỉ 

sau 30 ngày (mg/khay) 
SGRw (%/ngày) 

APB 4.750 ± 26e 9.984 ± 79d 2,48 ± 0,04d 

BPB 4.762 ± 16e 11.386 ± 70b 2,91 ± 0,03b 

CPB 4.468 ± 26e 10.912 ± 48c 2,76 ± 0,01c 

DPB 4.750 ± 30e 9.558 ± 49e 2,33 ± 0,03e 

BDA 4.751 ± 43e 12.454 ± 94a 3,21 ± 0,04a 

Sau 30 ngày nuôi, có sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê (P<0,05) về khối lượng và tốc độ phát 

triển về khối lượng trùn chỉ giữa các nghiệm thức 

trên các loại nền đáy khác nhau. Trong đó, khối 

lượng (12.454 mg) cũng như tốc độ tăng trưởng 

(3,21%/ngày) của trùn chỉ thu hoạch cao nhất ở 

nghiệm thức đối chứng, là nghiệm thức được sử 

dụng nền đáy là bùn đáy ao, thấp nhất là ở nghiệm 

thức DPB - sử dụng 25% phân bò kết hợp với 75% 

cát mịn, thu được 9.558 mg trùn, tốc độ tăng 

trưởng chỉ đạt 2,33%/ngày.  

Tốc độ tăng trưởng của trùn chỉ trong nghiên 

cứu này thấp hơn kết quả nghiên cứu của Marian 

Peter. M và cs (1984) [10], điều này có thể do 

trong nghiên cứu này sử dụng phân bò khô. 

Nghiên cứu của Marian Peter. M và cs (1984) [10] 

cho thấy, khi nuôi sinh khối loài Tubifex tubifex 

với nền đáy phân bò tươi với tỷ lệ 25,75% thì tốc độ 

tăng lên gần gấp đôi và sau đó tăng gấp đôi. 

Nghiên cứu cho thấy, phân bò tươi có độ mịn và 

mềm hơn phân bò khô, nên thuận lợi cho việc lấy 

thức ăn và chui rúc của trùn chỉ. Một điều mà 

nghiên cứu đã ghi nhận là, sau 30 ngày thí 

nghiệm, ở các nghiệm thức có nền đáy là phân bò 

hoặc phối hợp giữa phân bò và cát mịn chưa thấy 

xuất hiện trùn chỉ con và kén trùn chỉ. Ngược lại, ở 

nghiệm đối chứng sử dụng nền đáy là bùn (BDA) 

đã phát hiện trùn chỉ con có kích thước nhỏ, cơ thể 

có màu hồng nhạt. Điều này chứng tỏ sau thời 

gian thích ứng với môi trường nuôi nhân tạo trùn 

chỉ đã tham gia sinh sản. Từ kết quả nghiên cứu 

trên, khi nuôi trùn chỉ nên chọn nền đáy là bùn 

đáy ao. 



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - KỲ 2 - TH¸NG 4/2023 55 

3.1.3. Tỷ lệ sống của trùn chỉ trong nền đáy 

khác nhau 

Trong thời gian thí nghiệm 30 ngày, tỷ lệ sống 

của trùn chỉ (Tubifex tubifex) ở các nền đáy khác 

nhau dao động từ 60,34 - 78,62%.  

Tỷ lệ sống của trùn chỉ ở các nghiệm thức 

khác biệt có ý nghĩa thống kê (P< 0,05), trong đó, 

tỷ lệ sống của trùn chỉ cao nhất ở nghiệm thức đối 

chứng (BDA) đạt 78,62%, tiếp đến là các nghiệm 

thức BPB, CPB, APB đạt 71,88; 68,89; 63,03%. Tỷ lệ 

sống thấp nhất ở nghiệm thức DPB, đạt 60,62%. 

Kết quả này cho thấy, tỷ lệ cát trong nền đáy càng 

cao sẽ không thuận lợi cho khả năng chui rúc 

cũng như dinh dưỡng của trùn chỉ. Điều này phù 

hợp với nghiên cứu của Marian Peter. M và cs 

(1984) [10] cho rằng, ngoài hàm lượng dinh dưỡng 

trong phân bò, độ mịn của nền đáy có ảnh hưởng 

đến tăng trưởng cũng như tỷ lệ sống của trùn chỉ.   

Bảng 3. Tỷ lệ sống của trùn chỉ sau 30 ngày thí nghiệm 

NT 
Số lượng trùn chỉ 

ban đầu (ct/khay) 

Số lượng trùn chỉ 

sau 30 ngày (ct/khay) 
SRw (%) 

APB 2.640 1.664 ± 13,11d 63,03 ± 0,50d 

BPB 2.640 1.898 ± 11,59b 71,88 ± 0,44b 

CPB 2.640 1.819 ± 8,08c 68,89 ± 0,31c 

DPB 2.640 1.593 ± 8,19e 60,34 ± 0,31e 

BDA 2.640 2.076 ± 15,63a 78,62 ± 0,59a 

3.2. Tăng trưởng và phát triển của cá chạch lấu 

giống 

3.2.1. Các yếu tố môi trường trong quá trình 

ương 

Trong điều kiện sục khí liên tục ở các nghiệm 

thức, hàm lượng oxy hòa tan ở các nghiệm thức 

chênh lệch không đáng kể, dao động trong 

khoảng từ 3,98 - 4,10 ppm, với khoảng oxy này 

thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của cá 

chạch lấu. Có sự chênh lệch nhiệt độ giữa buổi 

sáng và buổi chiều (từ 3 - 40C), điều này có thể do 

mực nước trong bể ương thấp (khoảng 0,5 - 0,6 m). 

Tuy nhiên, khoảng dao động này không ảnh 

hưởng tình trạng sức khỏe của cá. Giá trị pH, N-

NH4
+, N-NO2

- giữa buổi sáng, buổi chiều và giữa 

các nghiệm thức không chênh lệch đáng kể và đều 

nằm trong khoảng thích hợp cho các hoạt động 

sống của cá. Nhìn chung, kết quả các chỉ tiêu môi 

trường ở bảng 4 dao động không lớn và đều nằm 

trong khoảng thích hợp cho sự sinh trưởng của cá 

chạch lấu. 

Bảng 4. Các yếu tố môi trường trong quá trình ương giống cá chạch lấu 

Nghiệm thức 
Chỉ tiêu Thời gian 

TC TCN CCN 

Nhiệt độ (0C) Sáng 26,1±0,02 25,2±0,03 25,3±0,04 

 Chiều 30,0±0,05 28,4±0,06 29,8±0,07 

pH Sáng 7,64±0,05 7,57±0,06 7,79±0,03 

 Chiều 7,83±0,08 7,78±0,06 8,08±0,04 

Oxy (ppm) Sáng 4,05±0,03 4,09±0,09 3,98±0,06 
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 Chiều 4,07±0,02 4,10±0,10 4,03±0,04 

N-NH4
+ (ppm) Sáng 0,04±0,01 0,05±0,01 0,04±0,02 

 Chiều 0,06±0,01 0,06±0,01 0,05±0,03 

N-NO2
- (ppm) Sáng 0,03±0,02 0,03±0,01 0,03±0,02 

 Chiều 0,05±0,03 0,04±0,02 0,05±0,03 

3.2.2. Sự tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá 

chạch lấu giống 

Kết quả tăng trưởng, tỷ lệ sống của cá cá 

chạch lấu giống khi sử dụng các loại thức ăn 

khác nhau trong quá trình ương được trình bày ở 

bảng 5. 

 

Kết quả ở bảng 5 cho thấy, sau 60 ngày ương, 

tốc độ tăng trưởng đặc thù của cá chạch lấu (SGRc, 

%/ngày) ở nghiệm thức TC là 9,39%/ngày, cao hơn 

so với nghiệm thức TCN (8,90%/ngày) và nghiệm 

thức CCN (7,48%/ngày). Sự khác biệt về tốc độ 

tăng trưởng giữa nghiệm thức có ý nghĩa thống kê 

(P<0,05). 

Bảng 5. Kết quả tăng trưởng, tỷ lệ sống của cá chạch lấu ở các nghiệm thức 

Nghiệm thức 
Chỉ tiêu 

TC TCN CCN 

Khối lượng (mg)  

ban đầu 6,50 ± 0,10a 6,60 ± 0,10a 6,50 ± 0,26a 

Cuối (60 ngày) 1819,07 ± 49,07a 1374,57± 4,09b 579,67± 57,10c 

Tăng trưởng khối lượng 1812,57 1367,97 573,17 

DWG, mg/ngày 30,21 ± 0,82a 22,80 ± 0,91b 9,55 ± 0,95c 

SGRc, %/ngày 9,39 ± 0,04a 8,90 ± 0,08b 7,48 ± 0,17c 

Chiều dài (mm)    

Ban đầu 8,13 ± 0,15a 8,13 ± 0,15a 8,10 ± 0,10a 

Cuối (60 ngày) 79,67 ± 2,11a 76,60 ± 4,27b 69,90 ± 1,97c 

Tăng trưởng chiều dài 71,54 68,47 61,80 

DLG, (mm/ngày) 1,19±0,04a 1,14±0,07a 1,03±0,03b 

SRc (%) 72,33±2,08a 67,67±2,52a 69,67±2,08a 

Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 

về tốc độ tăng trưởng khối lượng theo ngày (DWG, 

mg/ngày) ở nghiệm thức TC, TCN, CCN. Trong 

đó, tốc độ tăng trưởng khối lượng theo ngày 

nghiệm thức TC (30,21 mg/ngày) là cao nhất, thấp 

nhất là nghiệm thức CCN (9,55 mg/ngày). Tương 
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tự như khối lượng, tốc độ tăng trưởng chiều dài 

theo ngày (DLG, mm/ngày) cũng có sự khác biệt 

có ý nghĩa thống kê (P<0,05) giữa các nghiệm 

thức, trong đó DLG của nghiệm thức TC là 1,19 

mm/ngày cao hơn so với DLG của nghiệm thức 

TCN (1,14 mm/ngày) và nghiệm thức CCN (1,03 

mm/ngày). 

Kết quả tỷ lệ sống của cá trong thí nghiệm 

không có sự khác biệt về mặt thống kê giữa các 

nghiệm thức (P>0,05), trong đó tỷ lệ sống của 

nghiệm thức TC (72,33%), nghiệm thức TCN 

(67,67%) và nghiệm thức CCN (69,67%).  

Theo ghi nhận, trong quá trình thí nghiệm, 

cá chạch lấu khi chuyển từ thức ăn là moina sang 

trùn chỉ thì bắt mồi nhanh và rất thích ăn loại 

thức ăn này. Điều này phù hợp với tập tính dinh 

dưỡng của cá chạch lấu, là loài ăn tạp thiên về 

động vật, thức ăn ưa thích là các loài giun, ấu 

trùng giáp xác.  

Ở nghiệm thức TCN - sử dụng trùn chỉ kết 

hợp thức ăn công nghiệp, cá có khuynh hướng tìm 

và lựa chọn trùn chỉ để ăn hơn là thức ăn công 

nghiệp. Tương tự như nghiệm thức TCN, ở 

nghiệm thức CCN, cá cũng lựa chọn thức ăn là cá 

tạp để ăn. Trong những ngày đầu khi cho cá ăn 

thức ăn công nghiệp, lượng thức ăn và tốc độ bắt 

lấy thức ăn của cá ít và chậm. Khoảng 01 tuần sau 

thì cá mới quen dần với thức ăn mới và ăn nhiều 

hơn. 

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

4.1. Kết luận 

- Khi nuôi trùn chỉ thì nền đáy là bùn đáy ao là 

tốt nhất cho sự sinh trưởng và phát triển của trùn 

chỉ. 

- Trùn chỉ là thức ăn ưa thích của cá chạch lấu 

và khi sử dụng hoàn toàn trùn chỉ để ương giống 

cá chạch lấu sẽ cho tăng trưởng nhanh hơn so với 

các loại thức ăn khác.  

4.2. Đề xuất 

   - Nghiên cứu thêm các loại thức ăn trong quá 

trình nuôi trùn chỉ. 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn con giống 

trùn trong quá trình nuôi sinh khối.  
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GROWTH PERFORMANCE OF TUBIFICID WORMS (Tubifex tubifex Muller, 1774) ON DIFFERENT 

SUBSTRATES AND USING TUBIFICID WORMS AS PROTEIN SOURCE FOR ZIG ZAG EEL 

(Mastacembelus favus Hora, 1923) FINGERLINGS 

Phan Phuong Loan 

Summary 

The experiment on raising Tubificid worms (Tubifex tubifex) on different bottom substrates 

showed that, under similar environmental conditions (temperature, DO and pH), growth 

performance and survival rate of the worms in the control treatment (using mud pond bottom as 

substrate) were significantly highest (P<0.05). In the second experiment, there was a significant 

differences in the increases in weight and length of the Zig zag eel (P<0.05). Notably, after 60 

days, the increase in size of the eel was highest in the treatment fed 100% Tubificid worms, 

following by the treatment combination of 50% Tubificid worms + 50% commercial feed 40% CP, 

and lowest in the treatment of 50% minced trash fish + 50% commercial 40% CP. The survival rate 

of zig zag eel fingerlings during experiment was not affected by the diets. The findings of the 

study also noted that Tubificid worms are the most preferred feed in the fingerlings stage of Zig 

zag eel. 

Keywords: Tubificid worms, Zig zag eel, cattle maure. 
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ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG SINH TRƯỞNG CỦA 

NĂM LOÀI HOA KIỂNG TRỒNG THỦY CANH TRONG 

NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ 

Võ Thị Phương Thảo1, Lâm Nguyễn Ngọc Như1, Nguyễn Thị Diễm My1,  

Trần Thị Huỳnh Thơ1, Lâm Chí Khang1, Trương Công Phát1,  

Đào Hoàng Nam1, Ngô Thụy Diễm Trang1, *  

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm tuyển chọn loài cây phù hợp trồng trên bè nổi xử lý nước thải. Năm 

loài hoa kiểng (Chuối hoa, Chuối mỏ két, Chiều tím, Bách Thủy tiên và Thủy trúc) trồng thủy canh 

trong nước thải đô thị ở 3 nồng độ 50% nước thải + 50% nước máy; nồng độ 75% nước thải + 25% nước 

máy và nồng độ 100% nước thải (hay 50% NT + 50% NM; 75% NT + 25% NM; 100% NT) và được bố trí 

hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần lặp lại. Cây được trồng trong thùng nhựa chứa 35 L nước thải đô thị 

được thu tại kênh Búng Xáng, thành phố Cần Thơ. Mỗi loài cây được trồng với mật độ 3 cây/thùng 

(tương đương 27 cây/m2). Nước thải được thay mới hoàn toàn mỗi tuần một lần. Các chỉ tiêu sinh 

trưởng như chiều cao cây, chiều dài rễ, số lá và số chồi/số nhánh được ghi nhận mỗi tuần. Năm loài 

cây đều tăng trưởng và phát triển tốt theo thời gian ở cả 3 nồng độ nước thải, trong đó, cây tạo sinh 

khối tốt nhất ở nồng độ 75 và 100% NT. Sinh khối tươi thân và rễ của cây Chuối hoa đều đạt cao nhất, 

tiếp đến là Bách thủy tiên và Thủy trúc. Kết quả ghi nhận năm loài cây nghiên cứu sinh trưởng và phát 

triển tốt trong nước thải đô thị, do đó, có thể ứng dụng các loài cây này trong các mô hình xử lý nước 

thải đô thị bằng bè nổi thực vật quy mô thực tế. 

Từ khóa: Bè nổi, nước thải đô thị, nồng độ ô nhiễm, hoa kiểng, sinh trưởng. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1 

Quá trình đô thị hóa ngày càng gia tăng nhanh 

chóng đã tác động mạnh mẽ đến tình trạng ô 

nhiễm môi trường, đặc biệt là môi trường nước ở 

các thành phố lớn. Thành phố Cần Thơ là thành 

phố lớn thứ tư và là thành phố lớn nhất dọc theo 

khu vực đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam. 

Thành phố này đã phát triển nhanh chóng trong 

hai thập kỷ qua, với tốc độ tăng trưởng kinh tế 

đáng kể và quá trình đô thị hóa gia tăng dẫn đến 

các vấn đề về môi trường [1]. Theo kết quả quan 

trắc ô nhiễm môi trường ở thành phố Cần Thơ đã 

ghi nhận chất lượng nước mặt tại các kênh rạch 

                                                           

1 Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại 
học Cần Thơ 
*Email: ntdtrang@ctu.edu.vn 
 

trên địa bàn quận Ninh Kiều năm 2019 bị ô nhiễm 

hữu cơ và giàu dinh dưỡng, chủ yếu do chất rắn lơ 

lửng, chất hữu cơ, chất dinh dưỡng và vi sinh vật 

[2, 3]. Do vậy, vấn đề ô nhiễm nguồn nước tại quận 

Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cần được giải quyết 

càng sớm càng tốt để đảm bảo môi trường trong 

lành, hướng đến thành phố Cần Thơ xanh và bền 

vững.  

Các giải pháp xử lý nước dựa vào thiên nhiên 

(Nature-based solutions), linh hoạt và dễ thích 

ứng, phi tập trung, ngày càng được sử dụng nhiều 

hơn để ứng dụng các phương pháp đổi mới nhằm 

khép kín các vòng tuần hoàn nước và vật chất, từ 

đó, góp phần chuyển đổi và thay đổi phát triển đô 

thị bền vững trên thế giới. Xử lý nước bằng thực 

vật là quá trình sử dụng thực vật xanh để loại bỏ 

các chất ô nhiễm ra khỏi môi trường hoặc làm cho 

chúng trở nên vô hại [4]. Công nghệ xử lý nước 
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bằng thực vật đã được áp dụng cho cả chất ô 

nhiễm hữu cơ và vô cơ có trong đất và nước [5]. 

Trong hệ thống đất ngập nước luôn có sự hiện 

diện của các loài thực vật, nhưng chỉ có một số loài 

đóng vai trò quan trọng trong quá trình xử lý nước 

thải của hệ thống [6, 7]. Sự tăng trưởng và khả 

năng tạo sinh khối của thực vật trồng trên các hệ 

thống xử lý nước thải phụ thuộc vào loài thực vật, 

độ tuổi, loại nước thải, nồng độ các chất trong 

nước thải (chủ yếu đạm và lân)… [8]. Nồng độ các 

chất ô nhiễm (đạm, lân) trong nước thải cao có thể 

ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng, vì mỗi 

loài cây có nhu cầu dinh dưỡng khác nhau [9, 10]. 

Chuối hoa, Chuối mỏ két, Chiều tím, Bách thủy 

tiên và Thủy trúc là những loài cây hoa kiểng có 

khả năng sống trong điều kiện ngập nước và đã 

được đánh giá có khả năng sinh trưởng và xử lý ô 

nhiễm rất tốt trong các hệ thống đất ngập nước 

kiến tạo chảy ngầm hay chảy mặt [11, 12, 13]. Tuy 

nhiên, có ít thông tin ứng dụng các loài cây này 

trồng trên bè nổi để tạo các vùng đất ngập nước 

nổi. Do đó, nghiên cứu này được thực hiện nhằm 

tuyển chọn loài hoa kiểng có khả năng đáp ứng và 

sinh trưởng tốt trong điều kiện nồng độ nước thải 

đô thị để đưa vào danh sách các loài cây phù hợp 

ứng dụng cho các hệ thống xử lý nước thải bằng 

bè nổi thực vật trong kiểm soát ô nhiễm nước thải 

đô thị, vừa tạo cảnh quan đẹp hướng đến phát triển 

bền vững các khu đô thị.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Chuẩn bị thí nghiệm 

Thiết kế bè nổi: Ống PVC có đường kính Ø21 

mm được kết nối với nhau bằng ống co L (đường 

kính Ø21 mm) thành khung bè nổi hình chữ nhật 

có chiều dài 0,4 m x rộng 0,2 m = 0,08 m2. Dùng 

lưới nhựa và dây rút cột quanh khung bè và cắt ba 

lỗ để ba ly nhựa trồng cây (Hình 1). 

Chuẩn bị nước thải: Nước thải được thu vào 

thời điểm nước ròng tại kênh Búng Xáng. Bằng 

cảm quan có thể nhận thấy nước thải có màu đen, 

mùi hôi. Nước sau khi thu về pha thành 3 nồng độ: 

50% nước thải + 50% nước máy; 75% nước thải + 25% 

nước máy và 100% nước thải (50% NT + 50% NM; 

75% NT + 25% NM; 100% NT) trữ trong bể 

composite 1 m3. Nước thải trước khi đưa vào hệ 

thống thí nghiệm được xác định nồng độ NH4-N, 

NO3-N, NO2-N (tổng 3 dạng đạm hòa tan, TIN) và 

TP trong nước đầu vào cho thí nghiệm.  

Chuẩn bị cây giống: Năm loài cây thí nghiệm 

gồm: Chuối hoa (Canna generalis), Chuối mỏ két 

(Heliconia psittacorum), Chiều tím (Ruellia 

tuberosa), Thủy trúc (Cyperus alternifolius) và 

Bách thủy tiên (Echinodorus cordifolius) được thu 

thập xung quanh khuôn viên khu 2, Trường Đại 

học Cần Thơ. Trong cùng một loài chọn cây có 

chiều cao cây và chiều dài rễ tương đối đồng nhất. 

Chiều cao cây ban đầu của Chuối hoa (42,8±4,8 

cm), Chuối mỏ két (43,8±3,3 cm), Chiều tím 

(39,0±3,9 cm), Bách thủy tiên (23,8±3,9 cm) và 

Thủy trúc (52,8±2,8 cm) và chiều dài rễ của Chuối 

hoa (7,6±1,1 cm), Chuối mỏ két (7,7±1,1 cm), 

Chiều tím (9,3±1,6 cm), Bách thủy tiên (6,3±1,2 

cm) và Thủy trúc (8,6±1,1 cm).  

Chuẩn bị giá thể: Giá thể để cố định cây được 

dùng là xơ dừa (10 g/cây), được xé nhỏ và phơi 

khô. Thành phần của xơ dừa chủ yếu là cellulose 

(khoảng 80%) và liginin (khoảng 18%) rất khó bị vi 

sinh vật phân hủy. Sử dụng xơ dừa làm giá thể vì 

có một số đặc tính sau: (i) là vật liệu dễ kiếm, thân 

thiện với môi trường; (ii) có khối lượng riêng (tỉ 

trọng) thấp; (iii) độ bền của vật liệu trong môi 

trường nước thải cao; (iv) diện tích tiếp xúc bề mặt 

lớn; (v) rẻ tiền và có sẵn trong tự nhiên.  

2.2. Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm hai nhân tố với tổng số nghiệm 

thức là 15, được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 

lần lặp lại. Nhân tố thứ nhất là năm loài cây bao 

gồm: Chuối hoa, Chuối mỏ két, Chiều tím, Thủy 

trúc và Bách thủy tiên và nhân tố thứ 2 là nồng độ 

nước thải bao gồm 3 nồng độ là 50, 75 và 100% 

nước thải. Cây được trồng trong thùng nhựa chứa 

35 L nước thải sinh hoạt đô thị thu tại kênh Búng 
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Xáng, thành phố Cần Thơ với 3 nồng độ nước thải 

và bố trí trong điều kiện nhà lưới đảm bảo ánh 

sáng cho cây sinh trưởng và phát triển. Nước thải 

được thay mới hoàn toàn mỗi tuần 1 lần. Chất 

lượng nước thải sau mỗi tuần cũng được phân tích 

TIN và TP.  

Mỗi một loài thực vật được trồng với mật độ 3 

cây/thùng (tương đương 27 cây/m2). Bắt đầu thí 

nghiệm để tạo điều kiện thích nghi của cây trong 

từng điều kiện môi trường nước nên cây được 

dưỡng trong điều kiện tương ứng với 3 nghiệm 

thức nồng độ nước thải trong thời gian 2 tuần. Sau 

2 tuần cây được xác định các chỉ tiêu sinh trưởng 

như chiều cao cây, chiều dài rễ, số lá và số chồi/số 

nhánh. Mức nước trong thùng là 25 cm (tương ứng 

35 lít) (Hình 1) với thời gian lưu nước là 7 ngày 

trong thời gian 8 tuần (2 tuần dưỡng cây và 6 tuần 

thí nghiệm). 

 

Hình 1. Mô phỏng thí nghiệm với 1 lần lặp lại   

Ghi chú: NT = Nước thải; NM = Nước máy; CH = Chuối hoa; CMK = Chuối mỏ két; CT = Chiều tím; 

BTT = Bách thủy tiên, TT = Thủy trúc. 

2.3. Phương pháp theo dõi sinh trưởng cây  

Trong quá trình thí nghiệm theo dõi sự sinh 

trưởng và phát triển của cây (chiều cao cây, chiều 

dài rễ, số lá, số chồi, số nhánh) và hàm lượng diệp 

lục trong lá mỗi tuần một lần. Sau 6 tuần thí 

nghiệm, cây được thu hoạch và rửa sạch bằng 

nước máy. Các chỉ tiêu sinh trưởng hình thái như 

chiều cao cây, chiều dài rễ được đo bằng thước, số 

lá, số chồi, số nhánh được đếm và sinh khối tươi 

được cân. Hàm lượng diệp lục tố được xác định ở 

lá 3, 4, 5 (tính từ trên xuống) bằng phương pháp 

đo trực tiếp trên lá thể hiện qua chỉ số SPAD (Soil 

Plant Analysis Development) bằng máy đo diệp lục 

tố Konica Minolta (Model SPAD502 Plus, Tokyo, 

Nhật Bản). Theo Azia và Stewart (2001) [14], giá 

trị SPAD có liên quan đáng kể đến chất diệp lục 

của cả lá. 

Nồng độ NH4-N, NO3-N, NO2-N và TP trong 

nước được xác định bằng phương pháp Indophenol 

blue, Salicylate, Colorimetric và Acid ascorbic dựa 

theo chuẩn APHA (1998) [15]. 

2.4. Phương pháp xử lý số liệu 

Tất cả các số liệu thu thập được xử lý tính toán 

bằng phần mềm Excel. Phân tích phương sai một 

nhân tố (one-way ANOVA) bằng phần mềm thống 

kê Statgraphic Centurion XV (StatPoint, Inc., USA) 

và giá trị trung bình được so sánh sự khác biệt có ý 

nghĩa giữa các nghiệm thức dựa vào kiểm định 

Tukey ở mức ý nghĩa 5%. Phần mềm SigmaPlot 

Phiên bản 14 (Systat Sofware, Inc., USA) được sử 

dụng để vẽ đồ thị. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Chiều cao cây và chiều dài rễ 

Các loài cây nghiên cứu thích ứng tốt với điều 

kiện môi trường ô nhiễm của nước thải đô thị ở cả 

3 nồng độ. Chất lượng nước thải đầu vào trung 

bình ở nồng độ 50% NT + 50% NM (8,92±1,9 
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mg/L tổng N hòa tan; 4,93±3,1 mg/L TP), 75% 

NT + 25% NM (12,98±2,4 mg/L TIN; 7,53±4,2 

mg/L TP) và 100% NT (17,54±3,2 mg/L TIN; 

10,85±5,5 mg/L TP) và trong nước thải đầu ra 

sau mỗi tuần trung bình lần lượt là 0,76±0,7; 

0,71±0,5 và 1,00±0,6 mg/L TIN và 0,38±0,1; 

0,56±0,1 và 0,82±0,2 mg/L TP. Điều này minh 

chứng cây trồng đã giúp làm giảm nồng độ đạm (N) 

và lân (P) trong nước thải đầu vào.  

 

Hình 2. Hình thái 5 loài cây nghiên cứu (cây đầu vào và kết thúc thí nghiệm) 

Ghi chú: Theo thứ tự từ trái sáng phải: cây Chuối hoa, Chuối mỏ két, Chiều tím, Bách thủy tiên và 

Thủy trúc. 

 

Hình 3. Chiều cao cây và chiều dài rễ của 5 loài cây ở 3 nồng độ nước thải theo thời gian 

Cây có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt 

được thể hiện qua hình thái cây trong hình 2. Khi 

bắt đầu thí nghiệm chiều cao cây trung bình của 

Chuối hoa (42,8±4,8 cm), Chuối mỏ két (43,8±3,3 

cm), Chiều tím (39,0±3,9 cm), Bách thủy tiên 

(23,8±3,9 cm) và Thủy trúc (52,8±2,8 cm). Ở 2 tuần 

đầu tiên chiều cao cây tăng chậm có thể là do cây 

đang trong giai đoạn thích nghi với môi trường mới. 

Từ tuần thứ 4 trở đi chiều cao cây của 5 loài tăng 

trưởng rất nhanh và có độ dốc tăng trưởng cao, 

ngoại trừ cây Chuối mỏ két, tuy có sự phát triển 

tăng về chiều cao nhưng không nhiều. Khi kết thúc 

thí nghiệm chiều cao trung bình của 5 loài lần lượt 

đạt là 78,2; 54,9; 74,4; 55,5 và 99,0 cm (Hình 3).  

Không có sự khác biệt giữa 3 nồng độ trong 

cùng loài cây về tốc độ tăng chiều cao cây (p>0,05; 

Bảng 1), ngoại trừ cây Chiều tím và Thủy trúc. Hai 

loài Chiều tím và Thủy trúc có tốc độ tăng trưởng 

chiều cao cây cao hơn 3 loài còn lại. Tốc độ tăng 

chiều cao cây của hai loài này được ghi nhận giá trị 

cao nhất ở nồng độ nước thải 75 và 100% (tức 75% 

NT + 25% NM và 100% NT), cho thấy rằng nồng độ 
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nước thải cũng ảnh hưởng đến sinh trưởng của 

thực vật. Điều này cũng được ghi nhận bởi nghiên 

cứu của Chen và cs (2018) [8] sự tăng trưởng và 

sinh khối thu hoạch của thực vật phụ thuộc vào 

loài thực vật, nồng độ chất dinh dưỡng, mức độ 

dinh dưỡng của nước. Lượng dinh dưỡng cao hoặc 

quá thấp không đủ cho cây hấp thu và các hợp 

chất độc hại có thể ảnh hưởng đến sự phát triển 

của cây trồng, đặc biệt là ở giai đoạn cây non. 

Tương tự chiều cao cây, chiều dài rễ cũng phát 

triển dài hơn theo thời gian, là dấu hiệu của sự 

thích nghi điều kiện nước thải (Hình 2). Chiều dài 

rễ của cây trồng ở nồng độ 50% NT + 50% NM có 

xu hướng tăng nhanh và dài hơn 2 nồng độ còn lại 

(Hình 3). Có thể do nồng độ 50% NT ít chất dinh 

dưỡng nhất, vì thế, rễ cây cần phát triển kéo dài 

hơn để hấp thu chất dinh dưỡng. Kết quả phân tích 

thống kê ghi nhận chỉ có sự khác biệt giữa 3 nồng 

độ nước thải ở cây Bách thủy tiên (p<0,05; Bảng 

1). Tương tự với tốc độ tăng chiều cao cây, tốc độ 

tăng chiều dài rễ cũng ghi nhận có sự khác biệt 

đáng kể giữa 5 loài cây (p<0,001; Bảng 1). Bách 

thủy tiên là loài có hệ thống rễ phát triển mạnh và 

dài nhất trong 5 loài cây nghiên cứu, với tốc độ 

tăng trưởng đạt 0,70; 0,62 và 0,58 cm/ngày tương 

ứng theo nồng độ nước thải tăng dần 50, 75 và 

100% NT. Chiều dài rễ Bách thủy tiên ban đầu là 

6,3 cm khi kết thúc thí nghiệm, tăng hơn 6,0 lần so 

với ban đầu (tương ứng là 45,3; 41,2 và 38,9 cm ở 

nồng độ 50, 75 và 100% NT). Thực vật thủy sinh 

luôn có nhu cầu dinh dưỡng cho sự tăng trưởng và 

phát triển, chúng hấp thu chất dinh dưỡng chủ yếu 

thông qua hệ thống rễ. Vì vậy, cây trồng ở các 

vùng đất ngập nước có vai trò quan trọng trong 

hấp thu dinh dưỡng và một lượng đáng kể chất 

dinh dưỡng có thể được tích lũy trong sinh khối. 

Thu hoạch sinh khối sẽ loại chất ô nhiễm khỏi hệ 

thống xử lý với lượng N và P dao động 200 - 2.500 

kg N/ha/năm và 30 - 150 kg P/ha/năm [16]. Thực 

vật có sinh khối rễ cao, hay bề mặt hấp thu cao, sẽ 

có khả năng tích lũy cao hơn và hiệu suất xử lý 

chất ô nhiễm tốt hơn [17].  

Bảng 1. Tốc độ tăng trưởng của 5 loài thực vật ở 3 nồng độ 

Chỉ tiêu Đơn vị Chuối 

hoa 

Chuối 

mỏ két 

Chiều tím Bách thủy 

tiên 

Thủy trúc Giá trị p 

Nồng độ 50% NT + 50% NM 

Chiều cao cây cm/ngày 0,19b 0,20b 0,60aB 0,22b 0,70aB *** 

Chiều dài rễ cm/ngày 0,43b 0,16c 0,17c 0,70aA 0,38b *** 

Nồng độ 75% NT + 25% NM 

Chiều cao cây cm/ngày 0,20c 0,19c 0,72bA 0,25c 0,92aA *** 

Chiều dài rễ cm/ngày 0,35b 0,20c 0,15c 0,62aAB 0,40b *** 

Nồng độ 100% NT 

Chiều cao cây cm/ngày 0,28c 0,20c 0,58bB 0,23c 0,86aA *** 

Chiều dài rễ cm/ngày 0,34c 0,18d 0,16d 0,58aB 0,43b *** 

Giá trị p chiều cao cây ns ns * * **  

Giá trị p chiều dài rễ ns ns ns ns ns  

Ghi chú: a,b,c: giá trị trung bình có kí tự a, b, c khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các 

loài cây trong cùng 1 nồng độ nước thải dựa vào kiểm định Tukey (p<0,05). A, B, C: giá trị trung bình có 

kí tự A, B, C khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nồng độ trong cùng 1 loài cây dựa vào 

kiểm định Tukey (p<0,05). Dấu (*) chỉ sự khác biệt có ý nghĩa thống kê dựa vào kiểm định Tukey 

(p<0,05); *: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001. 
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3.2. Số lá, số chồi và số nhánh 

Kết quả thí nghiệm ghi nhận 5 loài cây nghiên 

cứu sinh trưởng và phát triển bình thường ở cả 3 

nồng độ nước thải trong hệ thống xử lý bằng bè 

nổi thực vật (Hình 2). Các chỉ tiêu sinh trưởng như 

số lá, số chồi và số nhánh tăng đáng kể khi kết 

thúc thí nghiệm (Hình 4). Thực vật đóng vai trò 

quan trọng trong hệ thống đất ngập nước, chúng 

tăng khả năng loại bỏ chất dinh dưỡng trong nước 

thải thông qua cơ chế hấp thu để sinh trưởng và 

tạo sinh khối [17]. Chiều tím là loài có số lá tăng 

vượt bậc qua các tuần, tuy nhiên, ở nồng độ 50% và 

75% NT số lá tăng dần và đạt cao nhất ở tuần thứ 7 

(trung bình tăng 3,5 lần so với cây ban đầu), đến 

tuần thứ 8 số lá bắt đầu giảm, điều này có thể là do 

các lá già héo và rụng đi. Cây Chuối hoa và Chuối 

mỏ két có đặc tính sinh trưởng gần giống nhau, cụ 

thể số lá của 2 loài không tăng nhiều so với cây 

ban đầu. Tuy nhiên, 2 loài cây này sản sinh nhiều 

chồi non (Hình 2) làm cho mật độ cây dày hơn và 

tăng khả năng hấp thu chất ô nhiễm nhiều hơn, 

giúp cho hệ thống xử lý đạt hiệu quả tốt hơn. Cây 

Chuối hoa bắt đầu xuất hiện chồi mới ở tuần thứ 3 

và Chuối mỏ két xuất hiện chồi mới ở tuần thứ 4. 

Bách thủy tiên xuất hiện các nhánh hoa và phát 

hoa ở tuần thứ 4. Khi kết thúc thí nghiệm hoa bắt 

đầu héo và tàn. Đến cuối thí nghiệm các loài cây 

tăng đáng kể về số lá, số chồi và số nhánh (Hình 4; 

Bảng 2). Sự tăng trưởng về số chồi và số nhánh 

làm cho mật độ cây trở nên dày hơn, sinh khối 

nhiều hơn giúp tăng hiệu suất xử lý chất ô nhiễm 

cao hơn.  

 

Hình 4. Số lá của 5 loài cây ở 3 nồng độ theo thời gian 

Bảng 2. Số chồi và số nhánh của 5 loài cây ở 3 nồng độ theo thời gian 

Loài cây Chỉ tiêu Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5 Tuần 6 Tuần 7 Tuần 8 

Nồng độ 50% NT + 50% NM 

Chuối hoa Số chồi 0,0 0,2 0,6 1,1 1,1 1,4 1,8 

Chuối mỏ két Số chồi 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,8 1,0 

Chiều tím Số nhánh 4,6 4,6 4,9 5,0 5,5 5,5 5,6 

Bách thủy tiên Số nhánh 0,0 0,0 1,3 1,7 2,3 2,8 3,6 

Nồng độ 75% NT + 25% NM 

Chuối hoa Số chồi 0,0 0,9 0,9 1,7 1,7 1,9 1,9 

Chuối mỏ két Số chồi 0,0 0,0 0,0 0,4 1,4 1,9 2,3 

Chiều tím Số nhánh 4,7 4,7 5,0 5,2 5,7 5,9 6,0 

Bách thủy tiên Số nhánh 0,0 0,0 0,6 2,0 3,4 3,7 5,0 

Nồng độ 100% NT 

Chuối hoa Số chồi 0,0 0,7 1,1 1,3 1,7 2,1 2,3 

Chuối mỏ két Số chồi 0,0 0,0 0,0 0,2 0,9 1,0 1,2 

Chiều tím Số nhánh 5,0 5,1 5,4 5,8 5,9 6,2 6,8 

Bách thủy tiên Số nhánh 0,0 0,0 1,1 1,9 3,1 4,6 6,2 
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3.3. Hàm lượng diệp lục trong lá 

 

Hình 5. Hàm lượng diệp lục của 5 loài cây ở 3 nồng độ theo thời gian 

Nitơ là nguyên tố tham gia vào thành phần cấu 

tạo nên diệp lục trong lá. Thiếu đạm diệp lục 

không hình thành và lá vàng [18]. Thông qua chỉ 

số SPAD có thể đánh giá hàm lượng diệp lục trong 

lá. Lê Văn Hòa và Nguyễn Bảo Toàn (2004) [19] 

cho rằng hàm lượng diệp lục tăng giúp quá trình 

quang hợp của cây gia tăng, tạo ra nhiều 

carbonhydrate để phục vụ cho sự sống của cây. 

Kết quả cho thấy, hàm lượng diệp lục trong lá cây 

ở 3 nồng độ đều có xu hướng giống nhau và có xu 

hướng tăng theo thời gian (Hình 5), ngoại trừ cây 

Bách thủy tiên có xu hướng giảm ở những tuần 

đầu tiên và sau đó tăng trở lại, nhưng vẫn thấp hơn 

tuần thứ 3 và là loài có hàm lượng diệp lục thấp 

nhất trong 5 loài nghiên cứu. Hassanpouraghdam 

và cs (2008) [20] cho rằng, khi ứng dụng N ở mức 

cao sẽ làm gia tăng cả hàm lượng chlorophyll của 

thực vật và tăng hiệu quả sử dụng N trong sinh 

tổng hợp diệp lục tố. Nghiên cứu chỉ ra rằng giá trị 

SPAD của lá Cúc tây tăng đáng kể khi tăng nồng 

độ N trong dung dịch dinh dưỡng. Khi kết thúc thí 

nghiệm hàm lượng diệp lục tố của 5 loài đạt giá trị 

cao nhất ở nồng độ 75%. Hàm lượng diệp lục tố của 

Chuối hoa, Chuối mỏ két, Chiều tím, Bách thủy 

tiên và Thủy trúc khi kết thúc thí nghiệm lần lượt 

là 54,2; 64,6; 57,3; 38,0 và 61,3. Có thể thấy nồng 

độ 75% là hàm lượng đạm trong môi trường tối ưu 

cho sự phát triển của các loài thực vật nghiên cứu. 

Theo nghiên cứu của Yasemin và cs (2017) [21] 

cho thấy giá trị SPAD của lá cây Oải hương tăng 

khi tăng nồng độ N đến mức tối ưu và sẽ giảm 

xuống khi tiếp tục tăng nồng độ N cao hơn. Diệp 

lục là sắc tố quang hợp của cây, chúng tạo ra sản 

phẩm hữu cơ cho cây, lượng chất hữu cơ mà thực 

vật phóng thích có thể lên đến 25% lượng các bon 

được cố định qua quá trình quang hợp, đây có thể 

là nguồn cung cấp các bon cho quá trình khử 

nitrate của các vi sinh vật [17].  

3.4. Sinh khối tươi của cây  

Thực vật hấp thu chất dinh dưỡng có trong 

nước thải để tạo sinh khối. Kết quả ghi nhận sinh 

khối của 5 loài thực vật tăng đáng kể trong 56 ngày 

thí nghiệm. Sinh khối của cây ở nồng độ 75% và 

100% NT đạt giá trị cao hơn nồng độ 50% NT. Điều 

đó cho thấy, sự phát triển của thực vật có liên quan 

đến hàm lượng dinh dưỡng trong hệ thống xử lý. 

Tuy nhiên, chỉ ghi nhận sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê ở 3 loài cây Chuối hoa, Chiều tím và 

Bách thủy tiên (p<0,05; Hình 6).  

Sinh khối tươi thân rễ trung bình của cây 

trồng ở nồng độ 75 và 100% NT cao hơn so với cây 

trồng ở 50% NT. Sinh khối tươi thân trung bình của 

5 loài ở nồng độ 75-100% NT lần lượt là 446,1 > 

262,7 > 242,1> 109,5 > 77,0 g/cây, tương ứng theo 

thứ tự giảm dần là Chuối hoa > Bách thủy tiên > 

Thủy trúc > Chiều tím > Chuối mỏ két, tăng 23,0; 

44,3; 24,5; 11,6 và 7,4 lần so với cây ban đầu. Sinh 

khối tươi rễ của 5 loài ở nồng độ 75-100% NT lần 

lượt là 228,8 > 136,9 > 72,8 > 31,1 > 21,6 g/cây, 

tương ứng theo thứ tự giảm dần là Chuối hoa > 

Bách thủy tiên > Thủy trúc > Chuối mỏ két > 

Chiều tím, tăng 20,0; 58,9; 18,3; 10,8 và 23,1 lần so 

với cây ban đầu. Có thể thấy, bộ rễ của cả hai loài 

Chuối hoa và Bách thủy tiên sinh trưởng và phát 
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triển rất tốt, tăng khả năng hấp thu chất dinh 

dưỡng của cây, làm tăng đáng kể sinh khối của cả 

cây. Rễ cây càng lớn sẽ cung cấp một diện tích lớn 

cho vi khuẩn bám và phát triển thành các màng 

sinh học chịu trách nhiệm cho quá trình phân hủy 

sinh học trong hệ thống đất ngập nước nhân tạo, 

bao gồm giảm thiểu đạm và sử dụng chất dinh 

dưỡng trong hệ thống đất ngập nước để tạo sinh 

khối [16, 17].  

Tốc độ tăng sinh khối tươi thân trung bình của 

5 loài ở nồng độ 75-100% NT lần lượt là 7,97 > 4,69 

> 4,32 > 1,96 > 1,38 g/cây/ngày, tương ứng theo 

thứ tự giảm dần là Chuối hoa > Bách thủy tiên > 

Thủy trúc > Chiều tím > Chuối mỏ két. Tốc độ 

tăng sinh khối tươi rễ của 5 loài ở nồng độ 75-100% 

NT lần lượt là 4,09 > 2,44 > 1,3 > 0,56 > 0,39 

g/cây/ngày, tương ứng theo thứ tự giảm dần là 

Chuối hoa > Bách thủy tiên > Thủy trúc > Chuối 

mỏ két > Chiều tím. 

 

Hình 6. Sinh khối tươi thân (A) và sinh khối tươi rễ (B) của 5 loài thực vật ở 3 nồng độ 

Ghi chú: a, b: giá trị trung bình có kí tự a, b khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các 

nồng độ nước thải trong cùng 1 loài cây dựa vào kiểm định Tukey (p<0,05). 

Chuối hoa và Bách thủy tiên là loài có sinh khối 

tươi thân, rễ cao hơn 3 loài còn lại do khả năng 

thích nghi tốt với môi trường làm cho khả năng sinh 

trưởng và tốc độ sản sinh chồi non, số lá tăng nhanh 

(Hình 4; Bảng 2) dẫn đến sinh khối tăng đáng kể so 

với đầu vào. Sinh khối cây ban đầu của Chuối hoa 

và Bách thủy tiên tương ứng là 38,9 và 18,8 g/cây 

đến cuối thí nghiệm đạt 449,0 và 268,0 g/cây ở 

nồng độ 100% NT tăng 11,6 và 14,3 lần.  

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Năm loài cây nghiên cứu đều có khả năng sinh 

trưởng và phát triển tốt ở cả 3 nồng độ nước thải. 

Các chỉ tiêu sinh trưởng như chiều cao cây, chiều 

dài rễ, số lá và số chồi/số nhánh của 5 loài thực vật 

nghiên cứu tăng dần theo thời gian. Chiều cao cây 

của Chuối hoa, Chuối mỏ két, Chiều tím, Bách 

thủy tiên và Thủy trúc tăng 1,8; 1,3; 1,9; 2,3 và 1,9 

lần và chiều dài rễ tăng lần lượt là 3,8; 2,3; 1,8; 6,6 

và 3,7 lần so với cây ban đầu.  

Sinh khối tươi thân và rễ trung bình của cây 

trồng ở nồng độ nước thải 75 và 100% cao hơn so 

với cây trồng ở 50% NT. Sinh khối tươi thân trung 

bình của 5 loài ở nồng độ 75-100% NT lần lượt là 

449,0 > 268,0 > 235,8 > 106,3 > 87,8 g/cây, tương 

ứng theo thứ tự giảm dần là Chuối hoa > Bách 

thủy tiên > Thủy trúc > Chiều tím > Chuối mỏ 

két, tăng 23,0; 44,3; 24,5; 11,6 và 7,4 lần so với cây 

ban đầu. Sinh khối tươi rễ của Chuối hoa, Bách 

thủy tiên, Thủy trúc, Chuối mỏ két và Chiều tím ở 

nồng độ 75-100% NT lần lượt là 228,8; 136,9; 72,8; 

31,1 và 21,6 g/cây, tăng 20,0; 58,9; 18,3; 10,8 và 

23,1 lần so với cây ban đầu.  

Có thể ứng dụng các loài cây này trong điều 

kiện trồng thử nghiệm trên bè nổi ứng dụng mô 

hình thử nghiệm trên các kênh hồ chứa nước thải 

sinh hoạt nội ô thành phố.  
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EVALUATION OF THE GROWTH RESPONSES OF FIVE ORNAMENTAL SPECIES 

GROWN HYDROPONICALLY IN URBAN WASTEWATER 

Vo Thi Phuong Thao, Lam Nguyen Ngoc Nhu, Nguyen Thi Diem My,  

Tran Thi Huynh Tho, Lam Chi Khang, Truong Cong Phat,  

Dao Hoang Nam, Ngo Thuy Diem Trang  

Summary 

The experiment was conducted to select suitable species to grow on floating rafts for wastewater 

treatment. Five ornamental species (Canna generalis, Heliconia psittacorum, Ruellia tuberosa, 

Cyperus alternifolius and Echinodorus cordifolius) were grown hydroponically in urban wastewater at 

3 treatments of 50% wastewater concentration (NT) + 50% tap water (NM); 75% NT + 25% NM and 100% 

NT (i.e. 50% NT + 50% NM; 75% NT + 25% NM; 100% NT) concentrations of 50, 75 and 100% and were 

arranged in a completely randomized design with 3 replications. The plants were grown in plastic 

containers containing 35 liters of urban wastewater collected at Bung Xang canal, Can Tho city. The 

plants were grown at a density of 3 plants/container (equivalent to 27 plants/m2). Wastewater is 

completely renewed once a week. Growth parameters such as plant height, root length, number of 

leaves and number of shoots/branches were recorded weekly. All five plant species grew and 

developed well over time at all three wastewater concentrations, of which the plants produced the 

highest biomass in the treatments of 75% NT and 100% NT. Canna generalis produced the highest hoot 

and root fresh weight, followed by E. cordifolius and C. alternifolius. The results indicated that the five 

studied species grown and developed well in urban wastewater, therefore, these plants can be applied 

in demonstration-scale of floating raft for urban wastewater treatment. 

Keywords: Floating raft, urban wastewater, pollution concentration, ornamental plants, growth. 
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TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG KEO GỖ LỚN 

QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH TẠI HUYỆN A LƯỚI,  

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Vũ Thị Thùy Trang1, *, Nguyễn Duy Phong1, Hoàng Phước Thôi1,  

Lê Thị Thu Hà1, Lê Thị Phương Thảo1, Trần Nam Thắng1 

TÓM TẮT 

Chuyển hóa rừng sản xuất gỗ nhỏ ngắn ngày sang phát triển rừng keo gỗ lớn đang là hướng 

đi của nhiều địa phương trong đó có huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả nghiên cứu 

đã đưa ra các tiềm năng chính để phát triển trồng rừng keo gỗ lớn bao gồm: (1) yếu tố về tự 

nhiên (diện tích, độ dốc, khoảng cách tiếp cận); (2) yếu tố về con người (trình độ học vấn, kỹ 

thuật trồng rừng, lợi ích trồng rừng, hiểu biết thị trường, các kênh cung cấp thông tin cho 

người dân); (3) yếu tố về tài chính (thu nhập của hộ gia đình, các loại thu nhập chính của 

hộ). Trên cơ sở phân tích các tiềm năng, nghiên cứu đề ra một số giải pháp chính nhằm hỗ 

trợ phát triển trồng rừng keo gỗ lớn bao gồm: Quy hoạch vùng trồng keo gỗ lớn phù hợp với 

điều kiện tự nhiên, tăng cường hoạt động khuyến lâm, hỗ trợ tìm nguồn vốn sản xuất, đa 

dạng loại hình sinh kế đặc biệt từ nghề truyền thống của địa phương, hỗ trợ thị trường.  

Từ khóa: Rừng sản xuất, rừng trồng gỗ lớn, chuyển hóa rừng, A Lưới. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 2 

Việt Nam hiện có 3.852.380 ha rừng trồng sản 

xuất chiếm 26,13% diện tích rừng toàn quốc [1]. 

Theo chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 

2021-2030, Việt Nam định hướng phát triển vùng 

rừng trồng cung cấp nguyên liệu tập trung, ưu tiên 

trồng rừng gỗ lớn [2]. Việt Nam là một thị trường 

có nhu cầu về gỗ rất lớn, nhưng để đáp ứng cho 

yêu cầu phát triển công nghiệp chế biến gỗ theo 

quy hoạch, Việt Nam vẫn phải tiếp tục nhập khẩu 

nguyên liệu gỗ, nhưng với tỷ lệ giảm dần, đến năm 

2030 nhập khẩu 25% gỗ nguyên liệu… [3]. Một 

trong những nguyên nhân chính là do chu kỳ khai 

thác rừng trồng gỗ keo phổ biến từ 3 - 7 năm, với 

chu kỳ này thì cây keo chưa đạt được kích thước 

gỗ xẻ mang lại tỷ lệ lợi dụng tối ưu nhất. Cho nên 

mục đích sử dụng gỗ keo chủ yếu là sản xuất các 

loại dăm gỗ, viên nén năng lượng. Vì vậy, tỷ lệ 

                                                           

1 Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 
* Email: vuthithuytrang@huaf.edu.vn 

rừng keo gỗ lớn trên 7 năm tuổi còn rất hạn chế 

trong hơn 2,2 triệu ha diện tích rừng keo tương 

đương 60% tổng diện tích 3,69 triệu ha rừng trồng 

sản xuất của cả nước [4]. 

Tổng diện tính rừng trồng sản xuất gỗ lớn ở 

Việt Nam tính đến năm 2020 chỉ có 489.016 ha 

rừng trồng sản xuất gỗ lớn [5].  Khi phân tích lợi 

ích chi phí (CBA) Hien và cs (2019) [6] cho rằng 

việc trồng rừng gỗ lớn mang lại nhiều lợi ích hơn 

cho chủ rừng so với trồng rừng gỗ nhỏ. Ngoài ra, 

việc trồng rừng gỗ lớn góp phần vào việc bảo vệ 

môi trường và giảm thiểu các ảnh hưởng do tác 

động của biến đổi khí hậu mang lại. 

A Lưới là một huyện miền núi của tỉnh Thừa 

Thiên Huế, với dân số chủ yếu là đồng bào dân tộc 

thiểu số, đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, 

tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Thu nhập bình quân đầu 

người năm 2021 là 26,17 triệu/người/năm [7]. 

Diện tích đất rừng lâm nghiệp có rừng là 

102.495,89 ha chiếm 89,24% diện tích đất toàn 

huyện A Lưới [7]. Theo kế hoạch của tỉnh Thừa 
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Thiên Huế, huyện A Lưới sẽ chuyển hóa rừng 

trồng gỗ nhỏ sang gỗ lớn giai đoạn 2021-2025 với 

diện tích là 750 ha [8]. Chính vì vậy, việc phân tích 

và đánh giá tiềm năng phát triển mô hình trồng 

rừng keo gỗ lớn tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên 

Huế là rất cần thiết nhằm góp phần đưa ra giải 

pháp phát triển rừng trồng keo gỗ lớn quy mô hộ 

gia đình trên địa bàn huyện A Lưới nói riêng cũng 

như các huyện miền núi nói chung. 

2. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Địa điểm nghiên cứu  

Dựa vào kết quả thảo luận nhóm, tham vấn 

cán bộ địa phương và phân tích các số liệu về kinh 

tế - xã hội, đã thống nhất chia 18 xã, thị trấn ở 

huyện A Lưới thành 3 khu vực có mức độ phát 

triển kinh tế - xã hội và cơ sở hạ tầng theo 3 mức 

như bảng 1. Ở mỗi khu vực, lựa chọn xã có số hộ 

tham gia trồng rừng keo cao nhất để tiến hành 

nghiên cứu. Các xã được lựa chọn là: A Roàng, 

Lâm Đớt và Hồng Thượng.  

Bảng 1. Kết quả phân chia khu vực có mức độ phát triển kinh tế xã hội và cơ sở hạ tầng khác nhau trên 

địa bàn huyện A Lưới 

TT Khu vực Đặc điểm Xã, thị trấn 

1 Mức 1- 

cao 

Phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng, trình 

độ nhận thức, thu nhập của người dân cao 

A Lưới, A Ngo, Sơn Thủy, Hồng 

Thượng, Quảng Nhâm 

2 Mức 2 - 

trung 

bình  

Phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng, trình 

độ nhận thức, thu nhập của người dân trung 

bình 

Trung Sơn, Hồng Bắc, Hồng Hạ, 

Hồng Kim, Hồng Thái, Lâm Đớt 

3 Mức 3 - 

thấp  

Phát triển kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng, trình 

độ nhận thức, thu nhập của người dân thấp 

Hương Phong, Phú Vinh, Hương 

Nguyên, A Roàng, Đông Sơn, 

Hồng Thủy, Hồng Vân 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Thu thập số liệu 

2.2.1.1. Thu thập số liệu thứ cấp 

Số liệu thứ cấp được thu thập từ các tài liệu, 

báo cáo liên quan đến thực trạng, chiến lược phát 

triển rừng trồng gỗ lớn trên địa bàn huyện A Lưới 

tại các cơ quan như: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh 

Thừa Thiên Huế, Hội Chủ rừng tỉnh Thừa Thiên 

Huế, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế, Hạt 

Kiểm lâm huyện A Lưới. 

2.2.1.2. Thu thập số liệu sơ cấp 

- Thảo luận nhóm: Được thực hiện nhằm xác 

định các yếu tố ảnh hưởng đến việc ra quyết định 

trồng rừng keo gỗ lớn của các hộ gia đình. 6 cuộc 

thảo luận nhóm cho 3 xã, mỗi xã 2 nhóm thảo 

luận. Đối tượng tham gia thảo luận là các hộ trồng 

keo điển hình trong khu vực nghiên cứu, các 

trưởng thôn và các cán bộ khuyến nông, khuyến 

lâm của xã. Kết quả thảo luận nhóm đã xác định 

được các yếu tố ảnh hưởng đến việc ra quyết định 

trồng rừng keo gỗ lớn là: Yếu tố về tự nhiên, yếu tố 

về con người, yếu tố về tài chính.  

- Điều tra hộ gia đình: Phỏng vấn bán cấu trúc 

được áp dụng để thực hiện khảo sát hộ gia đình. 

Nội dung của bảng hỏi bao gồm: Yếu tố về con 

người (trình độ học vấn các hộ gia đình, hiểu biết 

của người dân về trồng rừng keo gỗ lớn), yếu tố về 

xã hội (các kênh cung cấp thông tin về trồng rừng 

keo gỗ lớn), yếu tố về tài chính (phân loại hộ gia 

đình, mức độ phụ thuộc vào rừng trồng của các hộ 

gia đình). Số lượng hộ điều tra dựa theo công thức 

chọn mẫu của Slovin (1960) [9]: 

n = N / (1 + N.e2). 

 Trong đó: N là tổng số hộ tham gia trồng 

rừng keo trên địa bàn xã; n là số lượng hộ điều tra; 

e là sai số điều tra (trong nghiên cứu này sai số 

được lấy là 15%).  
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 Tổng số hộ điều tra là 139 hộ, trong đó: Xã A 

Roàng - 55 hộ, xã Hồng Thượng - 37 hộ và xã Lâm 

Đớt - 47 hộ. 

2.2.2. Phương pháp xử lý, tổng hợp và phân 

tích số liệu 

Thông qua thảo luận nhóm chọn ra các nhóm 

yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến việc ra 

quyết định trồng rừng keo gỗ lớn của các hộ gia 

đình tại huyện A Lưới. Bao gồm 3 nhóm chính: 

Yếu tố về tự nhiên, yếu tố về con người và yếu tố 

về tài chính.  

Đối với yếu tố về tự nhiên, dựa vào đặc điểm 

sinh thái của loài keo và kết quả thảo luận nhóm, 

nghiên cứu lựa chọn 3 tiêu chí ảnh hưởng đến phát 

triển rừng trồng keo gỗ lớn là: Diện tích, độ dốc và 

khoảng cách tiếp cận. Cũng thông qua thảo luận 

nhóm, nhóm lựa chọn 3 mức độ phù hợp (rất phù 

hợp, phù hợp và ít phù hợp) với từng tiêu chí thể 

hiện ở bảng 2. 

Bảng 2. Phân cấp mức độ phù hợp của các yếu tố về tự nhiên 

Mức độ phù hợp phát triển rừng trồng keo gỗ lớn 
STT Tiêu chí 

Rất phù hợp Phù hợp Ít phù hợp 

1 Diện tích (ha) > 3 1 - 3 < 1 

2 Độ dốc (0) < 16 16 - 25 > 25 

3 Khoảng cách tiếp cận (km) < 1 1 - 2 > 2 

Nguồn: Kết quả thảo luận tại huyện A Lưới, năm 2022. 

Để xác định vùng tiềm năng thích hợp với 

điều kiện tự nhiên để phát triển rừng trồng keo gỗ 

lớn (diện tích, độ dốc, khoảng cách tiếp cận lô 

rừng), sử dụng phần mềm Arcview 3.2a và 3D 

Anaylyst, Spatic Analyst để phân tích, chồng lớp 

bản đồ hiện trạng rừng với các lớp bản đồ độ dốc, 

giao thông và thống kê số liệu diện tích. Trong đó, 

bản đồ hiện trạng rừng keo quy mô hộ gia đình 

huyện A Lưới được truy xuất từ bản đồ kết quả 

diễn biến rừng năm 2021 của huyện A Lưới, bản đồ 

độ dốc được tạo ra từ bản đồ VN2000 thông qua 

mô hình độ cao kỹ thuật số (DEM: Digital 

elevation model), mô hình được xây dựng trên 

Module TIN và GRID. 

Đối với yếu tố về con người và yếu tố về tài 

chính dựa vào kết quả phỏng vấn hộ gia đình để 

tiến hành phân tích. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Tiềm năng về tự nhiên để phát triển rừng 

trồng keo gỗ lớn quy mô hộ gia đình 

Kết quả chồng lớp bản đồ hiện trạng rừng với 

các lớp bản đồ độ dốc, giao thông đã thể hiện diện 

tích rừng trồng tiềm năng của 3 xã A Roàng, Hồng 

Thượng, Lâm Đớt - huyện A Lưới, kết quả thể hiện 

thông qua các bảng 3, 4, 5. 

3.1.1. Mức độ phù hợp của diện tích các lô 

rừng 

Đất trồng rừng của hộ gia đình có diện tích 

nhỏ sẽ gặp khó khăn nếu phát triển vùng nguyên 

liệu cung cấp gỗ lớn [10]. Diện tích nhỏ là một 

trong những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định 

trồng rừng keo gỗ lớn của các hộ gia đình. Các hộ 

cho rằng, để phát triển rừng trồng gỗ lớn thì diện 

tích các lô rừng phải đủ lớn (từ 1 ha trở lên). Thực 

tế tại huyện A Lưới thương lái chỉ mua cây đứng tại 

rừng tập trung theo vùng nhằm tiết kiệm công 

khai thác và chi phí vận chuyển. Bởi vậy, những hộ 

có diện tích nhỏ lẻ khi có nhu cầu muốn bán thì 

không có ai mua hoặc chỉ bán được với giá thấp so 

với thị trường. 
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Bảng 3. Rừng trồng keo quy mô hộ gia đình phân theo cấp diện tích  

Cấp diện tích  

> 3 ha 1 - 3 ha < 1 ha 

Rất phù hợp Phù hợp Ít phù hợp 
TT Xã 

Tổng diện 

tích 

ha % ha % ha % 

 Tổng 2.007,40 503,00 25,06 700,91 34,92 803,49 40,03 

1 A Roàng 708,79 51,21 7,22 293,14 41,36 364,44 51,42 

2 Hồng Thượng 579,66 325,95 56,23 193,52 33,39 60,19 10,38 

3 Lâm Đớt 718,95 125,84 17,50 214,25 29,80 387,86 52,70 

Nguồn: Thống kê từ bản đồ rừng trồng keo quy mô hộ gia đình phân theo cấp diện tích, năm 2022 

Bảng 3 cho thấy, Hồng Thượng là xã có diện 

tích đất rất phù hợp và phù hợp để phát triển mô 

hình trồng rừng keo gỗ lớn, cao nhất là 519,47 ha, 

chiếm 89,62%, trong khi diện tích đất rất phù hợp 

và phù hợp ở xã A Roàng là 344,35 ha, chiếm 

48,58% và xã Lâm Đớt là 340,09 ha, chiếm 47,30%. 

Xã A Roàng và xã Lâm Đớt có diện tích các lô rừng 

<1 ha (ít phù hợp) chiếm diện tích hơn 50% diện 

tích của xã.  

3.1.2. Mức độ phù hợp theo phân cấp độ dốc  

Độ dốc là 1 trong những yếu tố tự nhiên ảnh 

hưởng đến năng suất rừng trồng [11]. Bên cạnh 

đó, độ dốc cao sẽ ảnh hưởng đến khả năng tiếp 

cận đối với hoạt động trồng rừng và khai thác vận 

chuyển nên sẽ làm giảm giá thành của cây đứng 

tại rừng khi bán ra.  

Bảng 4. Rừng trồng keo quy mô hộ gia đình phân theo cấp độ dốc 

Phân theo cấp độ dốc 

< 16 độ 16-25 độ > 25 độ 

Rất phù hợp Phù hợp Ít phù hợp 
TT Xã Tổng 

ha % ha % ha % 

  Tổng 2.007,40 1.777,71 88,56 219,59 10,94 10,10 0,50 

1 Xã A Roàng 708,79 596,77 84,20 109,36 15,43 2,66 0,38 

2 Xã Hồng Thượng 579,66 540,02 93,16 36,41 6,28 3,23 0,56 

3 Xã Lâm Đớt 718,95 640,92 89,15 73,82 10,27 4,21 0,59 

Nguồn: Thống kê từ bản đồ rừng trồng keo quy mô hộ gia đình phân theo cấp độ dốc, năm 2022 

Bảng 4 cho thấy, diện tích rừng trồng keo 

phân bố ở độ dốc trên 25 độ là rất ít (chưa đến 1%). 

Phần lớn diện tích rừng trồng keo quy mô hộ gia 

đình ở huyện A Lưới theo nhân tố độ dốc là phù 

hợp với phát triển rừng trồng keo gỗ lớn. 

3.1.3. Mức độ phù hợp phân theo cấp khoảng 

cách  

Khoảng cách tiếp cận lô rừng ảnh hưởng 

nhiều đến hoạt động trồng rừng và khai thác, vận 

chuyển. Hộ gia đình gặp khó khăn trong việc chủ 

động thời gian khai thác và bị thương lái ép giá khi 

vị trí rừng trồng của họ khá xa và khó tiếp cận. 

Những hộ có vị trí rừng trồng xa và khó tiếp cận 

thường bị phụ thuộc vào thời gian khai thác của 

các hộ trồng rừng lân cận và phụ thuộc vào đường 

vận chuyển của các hộ gia đình khác. 
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Bảng 5. Rừng trồng hộ gia đình phân theo cấp khoảng cách 

Phân theo khoảng cách tiếp cận 

Rất phù hợp Phù hợp Ít phù hợp 

< 1 km 1 - 2 km > 2 km 
TT Xã Tổng 

ha % ha % ha % 

  Tổng 2.007,40 1.077,39 53,67 517,39 25,77 412,62 20,55 

1 Xã A Roàng 708,79 317,74 44,83 267,91 37,80 123,14 17,37 

2 Xã Hồng Thượng 579,66 115,06 19,85 175,12 30,21 289,48 49,94 

3 Xã Lâm Đớt 718,95 644,59 89,66 74,36 10,34 0 0,00 

Nguồn: Thống kê từ bản đồ rừng trồng keo quy mô hộ gia đình phân theo cấp khoảng cách, năm 

2022. 

Bảng 5 cho thấy, 100% diện tích rừng trồng 

keo quy mô hộ gia đình xã Lâm Đớt có khoảng 

cách từ các lô rừng đến đường giao thông dưới 2 

km, phù hợp với phát triển trồng rừng keo gỗ lớn. 

Diện tích các lô rừng có khoảng cách tiếp cận là ít 

phù hợp (trên 2 km) ở xã Hồng Thượng là 289,48 

ha, chiếm 49,94%, ở xã A Roàng 123,14 ha, chiếm 

17,37%. Nghiên cứu của Lê Chí Hùng Cường và cs 

(2020) ở huyện Nam Đông cho thấy, rừng trồng xa 

khu dân cư, giao thông không thuận lợi làm ảnh 

hưởng đến giá cả của cây đứng tại rừng [12]. 

Nhìn chung, tại huyện A Lưới các tiêu chí về 

độ dốc và khoảng cách tiếp cận giữa lô rừng khá 

phù hợp để phát triển rừng trồng gỗ lớn tại địa 

bàn. Tuy nhiên, diện tích các lô rừng tại huyện A 

Lưới dao động từ 1 - 3 ha và dưới 1 ha chiếm phần 

lớn. Đây cũng là một trở ngại lớn để phát triển 

vùng nguyên liệu trồng rừng keo gỗ lớn tại A Lưới. 

3.2. Yếu tố về con người để phát triển rừng 

trồng gỗ keo lớn quy mô hộ gia đình 

3.2.1. Trình độ học vấn của các hộ gia đình 

trồng rừng keo 

Bảng 6. Trình độ học vấn chủ hộ của các hộ gia đình trồng rừng keo  

(Đơn vị: %) 

TT Trình độ học vấn A Roàng  Hồng Thượng  Lâm Đớt  

1 Không đến trường  25,45 16,22 19,14 

2 Tiểu học 21,82 10,81 21,28 

3 Trung học cơ sở  20,00 21,62 27,66 

4 Trung học phổ thông  30,91 32,43 27,66 

5 Cao đẳng, đại học 1,82 18,92 4,26 

Nguồn: Kết quả phỏng vấn hộ trồng rừng keo tại huyện A Lưới, năm 2022 

Bảng 6 cho thấy, trình độ học vấn của các chủ 

hộ còn khá thấp. Trình độ từ không đến trường 

đến cấp tiểu học vẫn còn cao, xã A Roàng là 

47,27%, xã Lâm Đớt là 40,42% và xã Hồng Thượng 

là 27,03%. Điều này ảnh hưởng đến việc ra quyết 

định trong việc chuyển đổi mô hình kinh doanh 

trồng rừng keo gỗ nhỏ sang gỗ lớn, vì trình độ học 

vấn hạn chế sẽ cản trở các hộ gia đình trong việc 

tiếp cận và hiểu các thông tin hữu ích có liên quan 

đến lợi ích của việc trồng rừng keo gỗ lớn một 

cách đầy đủ và chính xác so với hộ gia đình có 

trình độ học vấn cao, phần lớn hộ gia đình có học 
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vấn thấp vẫn còn e ngại và sợ rủi ro, họ vẫn muốn 

đi theo lối mòn để đảm bảo an toàn hơn cho cuộc 

sống của gia đình. 

3.2.2. Hiểu biết của người dân về rừng trồng 

gỗ lớn 

Bảng 7. Hiểu biết của người dân về rừng trồng keo gỗ lớn 

 (Đơn vị: %) 

TT Hiểu biết Nội dung Xã 
Không 

đồng ý 

Đồng 

ý 

Rất 

đồng ý 

A Roàng 1,85 24,07 74,08 

Hồng Thượng 37,84 29,73 32,43 1 

Áp dụng kỹ thuật trồng 

rừng keo gỗ nhỏ vào gỗ 

lớn  Lâm Đớt 14,89 31,92 53,19 

A Roàng 57,41 31,48 11,11 

Hồng Thượng 51,35 32,43 16,22 2 

Kỹ thuật trồng 

rừng keo gỗ lớn 
Hiểu rõ kỹ thuật tỉa thưa 

trong trồng rừng keo gỗ 

lớn  Lâm Đớt 44,68 34,04 21,28 

A Roàng 25,45 50,91 23,64 

Hồng Thượng 18,92 45,95 35,13 
3 

 

Trồng rừng keo gỗ lớn 

giảm chi phí đầu vào 
Lâm Đớt 21,28 51,06 27,66 

A Roàng 12,96 27,78 59,26 

Hồng Thượng 2,70 40,54 56,76 
4 

 

Trồng rừng keo gỗ lớn 

sẽ giảm xói mòn và có 

giá trị về mặt môi trường  Lâm Đớt 10,64 25,53 63,83 

A Roàng 0,00 27,78 72,22 

Hồng Thượng 0,00 18,92 81,08 5 

Lợi ích trồng 

rừng keo gỗ lớn 

Trồng rừng keo gỗ lớn 

sẽ tăng lợi nhuận kinh tế  
Lâm Đớt 0,00 19,15 80,85 

A Roàng 46,30 24,07 29,63 

Hồng Thượng 48,65 24,32 27,03 6 

Các công ty gỗ cần thu 

mua nguyên liệu keo gỗ 

lớn từ các hộ gia đình  Lâm Đớt 55,32 23,40 21,28 

A Roàng 75,93 14,81 9,26 

Hồng Thượng 45,95 32,43 21,62 7 

Hiểu biết về thị 

trường 

Biết rõ nơi thu mua gỗ 

lớn  
Lâm Đớt 48,94 38,30 12,76 

Nguồn: Kết quả phỏng vấn hộ trồng rừng keo tại huyện A Lưới, năm 2022. 

Bảng 7 cho thấy, có 37,84% hộ dân xã Hồng 

Thượng cho rằng không nên áp dụng kỹ thuật 

trồng rừng keo gỗ nhỏ vào rừng keo gỗ lớn. Tuy 

nhiên, từ kết quả bảng 6 cho thấy, phần lớn các hộ 

dân được phỏng vấn rất đồng ý trong việc áp dụng 

kỹ thuật trồng rừng keo gỗ nhỏ vào trồng rừng 

keo gỗ lớn. Người dân cho biết họ thường trồng 

mật độ dày từ 3.000 đến 4.000 cây/ha và không tỉa 

thưa. Trong khi để đạt sản lượng gỗ cao với trồng 

rừng keo gỗ lớn thì chỉ trồng mật độ 1.100 cây/ha 

hoặc 1.665 cây/ha [13] và cần tỉa thưa từ 1 - 3 lần... 

[14].   
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Việc áp dụng đúng kỹ thuật tỉa thưa trong hoạt 

động trồng rừng keo gỗ lớn sẽ giúp cho rừng 

trồng đạt năng suất cao nhất. Tuy nhiên, trên 40% 

các hộ gia đình được phỏng vấn không hiểu rõ kỹ 

thuật tỉa thưa trong trồng rừng keo gỗ lớn. Phần 

lớn các hộ gia đình đều hiểu rõ lợi ích của hoạt 

động trồng rừng keo gỗ lớn. Sự am hiểu thị trường 

gỗ lớn là một trong những nhân tố chính ảnh 

hưởng đến quyết định trồng rừng keo gỗ lớn của 

chủ rừng [15].  

Đối với hiểu biết về thị trường, có gần 50% số 

hộ gia đình không rõ nhu cầu thu mua gỗ lớn từ 

các hộ gia đình hiện nay như thế nào. Và trên 45% 

người dân chưa biết rõ nơi thu mua gỗ lớn. Điều 

này cho thấy, nhiều hộ gia đình còn thiếu thông 

tin, chưa hiểu rõ về nhu cầu của thị trường, giá cả 

và nơi thu mua gỗ lớn hiện nay. 

Nhìn chung, khả năng tiếp cận thông tin mới 

về những chính sách, kỹ thuật, thị trường keo gỗ 

lớn vẫn còn hạn chế. Bên cạnh đó, người dân cũng 

chưa nắm rõ kỹ thuật trồng rừng keo gỗ lớn và 

cũng không nắm bắt về nhu cầu thị trường hiện 

nay. 

3.2.3. Kênh cung cấp thông tin về trồng rừng 

keo gỗ lớn 

 
Hình 1. Biểu đồ kênh cung cấp thông tin  

trồng rừng keo gỗ lớn 

Hình 1 cho thấy, phần lớn người dân (xã A 

Roàng 70,37%, xã Hồng Thượng 89,19%, Lâm Đớt 

74,47%) nhận được thông tin từ họp thôn. Tuy 

nhiên, người dân cho biết những thông tin ở 

những buổi họp thôn chỉ là những thông tin cơ bản 

về trồng rừng keo gỗ lớn và đăng ký tham gia 

trồng rừng keo gỗ lớn hay không. Kênh thông tin 

từ tập huấn cung cấp nhiều thông tin trực tiếp đến 

người dân hơn các kênh thông tin khác, tuy nhiên 

như phân tích nhận thức của người dân ở bảng 7 

về trồng rừng keo gỗ lớn thì hiện các buổi tập 

huấn của người dân được phỏng vấn chưa được tập 

trung vào các kỹ thuật trồng rừng gỗ lớn. Ngoài ra, 

còn có 2 kênh cung cấp thông tin khác là tivi và 

internet, dù không nhiều người dân nhận được 

thông tin từ 2 kênh này, nhưng những hộ gia đình 

này cho rằng khi xem được xem qua Tivi và chủ 

động tìm hiểu từ internet thì họ hiểu rõ hơn về lợi 

ích của việc trồng rừng keo gỗ lớn và có động lực 

chuyển đổi rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ 

lớn. 

3.3. Yếu tố về tài chính để phát triển rừng 

trồng keo gỗ lớn quy mô hộ gia đình 

3.3.1. Phân loại hộ gia đình 

Bảng 8. Phân loại hộ gia đình  

(Đơn vị tính: %) 

TT Loại hộ A Roàng  
Hồng 

Thượng  

Lâm 

Đớt  

1 Nghèo  61,82 35,14 46,81 

2 Cận nghèo  23,64 29,73 17,02 

3 Trung bình  14,54 24,32 34,04 

4 Khá  0,00 10,81 2,13 

Nguồn: Kết quả phỏng vấn hộ trồng rừng keo 

tại A Lưới, năm 2022. 

Bảng 8 cho thấy, số hộ nghèo và cận nghèo 

của các xã được phỏng vấn là trên 50%. Trong đó 

xã A Roàng có số hộ nghèo cao nhất là 61,82% và 

cận nghèo là 23,64%. Nhìn chung thu nhập của các 

hộ gia đình còn thấp. Đời sống của hộ gia đình còn 

khá thấp cùng với tâm lý sợ rủi ro nếu kéo dài chu 

kỳ trồng rừng keo là yếu tố gây cản trở quyết định 

chuyển đổi trồng rừng keo gỗ nhỏ sang trồng rừng 

keo gỗ lớn của các hộ gia đình [12]. 
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3.3.2. Mức độ phụ thuộc vào rừng trồng của các hộ gia đình  

 

Hình 2. Biểu đồ nguồn thu nhập chính của các hộ gia đình 

Hình 2 cho thấy, phần lớn nguồn thu nhập 

chính của các hộ đều từ rừng trồng keo và làm 

thuê (trồng rừng, khai thác rừng keo). Ở xã Lâm 

Đớt người dân có 3 nguồn thu nhập chính là từ 

rừng trồng keo (66%), làm thuê (trồng rừng, khai 

thác rừng keo) (59,6%) và trồng trọt (57,4%). Ở xã 

A Roàng người dân cũng có 3 nguồn thu nhập 

chính từ làm thuê (trồng rừng, khai thác rừng keo) 

(83,6%), trồng trọt (47,3%) và từ rừng trồng keo 

(29,1%). Ở xã Hồng Thượng thì có 3 nguồn thu 

nhập chính từ làm thuê (trồng rừng, khai thác 

rừng keo) (59,5%), lương cố định (35,1%) và rừng 

trồng keo (24,3%). Từ số liệu trên cho thấy, người 

dân phụ thuộc vào rừng trồng khá cao, vì ngoài 

việc trồng rừng cho chính các hộ thì người dân 

còn làm thuê cho các hộ trồng rừng khác như: 

Trồng, tỉa thưa, khai thác, bóc vỏ keo… Tuy nhiên, 

hình 2 cũng cho thấy, chưa có sự đa dạng sinh kế 

của các hộ trồng rừng. Đây cũng là trở ngại đối với 

quyết định trồng rừng keo gỗ lớn vì sợ rủi ro ảnh 

hưởng đến thu nhập chính của người dân. Ở phần 

thu nhập khác, dù ít nhưng vẫn có một số hộ được 

phỏng vấn có nguồn thu nhập chính từ nghề 

truyền thống là dệt zèng và đan lát các sản phẩm 

từ mây tre.  

3.4. Các giải pháp phát triển rừng trồng keo gỗ 

lớn quy mô hộ gia đình 

Để phát triển trồng rừng keo gỗ lớn, chính 

quyền địa phương cần phối kết hợp các cơ quan 

ban, ngành tiến hành điều tra, quy hoạch lại 

những vùng có tiềm năng phát triển tốt trồng rừng 

keo gỗ lớn dựa vào điều kiện tự nhiên. Nên lựa 

chọn những lô rừng có diện tích từ 1 ha trở lên, độ 

dốc dưới 250 và khoảng cách tiếp cận với lô rừng 

dưới 3 km để thuận tiện cho việc khai thác và vận 

chuyển. Cần tăng cường hoạt động khuyến lâm 

giúp các hộ gia đình hiểu rõ lợi ích khi chuyển đổi 

trồng rừng keo gỗ lớn cũng như hướng dẫn thay 

đổi kỹ thuật trồng rừng keo gỗ lớn để đạt năng 

suất cao nhất. Cần tổ chức cho các hộ dân tham 

quan, học tập các mô hình trồng rừng keo gỗ lớn 

đạt chất lượng trên địa bàn. Chính quyền địa 

phương cùng các cơ quan ban ngành cần có 

phương án hỗ trợ tìm nguồn vốn đầu tư từ các 

chương trình, dự án và hỗ trợ cho các hộ gia đình 

nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi để người dân yên 

tâm về nguồn vốn đầu tư. Bên cạnh đó cần đa 

dạng hóa các hoạt động sinh kế, phát triển nghề 

truyền thống của các đồng bào dân tộc chính của 

huyện A Lưới là dân tộc Tà Ôi, Pa Cô và Kơ Tu. 
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Các nghề truyền thống của các đồng bào dân tộc 

huyện A Lưới chủ yếu là dệt zèng, đan lát với các 

sản phẩm là gùi, mâm, nia, nong và rổ từ mây, tre. 

Việc phát triển các nghề truyền thống tại địa 

phương sẽ giúp các hộ gia đình có thêm thu nhập 

ngắn ngày góp phần ổn định sinh kế giúp người 

dân yên tâm trồng rừng keo gỗ lớn với chu kỳ dài 

ngày… Đặc biệt, các cơ quan chuyên môn cần xây 

dựng hệ thống liên kết chuỗi giữa các doanh 

nghiệp chế biến gỗ và hộ gia đình để người dân 

hiểu rõ và yên tâm về đầu ra sản phẩm gỗ lớn. 

4. KẾT LUẬN 

Huyện A Lưới có tiềm năng về điều kiện tự 

nhiên cho việc phát triển rừng keo gỗ lớn. Phần 

lớn các lô rừng keo ở các xã nghiên cứu có độ dốc 

dưới 160 (mức rất phù hợp – chiếm 88,56%), 

khoảng cách giữa các lô rừng với đường giao 

thông nhỏ hơn 1 km (mức rất phù hợp – chiếm 

53,67%) và diện tích các lô rừng từ lớn hơn 1 ha 

(mức phù hợp và rất phù hợp – chiếm 59,98%). Tuy 

nhiên, tại đây vẫn còn tỷ lệ khá lớn các lô rừng keo 

có quy mô nhỏ dưới 1 ha  (ít phù hợp - chiếm 

40,03%). Diện tích lô rừng nhỏ lẻ là một trở ngại 

cho việc chuyển đổi rừng từ trồng keo gỗ nhỏ sang 

rừng trồng gỗ lớn trên địa bàn.  

Đối với yếu tố về con người, kết quả nghiên 

cứu cho thấy, trình độ học vấn của chủ rừng còn 

thấp và hiểu biết của chủ rừng về trồng rừng keo 

gỗ lớn còn hạn chế. Ngoài ra, dù đã có nhiều kênh 

truyền thông về trồng rừng keo gỗ lớn nhưng 

người dân vẫn chưa thực sự tiếp cận để hiểu rõ về 

hoạt động này.  

Về yếu tố về tài chính, kinh tế của hộ gia đình 

trồng rừng còn thấp và phụ thuộc nhiều vào hoạt 

động trồng rừng mà chưa có sự đa dạng các hoạt 

động sinh kế. Từ kết quả nghiên cứu đã đề xuất 

được một số giải pháp phát triển rừng trồng gỗ lớn 

quy mô hộ gia đình trên địa bàn huyện A Lưới. 
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Summary 

Shifting from short-term small timber production forests to developing big-size timber Acacia forests is 

the tendency of many localities, including A Luoi district, Thua Thien - Hue province. Nevertheless, 

this transformation is often influenced by many factors. The study has identified three main groups of 

factors affecting the development of big - size timber Acacia plantations, including (1) Natural (area, 

slope, approach distance); (2) People (education level, afforestation techniques, afforestation benefits, 

market knowledge, sources of information for the local inhabitants) and (3) Financial (household 

income, main types of household income). Based on the analysis of the above factors, the study 

proposes a number of key solutions to support the development of big - size timber Acacia plantations, 

including planning a big - size timber Acacia plantation area suitable to natural conditions, guiding the 

households to change their techniques from small - size timber afforestation to big-size timber 

afforestation, assisting in finding capital for production, supporting the development of high - quality 

seed sources, strengthening forestry extension activities, and supporting the market.  
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TRI THỨC TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI H’MÔNG TRONG 

BẢO TỒN VÀ SỬ DỤNG NGUỒN GEN CÂY KHOAI SỌ 

NƯƠNG TẠI HUYỆN TRẠM TẤU, TỈNH YÊN BÁI 

Hoàng Thị Nga1, *, Lê Văn Tú1, Nguyễn Thị Ngọc Huệ2,                                                                       

Nguyễn Quang Tin3, Nguyễn Quang Tân4, Nguyễn Mai Phương4,                                                          

Nguyễn Thị Thúy Hằng1, Hoàng Thị Lan Hương1  

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá vai trò tri thức truyền thống của người H’Mông trong việc 

sử dụng và lưu giữ tại chỗ nguồn gen cây khoai sọ nương phục vụ đời sống và phát triển kinh tế hộ tại 

huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Phương pháp điều tra, khảo sát với bộ câu hỏi trắc nghiệm và thu thập 

các tài liệu liên quan; phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia (PRA); phương pháp thống kê, 

xử lý số liệu và phân tích hệ thống đã được áp dụng. Kết quả nghiên cứu đã ghi nhận được cơ bản tri 

thức truyền thống của người H’Mông tại huyện Trạm Tấu trong việc sử dụng, lưu giữ nguồn gen cây 

khoai sọ nương đặc sản và thương mại hóa sản phẩm. Đó là, những tri thức truyền thống trong lưu giữ 

khoai sọ nương bao gồm tổng thể từ nhận biết về giống, chuẩn bị giống, làm đất, trồng, chăm sóc, bón 

phân, kiểm soát sâu, bệnh hại đến thu hoạch và chế biến sản phẩm. Người dân địa phương sử dụng 

khoai sọ nương trong đời sống hàng ngày làm lương thực với nhiều phương thức chế biến rất đa dạng, 

như luộc, nấu canh, hầm, cắt lát phơi khô, sử dụng củ làm giống cho vụ sau. Tri thức truyền thống của 

người H’Mông đã góp phần bảo tồn và phát triển nguồn gen cây khoai sọ đặc sản của vùng cao Yên 

Bái. Kết quả nghiên cứu cũng xác định được một số tồn tại cần được giải quyết bằng khoa học công 

nghệ để cây khoai sọ nương bản địa có thể phát triển bền vững tại huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. 

Từ khóa: Cây khoai sọ nương, Trạm Tấu, cộng đồng người H’Mông, tri thức truyền thống. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 3 

Ngày nay, vai trò quan trọng của người dân 

bản địa cùng với kiến thức trong quản lý và bảo 

tồn nguồn gen cây trồng ngày càng được cộng 

đồng quốc tế thừa nhận. Tri thức truyền thống 

(TTTT) được coi là hệ thống kiến thức của các dân 

tộc bản địa, hoặc của một cộng đồng dân tộc tồn 

tại và phát triển trong từng hoàn cảnh cụ thể với sự 

đóng góp của mọi thành viên trong cộng đồng ở 

một vùng địa lý [1]. Trong lĩnh vực nông nghiệp, 

đặc biệt là ngành trồng trọt, TTTT được tập trung 

                                                           

1 Trung tâm Tài nguyên thực vật 
2 Hội Giống cây trồng Việt Nam 
3 Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp 
và PTNT 
4 Tổ chức Nghiên cứu Nông lâm Quốc tế tại Việt Nam 
(CIFOR-ICRAF) 
*Email: hoangthingaprc@gmail.com 

khai thác và tư liệu hoá là những kiến thức liên 

quan đến bảo tồn, sử dụng tài nguyên cây trồng 

như: Thuần hóa cây trồng, chọn lọc giống; nhân 

giống, bảo quản giống và trao đổi giống; kỹ thuật 

canh tác (làm đất, tưới tiêu, bón phân, trừ cỏ, 

phòng trừ sâu, bệnh...); thu hoạch, bảo quản sau 

thu hoạch; về chế biến, sử dụng... [2].  

Trên thế giới, đã có nhiều nghiên cứu về 

TTTT trong lĩnh vực bảo tồn và sử dụng cây trồng 

bản địa [2], [3]. Ở Việt Nam, một số nghiên cứu về 

TTTT liên quan đến lĩnh vực sử dụng và phát triển 

các nguồn gen cây trồng phục vụ đời sống và gắn 

với bảo tồn tại chỗ đã được công bố. Nghiên cứu 

của Hoàng Xuân Tý và cs (1988) [4], Nguyễn Thị 

Thanh Tuyết và cs (2003) [5], Nguyễn Thị Ngọc 

Huệ và Vũ Linh Chi (2004) [6], Nguyễn Thị Ngọc 

Huệ và cs (2005) [7] đã tài liệu hóa và đánh giá 

được kinh nghiệm trong lưu giữ và sử dụng cây 
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lúa, xoài, khoai môn, khoai sọ của người dân tộc 

tại một số địa phương.  

Khoai sọ nương là tên gọi chung của nhóm 

nguồn gen khoai sọ bản địa (Colocasia esculenta 

var. antiquorum (L.) Schott), được cộng đồng 

người H’Mông trồng lâu đời trên đất dốc tại 

huyện Trạm Tấu và một số huyện khác trong tỉnh 

Yên Bái. Sản phẩm từ các giống khoai sọ này 

được coi là sản phẩm đặc hữu của huyện, đã được 

Cục Sở hữu Trí tuệ cấp giấy chứng nhận hàng 

hóa và là sản phẩm OCOP 3 sao của huyện Trạm 

Tấu.  

Mục đích nghiên cứu này là tìm hiểu vai trò 

TTTT của cộng đồng người H’Mông trong lưu 

giữ và sử dụng nguồn gen khoai sọ nương đặc 

sản phục vụ đời sống và nhu cầu thị trường tại 

huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái; xác định những 

tồn tại để đưa ra giải pháp khoa học công nghệ 

hỗ trợ người dân phát triển bền vững gắn với bảo 

tồn tại chỗ nguồn gen cây khoai sọ nương bản 

địa. 

2. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là TTTT của người 

H’Mông trong bảo tồn và sử dụng nguồn gen cây 

khoai sọ nương. 

Phạm vi nghiên cứu: Tại xã Bản Mù và xã Xà 

Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu    

 Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu này được 

thu thập từ các nguồn khác nhau. Dữ liệu thứ cấp 

về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, dân sinh và 

phân bố lao động, tài liệu về hiện trạng diện tích, 

sản lượng cây khoai sọ nương trên địa bàn huyện 

Trạm Tấu được thu thập từ các phòng, ban chuyên 

môn của UBND huyện Trạm Tấu. Các dữ liệu này 

được sử dụng cho việc hệ thống hóa và tóm tắt về 

cơ sở lý luận và thực tiễn.  

  Dữ liệu sơ cấp được thu thập từ điều tra trong 

thời gian từ tháng 10/2021 đến tháng 5/2022 tại 2 

xã của huyện Trạm Tấu là Bản Mù và Xà Hồ, mỗi 

xã điều tra tại 2 bản/thôn có người dân trồng 

khoai sọ nương nhiều năm. Nội dung chính của 

các điều tra nhằm đánh giá tình hình thực tế, lấy 

thông tin của người dân thông qua bộ câu hỏi, 

phỏng vấn trực tiếp các đối tượng là già làng, 

trưởng bản/thôn, người dân trồng khoai sọ, cán bộ 

lãnh đạo địa phương. Tổng số 85 phiếu điều tra với 

53 tiêu chí liên quan đến các hoạt động lưu giữ và 

sử dụng khoai sọ nương của địa phương đã được 

dùng. Thành phần của 85 nông hộ được phỏng vấn 

bao gồm cả nam và nữ, các hộ nghèo, cận nghèo 

và hộ có mức sống trung bình. Điều này sẽ phản 

ánh một cách khách quan về sự ảnh hưởng của 

giới cũng như thành phần kinh tế hộ trong sử 

dụng TTTT của người H’Mông để bảo tồn và sử 

dụng nguồn gen khoai sọ nương tại huyện Trạm 

Tấu, Yên Bái. Những phân tích, đánh giá, lựa chọn 

trạng thái biểu hiện của mỗi tiêu chí dựa trên kết 

quả đồng ý lựa chọn trắc nghiệm của tổng số 

người được phỏng vấn.  

Ngoài ra, phương pháp đánh giá nhanh có sự 

tham gia của người dân (PRA) cũng được sử dụng 

để thu thập những ý kiến về khó khăn và mong 

muốn của người dân về công tác bảo tồn và phát 

triển bền vững nguồn gen khoai sọ nương. 

Các dữ liệu điều tra được phân tích để xác 

định vai trò của cộng đồng trong việc bảo tồn và 

phát triển bền vững nguồn gen khoai sọ nương và 

sinh kế cộng đồng. Toàn bộ các dữ liệu thu thập 

thông qua phỏng vấn, điều tra, khảo sát tại địa 

phương và số liệu kế thừa, được tổng hợp, xử lý 

bằng phần mềm Excel và phân tích hệ thống.  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc điểm vùng nghiên cứu và đối tượng 

được phỏng vấn, điều tra 

Trạm Tấu là huyện vùng cao thuộc tỉnh Yên 

Bái, cách trung tâm tỉnh 114 km. Diện tích tự 

nhiên của huyện là 74.618,53 ha, trong đó đất nông 

nghiệp 5.117,5 ha; đất trồng cây hàng năm 

4.302,44 ha. Đất chưa sử dụng là 10.525,63 ha, rất 
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phù hợp với việc trồng rừng, trồng cỏ chăn nuôi và 

phát triển cây thực phẩm hàng năm. 

Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, 

nhiệt độ bình quân khoảng 200C. Lượng mưa bình 

quân khoảng 1.834,5 mm/năm nhưng phân bố 

không đều, mùa mưa dễ gây lụt lội. Độ cao trung 

bình so với mặt biển khoảng 800 m. Do địa hình 

núi cao nên nhiệt độ về mùa hè không cao. Mùa 

đông ở Trạm Tấu giá rét, có năm nhiệt độ xuống 

tới 0oC, tuyết phủ trên các cành cây và núi cao. 

Dân số toàn huyện hiện có trên 31 nghìn 

người, khoảng hơn 6.000 hộ, với 11 dân tộc đoàn 

kết chung sống trên các triền núi cao, trong đó 

dân tộc Mông chiếm 77%, dân tộc Thái 16%, còn lại 

là dân tộc Khơ Mú, Tày, Mường…[8]. 

Trong số 85 nông hộ được phỏng vấn/điều 

tra, có 78 hộ nghèo, 4 hộ cận nghèo và 3 hộ có 

mức sống trung bình; 44 nữ, 41 nam. Số người 

được phỏng vấn có độ tuổi từ 20 - 98, phần lớn nằm 

trong độ tuổi lao động, trong đó độ tuổi 20-40 có 

67 người, độ tuổi 41-60 có 14 người, độ tuổi 61-80 

có 3 người và độ tuổi 81-100 có 1 người. Trình độ 

học vấn của những người được phỏng vấn từ lớp 6 

đến trung cấp. Số thành viên/hộ dao động từ 2 

người đến 11 người, trung bình là 5 người/hộ. Số 

nhân khẩu trong độ tuổi lao động của mỗi hộ cao 

nhất là 6 người, bình quân 2,9 người/hộ. Diện tích 

trồng khoai sọ của mỗi hộ dao động từ 50 m2 đến 

5.000 m2, bình quân 950 m2/hộ. Điều này cho thấy, 

việc chọn mẫu đối tượng điều tra đảm bảo thu 

được thông tin đáng tin cậy. 

Nguồn gen cây khoai sọ nương là loại cây lấy 

củ có khả năng chống chịu tốt, phù hợp với điều 

kiện sinh thái của vùng, dễ trồng, đầu tư thấp. Nếu 

có thị trường ổn định và sản xuất theo chuỗi giá trị 

sẽ là cây trồng có hiệu quả kinh tế cao, tăng thu 

nhập cho người dân. Chính vì vậy, dù tỷ lệ diện 

tích trồng khoai sọ nương trên tổng diện tích đất 

nông nghiệp của các hộ điều tra chỉ khoảng 13,78% 

(950/6.982 m2) nhưng số hộ trồng khá ổn định 

trong thời gian qua và có xu hướng tăng trong thời 

gian tới. 

Từ năm 2020, sản phẩm khoai sọ nương đã 

được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp giấy chứng nhận 

nhãn hiệu hàng hóa là sản phẩm OCOP đạt 3 sao 

với 2 nhóm chính: i) Nhóm giống có củ con thuôn 

dài; ii) Nhóm giống có củ con hình tròn. Năm 

2020, toàn huyện Trạm Tấu có tổng diện tích 

khoảng hơn 80 ha khoai sọ nương, đến năm 2021 

diện tích đã tăng lên trên 212 ha và theo kế hoạch 

năm 2022 của UBND huyện Trạm Tấu dự kiến 

trồng khoảng 400 ha khoai sọ nương. Sản phẩm 

chính là củ con với năng suất đạt khoảng 8-10 

tấn/ha [9]. 

3.2. TTTT trong lưu giữ nguồn gen khoai sọ 

nương  

Để lưu giữ được nguồn gen cây trồng từ thế hệ 

này sang thế hệ khác tại địa phương, các khâu lựa 

chọn, nhân và bảo quản củ giống tốt cùng việc áp 

dụng kỹ thuật canh tác phù hợp là vô cùng quan 

trọng. Chính vì vậy, các đợt điều tra chú trọng vào 

việc tư liệu hóa TTTT về lưu giữ giống và phương 

thức canh tác khoai sọ nương của cộng đồng người 

H’Mông ở Trạm Tấu. Kết quả điều tra về phương 

thức canh tác khoai sọ nương thể hiện trong bảng 

1.  

Kiến thức về nhận biết giống: Toàn bộ 85 hộ 

(100%) được điều tra đều đã và đang trồng khoai 

sọ nương. Họ có thể mô tả và nhận biết nhanh 

các giống/dạng khác nhau của nhóm nguồn gen 

cây khoai sọ nương trên địa bàn huyện qua một 

số đặc điểm chính. Hiện nay, tại 4 thôn/bản điều 

tra, có khoảng 4-5 giống/dạng khoai sọ khác 

nhau (mỗi hộ trồng từ 1-3 dạng/giống) theo nhu 

cầu sử dụng, nhưng đa số người dân chỉ gọi 

chung là khoai sọ mà không phân biệt thành từng 

giống khác nhau. Họ chỉ phân biệt 2 loại giống 

khoai sọ chính trồng nhiều, là giống có củ con 

dạng hình tròn (có năng suất và chất lượng tốt 

hơn) và giống có củ con thuôn dài. 100% hộ được 

điều tra đều cho biết các giống khoai sọ hiện 
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đang được trồng tại các thôn/bản là các giống 

khoai truyền thống của địa phương, đã tồn tại 

trên 20 năm. 

Bảng 1. Phương thức canh tác truyền thống khoai sọ nương tại huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái 

STT Tiêu chí Trạng thái tiêu chí lựa chọn của nông hộ Số hộ Tỷ lệ % 

a. Đất đốc gần chân đồi (thịt nhẹ) 62 72,94 
1 

Loại đất trồng 

khoai sọ b. Đất dốc trên sườn đồi (lẫn sỏi đá) 23 27,06 

a. Làm đất tối thiểu 74 87,06 

b. Làm đất kỹ 1 1,18 2 
Chuẩn bị đất, xử lý 

đất trước khi trồng 

c. Không làm đất 10 11,77 

a. Củ con cấp 1 4 4,71 

b. Cả củ con cấp 1 và cấp 2 25 29,41 3 Chuẩn bị củ giống  

c. Củ con cấp 2 (củ cháu) 56 65,88 

a. Tháng 1 4 4,71 

b. Tháng 2 8 9,41 

c. Tháng 3 68 80,00 

 

4 
Thời vụ trồng 

d. Tháng 4 5 5,89 

a. Rạch hàng, đặt củ, lấp đất 1 1,18 

b. Bổ hốc, đặt củ, lấp đất 83 97,65 5 Cách trồng 

c. Đặt củ lấp đất 1 1,18 

a. 1 củ/khóm 18 21,18 

b. 2 củ/ khóm 61 61,76 6 
Số lượng củ giống 

trồng/khóm 
c. 3 củ trên khóm 9 10,59 

a. - Sử dụng phân chuồng 33 38,82 

   - Sử dụng phân NPK 81 95,29 7 Phân bón/1.000 m2 

b. (Đạm urê + kaliclorua bón thúc) 3 3,53 

a. Làm cỏ thủ công, xới, vun gốc 80 94,12 
8 

Làm cỏ, chăm sóc, 

vun xới b. Sử dụng thuốc trừ cỏ, vun gốc 5 5,88 

9 Tưới tiêu  a. Canh tác nước trời 85 100 

10 Phòng trừ sâu, a. Không sử dụng thuốc hóa học 10 11,76 
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STT Tiêu chí Trạng thái tiêu chí lựa chọn của nông hộ Số hộ Tỷ lệ % 

bệnh b. Có sử dụng thuốc hóa học 75 88,33 

a. Sau trồng 6 tháng 6 7,06 

b. Sau trồng 7 tháng 44 51,76 

c. Sau trồng 8 tháng 31 36,47 
11 

Thời gian thu 

hoạch củ  

d. Sau trồng 9 tháng 6 7,06 

a. Để nền đất nơi râm mát 69 81,17 

b. Để trên giá, giàn 4 4,71 

c. Củ con trong bao tải dứa để nơi thoáng, khô 11 12,94 

12 
Cách bảo quản củ 

giống 

d. Để lại trên nương 1 1,18 

a. Đơn canh 80 94,12 
13 

Trồng xen canh với 

cây trồng khác 
b. Xen canh với cây trồng khác 5 5,88 

a. Đổi chân đất sau 1 năm 27 31,76 

b. Đổi chân đất sau 2 năm 33 38,82 

c. Đổi chân đất sau 3 năm 10 11,76 

d. Chỉ đổi đất khi cần thiết 14 16,47 

14 
Luân canh trên đất 

trồng khoai sọ 

e. Khác 1 1,18 

Địa hình và loại đất trồng khoai sọ: 100% các 

hộ gia đình trồng khoai trên địa hình đất đồi dốc, 

trong đó 72,94% hộ gia đình trồng khoai trên 

chân đất đồi dốc là đất thịt nhẹ và 27,06% hộ gia 

đình trồng khoai trên đất đồi dốc có lẫn sỏi đá do 

các hộ dân này không có sự lựa chọn loại đất 

khác trong canh tác khoai sọ Trạm Tấu.  

Tưới nước: Trong số 85 hộ được điều tra thì 

100% số hộ trồng khoai sọ chỉ sử dụng nước mưa, 

phụ thuộc 100% vào điều kiện tự nhiên tại địa 

phương. 

Kỹ thuật làm đất: 87,1% hộ gia đình làm đất 

tối thiểu bằng hình thức cuốc sơ qua và nhặt cỏ, 

chỉ có 11,8% hộ không làm đất, chỉ cuốc hốc bỏ 

phân và trồng khoai theo đường đồng mức…, 

cũng không cuốc hốc bỏ phân mà chỉ đặt củ lấp 

đất. Đây là kinh nghiệm rất hữu ích để bảo vệ, 

chống xói mòn đất trên đất dốc. 

Chuẩn bị củ giống: 100% các hộ gia đình đều 

sử dụng các củ con cấp 1, cấp 2 rất nhỏ (trên dưới 

30 g) để trồng do củ con to để bán, vì thế chất 

lượng cây con của vụ sau thường yếu, sinh 

trưởng, phát triển kém. Hạn chế này cần được cải 

thiện. 

Thời vụ trồng khoai sọ nương: Thời vụ trồng 

tập trung nhất của các hộ được điều tra là vào 

tháng 3 với 80,0% hộ. Tuy nhiên, cũng có 20% các 

hộ được điều tra trồng khoai sọ nương rải rác từ 

tháng 1 (4,71%), tháng 2 (9,41%), có khi đến 

tháng 4 (5,89%) do người dân không bố trí được 

thời gian để trồng chính vụ. 
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Cách trồng và mật độ: Trồng khoai theo hình 

thức cuốc hốc, đặt củ và lấp đất (97,6% hộ). Đa số 

các hộ gia đình thường trồng khoai đặt 1-2 củ 

giống nhỏ/hốc theo khoảng cách cây cách cây từ 

30-50 cm, hàng cách hàng từ 50-70 cm. Vẫn có hộ 

gia đình trồng với khoảng cách hàng x cây rất 

thưa 70 - 80 cm x 60 - 70 cm. Họ cho rằng trồng 

thưa như vậy thì cây phát triển cao hơn, củ con 

kích cỡ to bán được giá hơn. Điều này cũng cần 

được kiểm chứng để bố trí thí nghiệm mật độ 

trồng, nghiên cứu biện pháp canh tác cho giống 

khoai sọ nương tại huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên 

Bái. 

Sử dụng phân bón: 100% các hộ được điều tra 

có sử dụng phân bón cho việc trồng khoai, trong 

đó 38,8% hộ trồng khoai có sử dụng phân chuồng, 

96,5% hộ sử dụng phân bón NPK Lâm Thao tổng 

hợp tỷ lệ 5-10-3+8S để bón lót khi trồng khoai 

(lượng bón thay đổi tùy theo hộ gia đình có sử 

dụng phân chuồng hay không, khả năng tài 

chính để đầu tư ban đầu); lượng phân NPK Lâm 

Thao tổng hợp dùng để bón lót dao động trong 

khoảng 10-250 kg/1.000 m2 với mức trung bình 

bón là 108 kg/1.000 m2. Còn lại 3/85 hộ gia đình 

không dùng bất kỳ phân bón NPK tổng hợp nào 

khác để bón lót mà chỉ dùng phân đạm urê, phân 

kali clorua bón thúc sau khi trồng khoai từ 3-4 

tháng, với lượng bón từ 20-100 kg/1.000 m2 (cả 

phân đạm và phân kali) kết hợp với xới cỏ và vun 

gốc. 

Năng suất: Năng suất củ tươi của giống khoai 

sọ nương tại các hộ được điều tra biến động rất 

lớn, từ 6,8 - 18,0 tấn/ha do năng suất củ phụ 

thuộc nhiều vào địa hình đất trồng (trên sườn dốc 

hay dưới chân dốc) và phụ thuộc vào mức đầu tư 

(công chăm sóc và phân bón). Năng suất củ bình 

quân của các hộ điều tra đạt 12,25 tấn/ha. Nhìn 

chung, năng suất vẫn còn thấp so với tiềm năng 

của giống.  

Làm cỏ và vun xới: Biện pháp làm cỏ thủ 

công kết hợp với vun xới cho khoai sọ 2 lần/vụ 

được đa số người dân áp dụng, với tỷ lệ 94,1% hộ. 

Chỉ 5,9% hộ dùng thuốc diệt cỏ để trừ cỏ và vun 

xới cho cây khoai sọ. 

Áp dụng biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại: 

Hầu hết các hộ (65,9% hộ) cho biết, sâu hại khoai 

trên ruộng chủ yếu là sâu khoang, ngoài ra còn 

có rệp muội và rệp sáp nhưng gây hại ít hơn và 

không đồng đều trên các ruộng. Phần lớn các hộ 

nhận định (76,5% hộ), bệnh sương mai là bệnh 

gây hại chính trên cây khoai sọ, chủ yếu ở thời kỳ 

cây khoai bắt đầu chuyển từ sinh trưởng thân lá 

sang giai đoạn tích lũy về củ. Ngoài ra, bệnh thối 

củ cũng ảnh hưởng đến năng suất của cây khoai 

sọ, được ghi nhận với tỷ lệ 29,4% hộ. Khi thấy 

ruộng khoai bị bệnh sương mai gây hại nặng, đã 

có 82,35% hộ sử dụng thuốc hóa học để phòng 

trừ. Đối với các loại sâu hại trên cây khoai sọ, chỉ 

có 54,1% hộ sử dụng biện pháp hóa học để phòng 

trừ, còn lại 45,9% hộ không sử dụng bất kỳ biện 

pháp hóa học nào để kiểm soát sâu hại do không 

có tiền mua thuốc bảo vệ thưc vật. Tuy nhiên, 

những hộ đã sử dụng thuốc hóa học đều không 

nhớ tên thuốc trừ sâu, bệnh mà họ đã sử dụng.  

Phương thức canh tác khoai sọ: Đa số các hộ 

(94,1% hộ) trồng đơn canh cây khoai sọ, chỉ có 

5/85 hộ trồng khoai tại bản Khấu Ly, xã Bản Mù 

trồng xen khoai sọ với khoai lang, dưa leo vì 

muốn tận dụng quỹ đất và hạn chế cỏ dại khi cây 

khoai sọ ở giai đoạn cây con. Các hộ thường đổi 

chân đất trồng khoai sọ sau 1 - 2 năm trồng khoai 

sọ (70,6% hộ), chỉ có 11,8% hộ đổi chân đất sau 

khi trồng khoai sọ 3 năm và có 16,5% hộ đổi chân 

đất trồng khoai sọ khi cần thiết. Cá biệt, có 1 hộ ở 

chòm Cu Vai, thôn Háng Sê không trồng lại trên 

đất đã trồng khoai sọ. Đây là kinh nghiệm tốt 

nhằm giảm sâu, bệnh hại và nâng cao năng suất 

củ, đồng thời họ đã biết áp dụng kinh nghiệm 

truyền thống trong canh tác nông nghiệp.  

Thu hoạch củ: Hầu hết các hộ (75/85 hộ) 

đều cho biết thu hoạch củ tốt nhất từ sau trồng 7-

8 tháng, phản ánh đúng khoai sọ nương có thời 
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gian sinh trưởng dài hơn khoai sọ trồng ở chân 

đất ruộng. 

Bảo quản củ giống: Cách bảo quản củ giống 

khá đa dạng, đa số hộ bảo quản củ giống ở nền 

đất nơi râm mát sau khi thu hoạch (72,6% hộ); có 

11 hộ (12,9%) thu hoạch củ giống rồi hong cho 

ráo vỏ và cho vào bao để trên nền đất nơi râm 

mát; có 4/85 hộ gia đình đóng củ giống vào bao 

và gác cả bao lên giá. Chỉ có 1/85 hộ gia đình để 

giống lại trên nương theo hình thức khi thu 

hoạch khoai thì để lại một mảnh diện tích nhỏ 

không thu hoạch mà để làm giống cho vụ sau, 

đồng thời những củ con nhỏ khi thu hoạch 

không bán được thì đào đất rồi vùi xuống cùng 

với mảnh diện tích không thu hoạch để làm 

giống. Điều này nhằm hạn chế khoai giống bị 

thối hỏng trong quá trình bảo quản củ giống. 

3.3. TTTT trong sử dụng nguồn gen khoai sọ 

nương  

100% các hộ đều sử dụng củ con làm lương 

thực - thực phẩm, đôi khi kết hợp sử dụng thêm 

củ cái (28,2%). Có 35% số hộ có dùng củ cái để ăn, 

còn lại toàn bộ đều dùng củ cái làm thức ăn cho 

lợn. Một tỷ lệ ít hộ dân sử dụng dọc lá để chăn 

nuôi (5,9% hộ), còn lại (94,1% hộ) sử dụng dọc lá 

làm vật liệu che phủ đất nhằm giữ độ ẩm, tăng 

dinh dưỡng đất và hạn chế cỏ dại.  

Các món ăn chủ yếu được chế biến từ củ 

khoai sọ là: Luộc, nấu canh với xương, một số ít 

hộ dùng củ khoai sọ để nướng, xào; cá biệt 1 hộ 

sử dụng củ cái thái lát phơi khô để ăn dần.  

Từ năm 2000 đến nay, sản phẩm củ con đã 

được nhiều hộ bán ra thị trường. Giá bán khoai sọ 

nương biến động rất lớn theo quy luật đầu vụ đắt, 

có thể lên đến 17.000 - 18.000 đồng/kg và giá bán 

giảm dần cho đến cuối vụ, có thời điểm chỉ 

khoảng 7.000 - 8.000 đồng/kg.  

Như vậy, toàn bộ cây khoai sọ nương đều được 

sử dụng làm lương thực, thực phẩm cho con người 

(củ con và củ cái), làm thức ăn chăn nuôi (củ cái, 

dọc lá) và bán ra thị trường (củ con), vật liệu làm 

giống cho vụ sau (củ con nhỏ không thể bán 

được). Đồng thời, phương thức chế biến cũng khá 

đa dạng gồm: Luộc, nấu canh, nướng, xào và thái 

lát phơi khô dùng dần. 

3.4. Những phát hiện về dự định phát triển và 

nhu cầu cần hỗ trợ khoa học, công nghệ để phát 

triển bền vững cây khoai sọ nương  

Kết quả điều tra ở bảng 2 cho thấy, 100% các 

hộ điều tra đều mong muốn tiếp tục trồng cây 

khoai sọ nương với các lựa chọn: 57/85 hộ, chiếm 

tỷ lệ 67,06% muốn tiếp tục giữ nguyên diện tích 

trồng khoai sọ, 27/85 hộ (31,76%) muốn tăng diện 

tích trồng khoai sọ, chỉ có 1/85 hộ gia đình có xu 

hướng giảm bớt diện tích trồng. 

Đa số người được phỏng vấn (68/85 hộ), 

chiếm 80,0% hộ gia đình mong muốn được trồng 

giống đặc sản địa phương đã được phục tráng bởi 

khi có nguồn củ giống tốt, độ thuần cao sẽ giúp 

cây khoai sọ sinh trưởng phát triển, năng suất tốt, 

chất lượng đồng đều và ổn định hơn.  

Nhu cầu cần hỗ trợ trong thời gian tới xếp 

theo thứ tự ưu tiên là hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm 

(64,7% hộ); hỗ trợ phục tráng giống (41,2% hộ); hỗ 

trợ phân bón (36,5% hộ), tiếp theo là được đào tạo 

về kỹ thuật canh tác mới, bảo quản chế biến và cơ 

chế chính sách (Bảng 2).  
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Bảng 2. Định hướng phát triển khoai sọ nương tại huyện Trạm Tấu và nhu cầu hỗ trợ  

STT Tiêu chí Các lựa chọn của nông hộ Số hộ 
Tỷ lệ 

(%) 

a. Tiếp tục trồng khoai sọ, giữ nguyên diện tích 57 67,06 

b. Tiếp tục trồng khoai sọ, tăng diện tích 27 31,76 1 

Hướng phát triển 

cây khoai trong thời 

gian tới c. Tiếp tục trồng khoai sọ, giảm diện tích 1 1,18 

a. Giống cũ hiện trồng 17 20 

b. Giống cũ được phục tráng 68 80 

c. Giống mới năng suất, chất lượng cao 1 1,18 
2 

Hướng lựa chọn 

giống khoai trong 

thời gian tới 

d. Giống mới thích nghi, chống chịu tốt 1 1,18 

a. Giống đươc phục tráng 35 41,18 

b. Đào tạo, tập huấn về kỹ thuật 24 28,24 

c. Nguồn tiêu thụ ổn định 55 64,71 

d. Bảo quản, chế biến 1 1,18 

e. Cơ chế chính sách 1 1,18 

3 
Nhu cầu cần hỗ trợ 

trong thời gian tới 

f. Hỗ trợ phân bón 31 36,47 

3.5. Những ưu điểm và hạn chế trong thực 

hành canh tác khoai sọ nương Trạm Tấu 

Kết quả điều tra TTTT của người H’Mông 

trong canh tác cây khoai sọ nương Trạm Tấu cho 

thấy: 

Đa số các hộ dân được điều tra đều có kiến 

thức, kinh nghiệm truyền thống trong bảo quản, 

nhân giống, canh tác và sử dụng khoai sọ nương. 

Nhờ có những TTTT này nguồn gen khoai sọ bản 

địa đã được lưu giữ và phát triển qua nhiều thế hệ 

tại huyện Trạm Tấu.  

Hiện nay, chủ trương của UBND huyện Trạm 

Tấu là mở rộng diện tích trồng cũng như khâu tiêu 

thụ sản phẩm là điều kiện thuận lợi để phát triển 

cây khoai sọ nương ổn định, bền vững tại địa 

phương. 

Tuy nhiên, sản xuất khoai sọ nương vẫn còn 

một số tồn tại sau: 

Lựa chọn củ giống: Mặc dù nhận thức được 

tầm quan trọng và mong muốn có củ giống tốt 

trong canh tác khoai sọ, do phần lớn các hộ thuộc 

hộ nghèo nên họ chưa quan tâm đến lựa việc lựa 

chọn củ giống chất lượng mà tận dụng tối đa củ 

con để bán và làm lương thực, đồng thời chỉ để lại 

những củ con nhỏ nhất để làm giống (những củ 

không thể bán được và cũng không thể chế biến 

để ăn được do kích cỡ củ quá nhỏ). Vì vậy, dẫn 

đến cây khoai sinh trưởng kém, năng suất thấp, 

giảm khả năng chống chịu với sâu, bệnh hại. 

Ngoài ra, hầu hết các hộ có thói quen trồng 

hỗn 2 loại nhóm giống (dạng củ con thuôn dài và 

dạng củ con hình tròn), điều này dẫn đến chất 

lượng sản phẩm khoai sọ nương không đồng đều 

khi thương mại hóa. 

Phương thức canh tác áp dụng cho cây khoai 

sọ còn đơn giản, thô sơ dẫn đến năng suất củ còn 

thấp, chưa thể hiện hết tiềm năng của giống. 

Để cây khoai sọ nương có thể phát triển ổn 

định và bền vững, bên cạnh việc tăng cường các 

cơ chế chính sách của địa phương nhằm hỗ trợ và 

khuyến khích người dân trong canh tác nông 

nghiệp thì rất cần có các hoạt động hỗ trợ về 

khoa học và kỹ thuật. Đó là công tác phục tráng 

giống khoai sọ nương để có củ giống tốt, chất 

lượng, độ đồng đều cao; các nghiên cứu về biện 

pháp canh tác khoai sọ nương phù hợp nhằm đạt 

hiệu quả cao nhất (thí nghiệm thời vụ, mật độ, 
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phương thức canh tác xen canh, sử dụng bón 

phân …); các hoạt động tuyên tuyền tập huấn để 

nâng cao nhận thức cũng như hướng dẫn thực 

hành canh tác bền vững cho người dân.  

4. KẾT LUẬN  

Tri thức truyền thống của người H‘Mông có 

vai trò quan trọng trong việc lưu giữ, sử dụng 

nguồn gen cây khoai sọ nương phục vụ đời sống 

và phát triển kinh tế của huyện Trạm Tấu. Tuy 

nhiên, với xu hướng phát triển sản xuất hàng hóa 

như hiện nay, một số kỹ thuật truyền thống của 

người H’Mông đã không còn phù hợp, cần được 

cải tiến như: Chọn củ giống cho vụ sau, cách sử 

dụng phân bón, phòng trừ sâu, bệnh hại và chọn 

thời gian trồng, thu hoạch nhằm cho hiệu quả kinh 

tế cao. 

Cộng đồng người H‘Mông cần nhận được sự 

hỗ trợ về khoa học, công nghệ để chọn lọc và 

phục tráng giống khoai sọ nương, tạo được quần 

thể khoai sọ nương thuần và đồng nhất; lựa chọn 

được kích thước củ giống trồng phù hợp. Ngoài 

ra, việc nghiên cứu cải tiến một số biện pháp kỹ 

thuật canh tác (thời vụ trồng tập trung, mật độ và 

liều lượng phân bón hợp lý, thời điểm thu 

hoạch...) để việc canh tác giống khoai sọ nương 

đạt được năng suất cao, chất lượng tốt và cho 

hiệu quả kinh tế cao là vấn đề cần được các nhà 

khoa học hỗ trợ, giúp đỡ để cây khoai sọ nương 

tại huyện Trạm Tấu được phát triển bền vững gắn 

với bảo tồn tại chỗ. 

LỜI CẢM ƠN 

Nghiên cứu này được tài trợ kinh phí bởi dự án 

“Nông nghiệp sinh thái cho cảnh quan bền vững 

nhằm giảm nghèo cho người dân tộc thiểu số vùng 

núi phía Bắc” của Tổ chức Nghiên cứu Nông lâm 

Quốc tế tại Việt Nam (CIFOR-ICRAF), chủ nhiệm 

dự án TS. Nguyễn Quang Tân, thời gian thực hiện 

từ 9/2021 đến 8/2025 với nguồn vốn từ Tổ chức 

Bánh mì cho thế giới (BfdW), đồng tài trợ từ Quỹ 

quốc tế về Phát triển nông nghiệp (IFAD), Trung 

tâm Khuyến lâm Đan Mạch (DFE). 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Carlos M. Corea (2001). Traditional 

Knowledge and Intellectual Property. Issues and 

options surrounding the protection  of  Traditional 

Knowledge. A discussion paper. The Quaker 

United Nations Office, Geneva. November 2001.  

2. Paul Quek (2006). Hợp tác với các cộng 

đồng truyền thống nhằm bảo toàn tri thức về tài 

nguyên di truyền thực vật. Tài liệu hội thảo - tập 

huấn về thu thập và tư liệu hoá kiến thức bản địa 

tại Nghệ An tháng 10/2006 do GEF-UNDP tài trợ. 

3. Pablo E. (2000). Ethnobotanical study in 

Asia, in Ethnobotany and genetic diversity of Asian 

Taro: Focus on China. Proceedings of the 

Symposium on Ethnobotanical and genetic 

diversity of taro, 10-12 November, 1998-Laiyang 

Shangdong, China. IPGRI, Rome Italy, pp. 5-8.  

4. Hoàng Xuân Tý (1998). Một số giải pháp 

canh tác trên đất dốc của đồng bào Thái đen ở Sơn 

La, trong Kiến thức bản địa của đồng bào vùng cao 

trong nông nghiệp và quản lý tài nguyên thiên 

nhiên. NXB Nông nghiệp, Hà Nội, trang 53-74.  

5. Nguyễn Thị Thanh Tuyết, Nguyễn Thị 

Ngọc Huệ, Đặng Văn Niên (2003). Những kiến 

thức bản địa và đa dạng nguồn gen lúa tại huyện 

Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình. Kỷ yếu Hội thảo đa dạng 

sinh học và xoá đói giảm nghèo vùng núi Việt 

Nam, Sa Pa ngày 26-28/5/2003. Nxb Đại học Quốc 

gia Hà Nội, trang 253-265.  

6. Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Vũ Linh Chi 

(2004). Tư liệu hoá kiến thức, kinh nghiệm truyền 

thống trong bảo tồn đa dạng sinh học cây ăn quả: 

Kết quả từ nghiên cứu xây dựng mô hình bảo tồn 

cộng đồng nguồn gen cây xoài tại huyện Yên 

Châu, tỉnh Sơn La. Tài liệu hội thảo tập huấn về 

thu thập và tư liệu hoá kiến thức bản địa tại Lào 

Cai do GEF-UNDP tài trợ. 



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - KỲ 2 - TH¸NG 4/2023 88 

7. Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Nguyễn Phùng Hà 

(2005). Cơ sở khoa học xây dựng mô hình điểm 

bảo tồn in situ nguồn gen môn sọ trên đồng ruộng 

tại huyện Nho Quan, Ninh Bình. Tạp chí Nông 

nghiệp và PTNT, số 14, 2005, trang 26-29.  

 

8. UBND huyện Trạm Tấu: Trang thông tin 

điện tử huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. 

https://tramtau.yenbai.gov.vn/gioi-thieu-chung, 

truy cập tháng 3/2023. 

9. UBND huyện Trạm Tấu (2022). Báo cáo về 

tình hình kinh tế xã hội huyện Trạm Tấu.  

 

TRADITIONAL KNOWLEDGE OF H’MONG ETHNIC GROUP FOR THE USE AND CONSERVATION  

OF TARO GENETIC RESOURCES IN TRAM TAU DISTRICT, YEN BAI PROVINCE 
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Summary 

The study was carried out to identify the role of traditional knowledge of the H'Mong ethnic group in 

using and in situ conservation for upland taro genetic resources to serve the life and economic 

development of households in Tram Tau district, Yen Bai province. Methods of investigation, survey 

with multiple choice questions and collection of related documents; rural rapid apprial (PRA); 

Statistical methods, data processing and system analysis were applied. Research results have recorded 

the basic traditional knowledge of the H'Mong ethnic group in Tram Tau district in the use, specialty 

upland taro genetic resources conservation and commercialization of products. The traditional 

knowledge of the H'Mong ethnic group has contributed to reserving and developing the specialty 

upland taro genetic resources in the Yen Bai highlands. The research results also identified some 

limitations that need to be solved by science and technology so that indigenous upland taro variety can 

develop sustainably in Tram Tau district, Yen Bai province. 

Keywords: H’Mong ethnic community, Tram Tau upland taro variety, traditional knowledge.  
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CHIẾN LƯỢC THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU  

DỰA VÀO HỆ SINH THÁI (EbA) TRONG LĨNH VỰC  

NÔNG NGHIỆP CHO HỆ ĐẦM PHÁ TAM GIANG  

– CẦU HAI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Lê Thị Hồng Phương1, *
, Nguyễn Trần Tiểu Phụng1

,
  

Lê Thị Hoa Sen1, Trần Thị Ánh Nguyệt1, Trần Anh Tuấn2 

TÓM TẮT  

Thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái (EbA) là chủ đề nghiên cứu thu hút được sự quan 

tâm của nhiều nhà khoa học thế giới. Tuy nhiên, việc đánh giá kết quả các EbA nhằm xem xét tính 

khả thi và tiềm năng cho việc nhân rộng và phát triển các EbA vẫn đang là một câu hỏi lớn cho lĩnh 

vực nông nghiệp tại hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai. Vì vậy, nghiên cứu này nhằm xây dựng bộ tiêu 

chí đánh giá kết quả của EbA trong lĩnh vực nông nghiệp. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, bộ chỉ số 

đánh giá kết quả EbA được xây dựng trên 3 khía cạnh là dựa trên hệ sinh thái; lợi ích thích ứng và an 

ninh sinh kế. 5 kết quả đánh giá EbA bao gồm: Xã hội, kinh tế, môi trường, kỹ thuật và chính sách với 

27 chỉ số được đề xuất sử dụng trong quá trình đánh giá các EbA, từ đó có cơ sở xem xét lựa chọn ưu 

tiên để tiếp tục phát triển nhân rộng các EbA đó. Nghiên cứu thực hiện kiểm định bộ chỉ số cũng đã 

thực hiện với 6 EbA tại xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó trồng rừng ngập 

mặn, phát triển rừng keo và đa dạng hóa cây trồng là các EbA rất tiềm năng; nuôi tôm xen ghép và du 

lịch cộng đồng là các EbA tiềm năng và nuôi cá lồng nước lợ bằng bè là ít tiềm năng. Để bộ chỉ số 

được sử dụng phổ biến, các nghiên cứu tiếp theo cần xem xét tổng thể hơn trong việc kiểm định bộ 

chỉ số đánh giá thông qua việc hiểu rõ đặc điểm và chức năng của các hệ sinh thái, tri thức bản địa, 

các yếu tố nội sinh và ngoại sinh của hệ sinh thái để có một số điều chỉnh mức độ đánh giá phù hợp 

hơn với các loại EbA khác nhau. 

Từ khóa: Biến đổi khí hậu, bộ chỉ số đánh giá, chiến lược thích ứng, đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, 

EbA, nông nghiệp, Thừa Thiên Huế. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 4 

Thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) dựa 

vào hệ sinh thái (Ecosystem - based Adaptation – 

EbA) là chủ đề nghiên cứu thu hút được sự quan 

tâm, chú ý của nhiều nhà khoa học và tổ chức 

quốc tế trên thế giới [1]. Vignola, Locatelli (2009) 

[2] cho rằng, EbA khuyến khích sử dụng kiến thức 

địa phương và kiến thức bên ngoài về hệ sinh thái 

(HST) để xác định các phương pháp tiếp cận thích 

                                                           

1 Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 
2 Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 
* Email: lthphuongnl@hueuni.edu.vn;  
lethihongphuong@huaf.edu.vn 

ứng với BĐKH, nhận ra sự đa dạng của các bối 

cảnh khác nhau và tạo môi trường thuận lợi cho 

việc quản lý HST cũng như thích ứng hiệu quả tại 

địa phương. Vì vậy EbA là một cách tiếp cận nhằm 

xây dựng khả năng phục hồi và giảm tính dễ bị tổn 

thương cho các cộng đồng địa phương đối với 

BĐKH, đặc biệt là các dịch vụ HST bền vững [3]. 

Về cơ bản, EbA là việc cộng đồng sử dụng vốn tự 

nhiên để thích ứng với các tác động của BĐKH, 

những chiến lược thích ứng có thể mang lại nhiều 

lợi ích như thích ứng và giảm thiểu BĐKH, bảo vệ 

sinh kế và xóa đói giảm nghèo [4].  
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Theo Vignola và cs (2015) [5], EbA trong hệ 

thống nông nghiệp được xem như một phần của 

thực hiện các thực hành trong quản lý nông 

nghiệp nhằm sử dụng hoặc tận dụng đa dạng sinh 

học, dịch vụ HST giúp tăng khả năng của cây 

trồng cũng như vật nuôi thích ứng với BĐKH. Do 

vậy, EbA sử dụng trong nghiên cứu này, thích ứng 

được xem như một quá trình bao gồm áp dụng các 

thực hành quản lý nông nghiệp dựa vào HST nhằm 

đem lại các lợi ích về mặt sinh kế và bảo vệ môi 

trường cho nông hộ, cũng như xem xét các đặc 

điểm đa dạng HST nông nghiệp và kết quả nông 

hộ và HST có khả năng chống chịu tốt hơn với tác 

động của BĐKH [6]. 

Tỉnh Thừa Thiên Huế được đánh giá là một 

trong những tỉnh chịu tác động mạnh của BĐKH 

tại khu vực miền Trung và đồng thời cũng là tỉnh 

có nhiều mô hình thích ứng với BĐKH trong lĩnh 

vực nông nghiệp, đặc biệt là vùng đầm phá [7]. 

Nhằm đưa ra phương pháp cho lựa chọn các chiến 

lược EbA trong bối cảnh nguồn lực hạn chế, 

nghiên cứu của Donatti và cs (2020) [8], Tran và 

Nichols (2020) [9] đã đưa ra một số khung phân 

tích đề xuất bộ chỉ số phân tích đánh giá chi phí - 

lợi ích của việc triển khai các EbA, cũng như các 

cơ hội và rào cản đối với việc áp dụng các EbA đó. 

Tuy nhiên, các bộ chỉ số này đang dừng lại ở cấp 

độ vùng mà chưa chi tiết ở cấp độ nông hộ. Việc áp 

dụng các EbA trong lĩnh vực nông nghiệp cần phải 

được đánh giá cụ thể mức độ hiệu quả và tiềm 

năng thực hiện cho từng vùng khác nhau dựa trên 

xây dựng các bộ tiêu chí đánh giá các EbA cụ thể. 

Do đó, nghiên cứu tập trung xây dựng bộ tiêu chí 

phù hợp để đánh giá kết quả của các EbA trong 

lĩnh vực nông nghiệp cho đầm phá Tam Giang - 

Cầu Hai (TG-CH), tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

Hình 1. Quy trình thực hiện nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số đánh giá kết quả của các EbA  
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Dựa trên khái niệm về EbA trong lĩnh vực 

nông nghiệp của Donatti và cs (2020) [8], 

Vingnola và cs (2015) [5] và Huq và cs (2013) [6]  

làm cơ sở cho việc xác định các kết quả chính để 

đánh giá EbA trong lĩnh vực nông nghiệp. Nghiên 

cứu đã thiết kế và lựa chọn các chỉ số đối với từng 

nhóm kết quả, xây dựng phương pháp tính toán 

cho bộ chỉ số. Sau đó tiến hành tham vấn chuyên 

gia, các đối tượng mục tiêu và các bên liên quan về 

bộ chỉ số cụ thể: Cán bộ cấp huyện (n = 6), cấp xã 

(n = 3) làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Ngoài 

ra, thực hiện tham vấn chuyên gia tại Trường Đại 

học Nông Lâm, Đại học Huế (n = 2); Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế (n = 2) và 

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thừa Thiên Huế (n = 

2) nhằm điều chỉnh tính khả thi và hoàn thiện bộ 

chỉ số. Quy trình thực hiện nghiên cứu xây dựng 

bộ chỉ số đánh giá kết quả của các EbA như hình 

1. 

Trong quá trình thực hiện xây dựng bộ chỉ số 

đánh giá kết quả của các EbA, bảng hỏi được thiết 

kế dựa trên 5 kết quả đánh giá và các chỉ số đối với 

từng nhóm kết quả được thiết kế nhằm mục đích 

kiểm định khả năng phù hợp của các chỉ số khi áp 

trong thực tế với các đối tượng mục tiêu. Xã Lộc 

Bình, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế được 

lựa chọn để tiến hành kiểm định bộ chỉ số vì đây là 

xã có các đặc điểm đại diện cho hệ đầm phá TG-

CH [10]. Các nông hộ tại xã Lộc Bình, huyện Phú 

Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đang áp dụng 6 EbA bao 

gồm: Nuôi cá lồng nước lợ bằng bè (EbA1); nuôi 

tôm xen ghép (EbA2); trồng rừng ngập mặn 

(EbA3); du lịch cộng đồng (EbA4); đa dạng hóa 

cây trồng (EbA5); phát triển rừng keo theo hướng 

nông lâm kết hợp và có chứng chỉ rừng FSC 

(EbA6). Để kết quả đánh giá và kiểm định bộ chỉ 

số đạt hiệu quả cao, 45 nông hộ được lựa chọn để 

khảo sát với tiêu chí các nông hộ này phải thực 

hiện 6 EbA nêu trên. Quá trình khảo sát hộ được 

tiến hành 2 bước. Bước 1: Giải thích rõ về các EbA 

được lựa chọn đánh giá và BĐKH, thích ứng với 

BĐKH, hiểu rõ các câu hỏi đánh giá cho 45 nông 

hộ được lựa chọn. Bước 2: Phỏng vấn độc lập với 

45 hộ được tiến hành dựa trên bảng hỏi đã được 

thiết kế.  

Để đánh giá mức độ nhận thức của nông hộ về 

các biểu hiện của BĐKH, nghiên cứu đã xem xét ở 

5 cấp độ (1 = rất giảm; 2 = giảm; 3 = bình thường; 4 

= tăng; 5 = rất tăng) khi hỏi nông hộ về cường độ 

và tần suất của BĐKH thay đổi như thế nào?. Song 

song với quá trình kiểm định và tham vấn khả 

năng phù hợp của bộ chỉ số, nghiên cứu đã tiến 

hành xây dựng phương pháp tính toán cho bộ chỉ 

số dựa trên 5 kết quả được đánh giá. Các chỉ số 

này được đánh giá xếp hạng theo thang đo likert 

theo thang điểm từ 1 - 5 tương ứng với từng ý 

nghĩa của mỗi chỉ số.  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc điểm của địa bàn nghiên cứu 

Bộ chỉ số đánh giá kết quả của các EbA trong 

lĩnh vực nông nghiệp được xây dựng cho địa bàn 

hệ đầm phá TG-CH, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hệ đầm 

phá TG-CH kéo dài theo phương Tây Bắc - Đông 

Nam dọc theo bờ biển, có chiều dài 70 km, tổng 

diện tích mặt nước 216 km2. Đây được xem là hệ 

đầm phá lớn nhất Đông Nam Á, là nơi có giá trị 

cao về tài nguyên, đa dạng sinh học, có vai trò to 

lớn về cân bằng tự nhiên ven bờ và phát triển kinh 

tế xã hội [11]. Theo kết quả nghiên cứu của 

Nguyễn Minh Kỳ (2012) [12],  43,3% dân số của 

tỉnh có sinh kế phụ thuộc vào nguồn tài nguyên và 

HST đầm phá. Vì vậy, đầm phá là nguồn thu nhập 

quan trọng của nhiều nông hộ. Khu đầm phá này 

thuộc địa phận các huyện Phong Điền, huyện 

Quảng Điền, thành phố Huế, thị xã Hương Trà, 

huyện Phú Vang và huyện Phú Lộc.  

Đầm phá TG - CH tiếp giáp với biển thông qua 

2 cửa là Thuận An và Tư Hiền, bên cạnh đó còn 

tiếp nhận nguồn nước ngọt từ các lưu vực sông lớn 

của tỉnh Thừa Thiên Huế, gồm có sông Hương, 

Bồ, Ô Lâu, Đại và Truồi. Điều này đã tạo nên một 

HST đa dạng nhờ sự kết hợp giữa các môi trường 

nước khác nhau, đồng thời cũng góp phần tạo nên 
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sự đa dạng sinh học của khu vực này. Đây cũng là 

cơ sở quan trọng cho các mô hình hay hoạt động 

phát triển sinh kế dựa vào HST. 

3.2. Các biểu hiện và tác động của BĐKH đến 

sản xuất nông nghiệp tại địa bàn nghiên cứu 

Các biểu hiện của BĐKH tại tỉnh Thừa Thiên 

Huế nói chung cũng như tại hệ đầm phá TG - CH 

là rất rõ ràng. Khảo sát 45 nông hộ được lựa chọn 

về các biểu hiện của BĐKH cho thấy, bão, lụt, hạn, 

rét, nhiễm mặn, mưa thất thường, nhiệt độ cao và 

nước biển dâng đều có những thay đổi về tần suất 

và cường độ xuất hiện. Những biểu hiện BĐKH 

này là phù hợp với các kết quả nghiên cứu trước 

đây tại vùng đầm phá TG-CH [12]. Kết quả về tần 

suất xuất hiện của các biểu hiện BĐKH đều tăng 

với mức điểm dao động từ 4,17 - 4,97. Trong đó, 

tần suất của bão, lụt, hạn hán và rét là tăng lên rất 

nhiều. Cường độ xuất hiện của các biểu hiện này 

được đánh giá điểm từ 4,33 - 4,97, điều này cũng 

thể hiện là cường độ ngày một mạnh so với trước 

đây. Với những thay đổi của các biểu hiện BĐKH 

tại địa bàn khảo sát đã tác động rất lớn đến sản 

xuất nông nghiệp của nông hộ. Các tác động đến 

SXNN bao gồm giảm năng suất, tăng dịch bệnh 

trên cây trồng và vật nuôi, tăng chi phí, giảm chất 

lượng sản phẩm, giảm diện tích sản xuất, thiếu 

nước, cũng như gia súc/gia cầm, cá/tôm/cua bị 

chết. Kết quả các sự kiện thời tiết cực đoan đang 

gây tác động xấu đến môi trường sinh thái, điều 

kiện kinh tế xã hội, sinh kế và ngày càng trở nên 

khó dự đoán. Những tác động và ảnh hưởng của 

BĐKH đến sản xuất nông nghiệp của nông hộ 

điểm nghiên cứu càng chứng minh rõ ràng hơn về 

sự gia tăng của BĐKH tại vùng đầm phá TG - CH 

được thể hiện trong các nghiên cứu trước đây [13]. 

3.3. Đề xuất bộ chỉ số đánh giá kết quả của các 

EbA trong lĩnh vực nông nghiệp 

Dựa trên cơ sở lý thuyết về EbA trong lĩnh vực 

nông nghiệp được trình bày ở trên, bộ chỉ số đánh 

giá được xây dựng hướng đến 3 khía cạnh chính 

của EbA: (1) dựa trên HST, (2) lợi ích thích ứng, 

(3) an ninh sinh kế [5, 8], song song với các tiêu 

chí về điều kiện tự nhiên, kinh tế cũng như tính ổn 

định và phù hợp các hoạt động sinh kế nông 

nghiệp. Ứng với mỗi khía cạnh chính của EbA, tiêu 

chí cơ bản của các khía cạnh bao gồm: 

Khía cạnh dựa trên HST bao gồm 2 tiêu chí đó 

là dựa trên việc bảo tồn, phục hồi và quản lý bền 

vững đa dạng sinh học và dựa trên việc bảo tồn, 

phục hồi và quản lý bền vững các chức năng và 

quá trình sinh thái.  

Khía cạnh lợi ích thích ứng bao gồm 3 tiêu chí 

đó là duy trì hoặc cải thiện cây trồng, vật nuôi hoặc 

năng suất khi đối mặt với những tác động của 

BĐKH; giảm các tác động tiêu cực đến vật chất 

cũng như sinh học từ các hiện tượng thời tiết cực 

đoan như lượng mưa lớn, nhiệt độ cực cao, gió 

mạnh đến cây trồng, vật nuôi và hệ thống các 

trang trại và giảm nguy cơ sâu, bệnh và dịch bệnh 

trên cây trồng và vật nuôi do BĐKH gây ra.  

Khía cạnh an ninh sinh kế bao gồm 5 tiêu chí 

đó là tăng cường an ninh lương thực cho nông hộ 

sản xuất nhỏ; tăng hoặc đa dạng các nguồn tạo thu 

nhập cho nông hộ sản xuất nhỏ; tận dụng kiến 

thức địa phương hoặc kiến thức truyền thống của 

nông hộ sản xuất nhỏ vào các chiến lược EbA; sử 

dụng các đầu vào tại địa phương, sẵn có và có thể 

tái tạo được; yêu cầu thấp nhất hoặc hợp lý nhất 

đối với chi phí thực hiện và chi phí lao động cho 

nông hộ sản xuất nhỏ. 

Các kết quả của EbA tập trung vào 5 nhóm kết 

quả bao gồm: Kết quả về xã hội, kỹ thuật, kinh tế, 

môi trường và chính sách. Trên cơ sở đó, các tiêu 

chí đánh giá kết quả của EbA và tiêu chí xem xét 

các chiến lược EbA hiện tại áp dụng tại địa phương 

có phù hợp không, nghiên cứu đề xuất bộ chỉ số 

đánh giá được tổng hợp ở bảng 1. 
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Bảng 1. Tổng hợp bộ chỉ số đánh giá kết quả EbA trong lĩnh vực nông nghiệp 

Kết 

quả 

EbA 

Chỉ số đánh giá Thang điểm đánh giá (từ 1-2-3-4-5) 

Các biện pháp thích ứng mang lại lợi 

ích cho nhóm hộ dân thường xuyên bị 

ảnh hưởng của BĐKH và cộng đồng 

như thế nào? (CS1) 

1- Không đem lại lợi ích, 2- Đem lại lợi ích rất ít, 3- 

Đem lại lợi ích ít, 4- Đem lại lợi ích nhiều, 5- Đem lại 

lợi ích rất nhiều 

Việc triển khai các giải pháp thích 

ứng đã hỗ trợ địa phương tạo thêm 

việc làm và thu nhập cho nông hộ như 

thế nào? (CS2) 

1- Không tạo thêm cơ hội, 2- Tạo rất ít cơ hội, 3- Tạo 

ít cơ hội, 4- Tạo nhiều cơ hội, 5- Tạo rất nhiều cơ hội 

Các biện pháp thích ứng được xây 

dựng dựa trên năng lực của cộng 

đồng như thế nào? (CS3) 

1- Năng lực không được nâng cao, 2- Năng lực được 

nâng cao rất ít, 3- Năng lực được nâng cao ít, 4- Năng 

lực được nâng cao nhiều, 5- Năng lực được nâng cao 

rất nhiều 

Các giải pháp thích ứng đóng góp vào 

việc giảm tỷ lệ nghèo tại địa phương 

như thế nào? (CS4) 

1- Không giảm tỷ lệ nghèo, 2- Giảm tỷ lệ nghèo rất 

thấp, 3- Giảm tỷ lệ nghèo thấp, 4- Giảm tỷ lệ nghèo 

cao, 5- Giảm tỷ lệ nghèo rất cao 

 

 

 

 

 

 

1. Kết 

quả xã 

hội 

Các biện pháp thích ứng phù hợp như 

thế nào với văn hóa của địa phương? 

(CS5) 

1- Nguy cơ mai một, 2- Đóng góp rất nhỏ về lưu giữ 

văn hóa, 3- Đóng góp nhỏ về lưu giữ văn hóa, 4- 

Đóng góp lớn về lưu giữ văn hóa, 5- Đóng góp lớn 

lưu giữ văn hóa 

Các biện pháp thích ứng ảnh hưởng 

như thế nào đến năng suất/sản lượng 

nông nghiệp? (CS6) 

1- Không tăng, 2- Tăng rất ít, 3- Tăng ít, 4- Tăng cao, 

5- Tăng rất cao 

Các biện pháp thích ứng ảnh hưởng 

như thế nào đến thu nhập của nông 

hộ? (CS7) 

1- Không tăng, 2- Tăng rất ít, 3- Tăng ít, 4- Tăng cao, 

5- Tăng rất cao 

Các biện pháp thích ứng đem lại lợi 

nhuận như thế nào cho nông hộ? 

(CS8) 

1- Không lợi nhuận, 2- Lợi nhuận rất ít, 3- Lợi nhuận 

ít, 4- Lợi nhuận nhiều, 5- Lợi nhuận rất nhiều 

Chi phí cho các biện pháp thích ứng 

như thế nào? (CS9) 

1- Chi phí quá cao, 2- Chi phí cao, 3- Chi phí trung 

bình, 4- Chi phí thấp, 5- Chi phí rất thấp 

 

 

 

 

 

2. Kết 

quả về 

kinh 

tế 

Các can thiệp thích ứng giảm rủi ro 

như thế nào trong sản xuất nông 

nghiệp với BĐKH? (CS10) 

1- Rủi ro rất cao, 2- Rủi ro cao, 3- Không rủi ro, 4- Ít 

rủi ro, 5- Rất ít rủi ro 
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Thị trường đầu vào cho các can thiệp 

đó như thế nào? (CS11) 

1- Không tốt, không ổn định, 2- Rất ít ổn định, 3- Ít 

ổn định, 4- Tốt, ổn định, 5- Rất tốt, rất ổn định 

Thị trường đầu ra cho các sản phẩm 

từ các can thiệp đó như thế nào? 

(CS12) 

1- Không tốt, không ổn định, 2- Rất ít ổn định, 3- Ít 

ổn định, 4- Tốt, ổn định, 5- Rất tốt, rất ổn định 

Các biện pháp thích ứng ảnh hưởng 

đến việc thoái hóa đất như thế nào? 

(CS13) 

1- Nguy cơ dẫn đến thoái hóa đất nhanh, 2- Ít bị thoái 

hóa đất, 3- Không bị thoái hóa đất, 4- Góp phần cải 

tạo đất, 5- Cải tạo đất rất nhiều 

Các biện pháp thích ứng ảnh hưởng 

đến chất lượng nước như thế nào? 

(CS14) 

1- Rất dễ làm ô nhiễm, 2- Dễ gây ô nhiễm, 3-Không 

gây ô nhiễm, 4- Bảo vệ và bổ sung nguồn nước, 5- 

Rất bảo vệ nguồn nước 

Các biện pháp thích ứng ảnh hưởng 

đến trữ lượng nguồn nước như thế 

nào? (CS15) 

1- Rất dễ làm cạn kiệt nguồn nước, 2- Dễ làm cạn kiệt 

nguồn nước, 3- Không làm cạn nguồn nước, 4- Duy 

trì bổ sung nguồn nước, 5- Duy trì và bổ sung nhiều 

nguồn nước 

Các biện pháp thích ứng ảnh hưởng 

đến môi trường không khí như thế 

nào? (CS16) 

1- Thải ra nhiều khí độc, 2- Ít thải khí độc, 3-Không 

thải khí độc, 4- Giảm chất độc hại, 5- Cải thiện môi 

trường 

Các biện pháp thích ứng góp phần 

duy trì và phát triển HST như thế nào? 

(CS17) 

1- Rất phá hủy, 2- Phá hủy, 3- Không phá hủy, 4- Duy 

trì HST, 5- Duy trì và phát triển HST 

 

 

 

 

 

3. Kết 

quả về 

môi 

trường 

Các giải pháp thích ứng thúc đẩy khả 

năng tự phục hồi của HST như thế 

nào? (CS18) 

1- Rất không thúc đẩy phục hồi, 2- Không thúc đẩy, 

3- Thúc đẩy khả năng tự phục hồi, 4- Thúc đẩy khả 

năng phục hồi tốt, 5- Thúc đẩy khả năng phục hồi rất 

tốt 

Các giải pháp thích ứng áp dụng giảm 

tác động của BĐKH đến HST như thế 

nào? (CS19) 

1- Không giảm tác động, 2- Rất ít giảm tác động của 

BĐKH, 3- Ít giảm tác động của BĐKH, 4- Có giảm 

tác động của BĐKH, 5- Rất giảm tác động của 

BĐKH 

Các giải pháp thích ứng đã linh hoạt 

để điều chỉnh lịch thời vụ như thế 

nào? (CS20) 

1- Không linh hoạt, 2- Rất ít linh hoạt, 3- Ít linh hoạt, 

4- Có linh hoạt, 5- Rất linh hoạt 

Các giải pháp thích ứng yêu cầu điều 

kiện môi trường như thế nào? (CS21) 

1- Rất nghiêm ngặt, 2- Khá nghiêm ngặt, 3- Ít nghiêm 

ngặt, 4- Rất ít nghiêm ngặt, 5- Hoàn toàn không 

nghiêm ngặt, môi trường thích ứng rộng 

 

 

 

 

 

 

4. Kết 

quả về 

kỹ 

thuật 

Các giải pháp thích ứng tăng khả 

năng của cây trồng/vật nuôi chống 

chịu với BĐKH như thế nào? (CS22) 

1- Khả năng chống chịu rất kém, 2- Khả năng chống 

chịu kém, 3- Khả năng chống chịu trung bình, 4- 

Khả năng chống chịu tốt, 5- Khả năng chống chịu rất 

tốt 
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Các giải pháp thích ứng tăng khả 

năng của cây trồng/vật nuôi phục hồi 

sau tác động BĐKH như thế nào? 

(CS23) 

1- Rất không thúc đẩy phục hồi, 2- Không thúc đẩy, 

3- Thúc đẩy khả năng tự phục hồi, 4- Thúc đẩy khả 

năng phục hồi tốt, 5- Thúc đẩy khả năng phục hồi rất 

tốt 

Các giải pháp thích ứng áp dụng phù 

hợp như thế nào với chính sách hiện 

tại của địa phương? (CS24) 

1- Rất không phù hợp, 2- Rất ít phù hợp, 3- Ít phù 

hợp, 4- Phù hợp, 5- Rất phù hợp 

Các giải pháp thích ứng áp dụng được 

cộng đồng chấp nhận như thế nào? 

(CS25) 

1- Không chấp nhận, 2- Rất ít được chấp nhận, 3- Ít 

được chấp nhận, 4- Được chấp nhận, 5- Rất chấp 

nhận 

Các giải pháp thích ứng áp dụng phù 

hợp như thế nào với định hướng phát 

triển tương lai của địa phương? 

(CS26) 

1- Rất không phù hợp, 2- Rất ít phù hợp, 3- Ít phù 

hợp, 4- Phù hợp, 5- Rất phù hợp 

 

 

 

 

5. Kết 

quả về 

chính 

sách 

Các giải pháp có lợi thế và cơ hội 

chính sách, quy hoạch phát triển như 

thế nào đối với chính quyền các cấp? 

(CS27) 

1- Hoàn toàn không có lợi thế, cơ hội phát triển, 2- 

Có rất ít lợi thế và cơ hội, 3- Có ít lợi thế và cơ hội, 4- 

Có nhiều lợi thế và cơ hội, 5- Có rất nhiều lợi thế và 

cơ hội 

Việc lượng hóa các chỉ số đánh giá trong bộ 

tiêu chí được thực hiện theo hình thức quy đổi các 

giá trị theo thang điểm từ 1 - 5. Các chỉ số đều 

được chia 5 mức tương ứng với điểm số từ 1 - 5 

theo định tính ở dạng liên tục [12]. Trong trường 

hợp người được hỏi để đánh giá về kết quả EbA 

không thể lượng hóa mức điểm từ 1 - 5, người được 

hỏi có thể trả lời theo mức độ phần trăm và quy 

đổi từ tỷ lệ phần trăm ra hệ số từ 1 - 5 như sau: Tỷ 

lệ ≤20% tương đương 1, tỷ lệ >20% đến <40% tương 

đương 2, tỷ lệ khoảng >40 - ≤69% tương đương 3, tỷ 

lệ khoảng >60 - ≤80% tương đương 4 và tỷ lệ 

khoảng >80 - 100% tương đương 5 [14].  

Căn cứ vào tổng điểm đánh giá kết quả của 

các EbA để lựa chọn EbA có tiềm năng và phù hợp 

với địa phương và nông dân. Trên cơ sở đó, việc 

tính toán điểm số trung bình với mỗi nhóm kết quả 

EbA là rất quan trọng để đưa ra quyết định lựa 

chọn các EbA. Cách chia theo 4 ngưỡng ở bảng 2 

trong việc đưa ra quyết định lựa chọn EbA tiềm 

năng phát triển, được ưu tiên lựa chọn và nhân 

rộng hoặc không ưu tiên nhân rộng là phù hợp với 

các nghiên cứu của Nguyễn Minh Kỳ (2014) [12], 

Hoàng Ngọc Khắc và cs (2020)  [12, 14]. EbA được 

đánh giá kết quả và được lựa chọn là EbA có điểm 

đánh giá trung bình của các chỉ số với mỗi nhóm 

kết quả EbA phải ≥ 3 và không có chỉ số nào có 

điểm bằng 1. Với thang đo mức 5 điểm là điểm cao 

nhất, nghiên cứu đề xuất ngưỡng điểm trung bình 

≥ 3 được đánh giá là phù hợp trong việc quyết định 

EbA có tiềm năng, lựa chọn và nhân rộng và đề 

xuất này phù hợp với nghiên cứu về du lịch sinh 

thái tại Cà Mau [15] hay phát triển nuôi trồng thủy 

sản tại Bắc bộ - Bắc Trung bộ [14]. Trên cơ sở đó, 

các EbA có điểm số trung bình trên ngưỡng 4 

được đánh giá là rất có tiềm năng phát triển, được 

ưu tiên lựa chọn và nhân rộng. Với ngưỡng đề xuất 

này các điểm số đánh giá cho từng chỉ số sẽ đa số 

điểm từ 4 - 5, đây là ngưỡng điểm mà các chỉ số ở 

bảng 1 đều được đánh giá là tốt. Dựa trên điểm số 

trung bình các chỉ số của mỗi nhóm kết quả của 

EbA cụ thể để phân loại cáo EbA trong lĩnh vực 

nông nghiệp theo các mức ở bảng 2.  
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Bảng 2. Tổng điểm trung bình các chỉ số và quyết định lựa chọn EbA trong lĩnh vực nông nghiệp 

STT Tổng điểm trung bình các chỉ số Quyết định lựa chọn EbA trong lĩnh vực nông nghiệp 

1 > 4 và không có chỉ số nào bằng 1 EbA rất có tiềm năng phát triển, được ưu tiên lựa chọn và 

nhân rộng 

2 ≥ 3 - ≤ 4 và không có chỉ số nào 

bằng 1 

EbA có tiềm năng phát triển, được lựa chọn và nhân rộng 

3 > 2 - < 3 và không có chỉ số nào 

bằng 1 

EbA ít có tiềm năng phát triển, không nên lựa chọn và 

không nhân rộng 

4 ≤ 2 hoặc có chỉ số có điểm bằng 1 EbA không có tiềm năng phát triển, tuyệt đối không lựa 

chọn nhân rộng 

3.4. Kiểm định chỉ số đánh giá kết quả EbA 

trong lĩnh vực nông nghiệp tại xã Lộc Bình, huyện 

Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 

Nghiên cứu đã tiến hành áp dụng kiểm định 

bộ chỉ số đánh giá kết quả cho 6 EbA tại xã Lộc 

Bình, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết 

quả 6 EbA trong lĩnh vực nông nghiệp được lựa 

chọn để đánh giá bao gồm: Nuôi cá lồng nước lợ 

bằng bè (EbA1); nuôi tôm xen ghép (EbA2); trồng 

rừng ngập mặn (EbA3); du lịch cộng đồng (EbA4); 

đa dạng hóa cây trồng (EbA5); phát triển rừng keo 

theo hướng nông lâm kết hợp và có chứng chỉ 

rừng FSC (EbA6). Kết quả tính toán các chỉ số chi 

tiết bước đầu được thực hiện thí điểm cho 6 EbA 

được thể hiện ở bảng 3. 

Bảng 3. Điểm đánh giá kết quả các EbA trong lĩnh vực nông nghiệp tại xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc, tỉnh 

Thừa Thiên Huế  

Các EbA trong lĩnh vực nông nghiệp Kết quả EbA Chỉ số 

đánh giá EbA1 EbA2 EbA3 EbA4 EbA5 EbA6 

CS1 4,0±0,53 4,2±0,63 4,2±0,71 3,0±0,71 4,1±0,62 4,5±0,51 

CS2 3,5± 0,53 4,3± 0,48 3,5± 0,58 3,0± 0,76 4,0± 0,40 4,2± 0,59 

CS3 3,4± 0,73 3,4± 0,70 4,0± 0,67 3,0± 0,50 3,3± 0,60 3,0± 0,61 

CS4 4,0± 0,50 4,6± 0,52 3,0± 0,67 2,0± 0,96 3,9± 0,81 3,9± 0,48 

1. Kết quả 

xã hội (n=5) 

CS5 3,5± 0,50 4,2± 0,79 4,4± 0,60 4,0± 0,82 3,8± 0,58 4,2± 0,62 

CS6 3,0± 0,38 4,1± 0,60 4,0± 0,80 3,0± 0,45 3,9± 0,85 3,6± 0,59 

CS7 3,8± 0,45 4,2± 0,44 4,1± 0,67 4,0± 0,37 3,8± 0,72 3,8± 0,45 

CS8 3,5± 0,55 4,8± 0,50 4,7± 0,65 4,0± 0,47 3,9± 0,60 4,3± 0,69 

CS9 1,2± 0,45 2,2± 0,50 3,5± 0,39 3,0± 0,65 3,1± 0,39 3,3± 0,49 

CS10 3,9± 0,79 3,0± 0,44 4,7± 0,60 4,0± 0,44 3,7± 0,51 4,7± 0,55 

CS11 1,5± 0,45 3,7± 0,53 4,1± 0,60 4,0± 0,38 4,2± 0,58 4,1± 0,31 

2. Kết quả 

về kinh tế 

(n=7) 

CS12 1,5± 0,45 3,5± 0,89 3,8± 0,72 3,0± 0,44 3,9± 0,39 3,8± 0,59 

CS13 2,9± 0,45 3,0± 0,71 4,4± 0,72 3,0± 0,0 4,3± 0,62 4,5± 0,76 3. Kết quả 

về môi CS14 2,9± 0,45 2,6± 0,53 5,0± 0,0 3,0± 0,33 3,0± 0,29 3,0± 0,0 
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CS15 3,0± 0,33 2,9± 0,67 4,3± 0,45 2,0± 0,44 2,8± 0,45 3,0± 0,22 

CS16 3,3± 0,61 3,4± 0,59 5,0± 0,0 4,0± 0,0 5,0± 0,0 5,0± 0,0 

CS17 3,0± 0,45 3,0± 0,72 5,0± 0,0 3,0± 0,0 3,0± 0,0 3,0± 0,0 

trường (n=6) 

CS18 2,9± 0,45 2,8± 0,44 5,0± 0,0 2,0± 0,61 4,0± 0,0 3,0± 0,0 

CS19 2,3± 0,45 1,9± 0,83 4,9± 0,29 3,0± 0,27 4,1± 0,51 4,9± 0,31 

CS20 1,7± 0,55 4,1± 0,60 4,3± 0,49 4,0± 0,37 4,8± 0,29 4,3± 0,67 

CS21 1,7± 0,55 3,0± 0,78 4,5± 0,51 4,0± 0,44 4,1± 0,67 4,7± 0,47 

CS22 3,6± 0,55 4,0± 0,50 4,3± 0,75 3,0± 0,22 4,0± 0,67 4,3± 0,47 

4. Kết quả 

về kỹ thuật 

(n=5) 

CS23 3,0± 0,72 4,5± 0,53 4,5± 0,51 4,0± 0,29 4,2± 0,45 4,4± 0,49 

CS24 3,9± 0,44 4,5± 0,53 5,0± 0,0 5,0± 0,0 4,8± 0,39 4,9± 0,31 

CS25 3,5± 0,45 4,3± 0,50 5,0± 0,0 4,0± 0,39 4,6± 0,51 4,9± 0,31 

CS26 3,5± 0,60 4,7± 0,44 4,9± 0,44 5,0± 0,0 5,0± 0,0 4,9± 0,22 

5. Kết quả 

về chính 

sách (n=4) 

CS27 3,5± 0,37 4,8± 0,41 4,7± 0,49 4,0±0,50 4,7±0,45 4,7±0,44 

Điểm đánh giá trung 

bình các chỉ số 

3,0± 0,84 3,7± 0,80 4,4± 0,55 3,4± 0.69 4,0± 0,54 4,1± 0,66 

Có chỉ số bị đánh giá 

điểm 1 

0 0 0 0 0 0 

Nguồn: phỏng vấn hộ, năm 2022 

Kết quả cho thấy, các EbA bao gồm: trồng 

rừng ngập mặn, phát triển rừng keo và đa dạng 

hóa cây trồng là những EbA rất có tiềm năng và 

được ưu tiên lựa chọn cũng như nhân rộng với số 

điểm đánh giá khá cao từ 4 - 4,4 và độ lệch chuẩn 

của các chỉ số giao động từ 0,54 - 0,66 là tương đối 

thấp. Độ lệch chuẩn nhỏ thể hiện các nhận định 

đánh giá của các nông hộ khảo sát tương đồng 

nhau và không có sự khác biệt quá lớn. Khi xem 

xét với các tiêu chí riêng biệt, thì EbA trồng rừng 

ngập mặn có độ dao động rộng hơn các EbA khác 

từ 0 - 0,80, mặc dù EbA này được đánh giá điểm số 

trung bình là cao nhất. Điều này phản ánh thực tế 

rằng mặc dù trồng rừng ngập mặn có tiềm năng và 

ưu tiên cao để lựa chọn, nhưng nhận thức đánh giá 

của các nông hộ về kết quả của mô hình vẫn chưa 

đồng đều [16]. Kết quả này là phù hợp với các 

nghiên cứu về các chiến lược phát triển rừng ngập 

mặn, phát triển nông nghiệp theo hệ thống và đa 

dạng hóa là một trong nhưng tiêu chí quan trọng 

để đánh giá tính bền vững và tiềm năng của các 

EbA trước đây [16]. Trong đó, nuôi tôm xen ghép 

và phát triển du lịch cộng đồng là các EbA được 

đánh giá có tiềm năng, được lựa chọn và nhân 

rộng. Đối với EbA nuôi tôm xen ghép, kết quả về 

thị trường các sản phẩm từ mô hình có độ dao 

động khá cao (±0,89) so với các tiêu chí khác, 

phản ánh về sự biến động của thị trường phụ 

thuộc vào thời điểm thu hoạch và bán các sản 

phẩm này. Tương tự như với EbA về du lịch cộng 

đồng, chỉ số về giảm nghèo cũng có sự dao động 

rộng với biên độ ±0,96, phản ảnh nông hộ đánh giá 

về chỉ số này có sự hiểu biết chưa đồng đều về kết 

quả khi áp dụng EbA này vào thực tế. Các nhận 

định này phù hợp với nghiên cứu của Nguyễn 

Minh Kỳ (2014), Lê Thị Hồng Phương (2022), 

Hoàng Ngọc Khắc và cs (2020) [12 -14]. EbA nuôi 

tôm xen ghép là một trong những chiến lược được 

điều chỉnh từ việc môi trường nước ô nhiễm do 
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phát triển quá mức số lượng ao nuôi tôm thâm 

canh trên địa bàn đầm phá. Việc thay đổi cả đối 

tượng nuôi và phương thức nuôi là phù hợp không 

chỉ yếu tố môi trường sinh thái, mà còn yếu tố 

kinh tế và thị trường của nông hộ. Kết quả này 

cũng đã được chứng minh tại các nghiên cứu trước 

về đánh giá tính bền vững của mô hình nuôi tôm 

xen ghép [13]. Chiến lược phát triển du lịch cộng 

đồng là một EbA tiềm năng và được khuyến cáo 

nhân rộng. Vì đây là EbA phù hợp với chiến lược 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cũng 

như là chiến lược giảm áp lực lên HST trong điều 

kiện BĐKH. Tuy nhiên, nuôi cá lồng nước lợ bằng 

bè được đánh giá với số điểm thấp là 3,0 và biên độ 

giao động khá cao là 0,8 giữa các chỉ số. Mặc dù 

EbA này có chỉ số về giảm nghèo cho nông hộ khá 

cao (4,0), tuy nhiên, các chỉ số khác như chi phí 

đầu tư, thị trường đầu ra, điều chỉnh thời vụ cũng 

như yêu cầu về môi trường là cao và nghiêm ngặt 

nên điểm số nông hộ đánh giá thấp. Do vậy EbA 

này ít có tiềm năng phát triển và không nên lựa 

chọn để nhân rộng [14]. Với các chỉ số đánh giá về 

kết quả kinh tế đặc biệt là chi phí đầu tư, thị 

trường đầu vào và đầu ra được đánh giá là không 

khả thi, đồng thời các chỉ số về yêu cầu kỹ thuật 

khá cao như môi trường nuôi hay thời vụ (với điểm 

số đánh giá dưới 2) và độ giao động tương đối thấp 

từ 0,45 - 0,55, phản ảnh sự đồng đều trong đánh 

giá của các nông hộ 

4. KẾT LUẬN  

Bộ chỉ số đánh giá kết quả các chiến lược 

thích ứng với BĐKH dựa vào HST (EbA) trong 

lĩnh vực nông nghiệp cho vùng đầm phá Tam 

Giang – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế đã bao quát 

các khía cạnh về HST nông nghiệp bao gồm 3 khía 

cạnh chính: Dựa trên HST; lợi ích thích ứng và an 

ninh sinh kế. Trong 3 khía cạnh này, 5 kết quả 

đánh giá EbA bao gồm: Xã hội, kinh tế, môi 

trường, kỹ thuật và chính sách với 27 chỉ số chi tiết 

được đề xuất sử dụng trong quá trình khảo sát, 

đánh giá các EbA, từ đó có cơ sở xem xét lựa chọn 

ưu tiên để tiếp tục phát triển nhân rộng hay không 

các EbA đó. Nghiên cứu thực hiện kiểm định bộ 

chỉ số cũng đã thực hiện với 6 EbA tại xã Lộc Bình, 

huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó 

trồng rừng ngập mặn, phát triển rừng keo và đa 

dạng hóa cây trồng là các EbA rất tiềm năng; nuôi 

tôm xen ghép và du lịch cộng đồng là các EbA 

tiềm năng và nuôi cá lồng nước lợ bằng bè là ít 

tiềm năng.  

Để bộ chỉ số được sử dụng rộng rãi và phổ 

biến, các nghiên cứu tiếp theo cần xem xét tổng 

thể hơn trong việc kiểm định bộ chỉ số đánh giá 

thông qua việc hiểu rõ đặc điểm và chức năng của 

các HST, tri thức bản địa, các yếu tố nội sinh và 

ngoại sinh của HST để có một số điều chỉnh mức 

độ đánh giá phù hợp hơn với các loại EbA khác 

nhau trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm xây dựng 

chiến lược thích ứng phù hợp. Các chuyên gia hay 

cán bộ nông nghiệp địa phương, cán bộ cộng 

đồng…đều có thể sử dụng bộ chỉ số để đánh giá 

kết quả của các EbA tại địa phương của họ. Khi 

tiến hành đánh giá kết quả EbA tại địa phương của 

mình, các phương pháp PRA được sử dụng bao 

gồm thảo luận nhóm cán bộ địa phương; người dân 

có thực hiện các EbA và khảo sát hộ. Giá trị của 

một chỉ số cụ thể là giá trị thống nhất trong nhóm 

sau khi đã được thảo luận kỹ và điều chỉnh cho 

phù hợp với điều kiện đặc thù mỗi EbA. 
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Summary 

Ecosystem - based Adaptation (EbA) is a research topic that has attracted the attention of many 

scientists in the world. However, the evaluation of EbA results in order to consider the feasibility and 

potential for replication and development of EbA is still a big question for the agroecosystem at Tam 

Giang - Cau Hai lagoon in particular. Therefore, this study aims to develop an evaluation index for 

assessing the results of EbA in the agroecosystem. The index for evaluating EbA results is built on 

three main aspects: based on the ecosystem; adaptation benefits and livelihood security. 5 EbA 

assessment results include: social, economic, environmental, technical, and policy with 27 indicators 

proposed to be used in the survey and assessment process to identify potential EbA or not. The study 

to verify the set of indicators was also carried out with 6 EbA in Loc Binh commune, Phu Loc district, 

Thua Thien Hue province in which mangrove planting, acacia development and crop diversification 

are very potential EbA; integrated shrimp farming and community - based tourism are potential EbA 

and brackish fish cage culture by raft is less potential. This is the foundation to consider prioritizing 

options for further development and replication. In order for the evaluation index to be widely used 

and popularized, further studies need to consider more holistically in testing the evaluation index 

through understanding the characteristics and functions of ecosystems, indigenous knowledge, and 

endogenous and exogenous factors of the ecosystem to have some adjustment of the assessment level 

more suitable for different types of EbA in the agroecosystem to develop appropriate adaptation 

strategies. 

Keywords: Adaptation strategies, agriculture, climate change, Ecosystem - based Adaptation (EbA), 

evaluation index, Tam Giang - Cau Hai lagoon, Thua Thien Hue province. 
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